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	Số: 4364/TCT-CC
V/v công khai bộ TTHC thuế tại các cấp.
	Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ và Công văn số 17508/BTC-PC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành 6 Quyết định công bố TTHC mới, thay thế, sửa đổi bổ sung được quy định tại các văn bản pháp quy về thuế và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Phụ lục 1 kèm theo Công văn này).
Để thống nhất trong việc thực hiện các TTHC theo các Quyết định trên, Tổng cục Thuế đã tổng hợp, lập danh mục các TTHC thuế có hiệu lực đến ngày 1/7/2011 theo từng nhóm thủ tục cơ bản trong lĩnh vực thuế như: đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế,...(Phụ lục 2-4 kèm theo Công văn này).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc công khai và giải quyết các TTHC thuế cho người dân và doanh nghiệp như sau:

1. Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức thuế làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuế của người nộp thuế theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tuyệt đối không được yêu cầu người nộp thuế nộp thêm bất cứ một loại hồ sơ, giấy tờ nào hoặc thực hiện khác với quy định về các TTHC đã được công bố .

2. Tổ chức công khai các TTHC có hiệu lực theo các Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các hình thức: niêm yết tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC của cơ quan thuế các cấp; đăng tải trên trang tin điện tử của ngành thuế; chủ động thực hiện các hình thức công khai khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện các TTHC thuế.
3. Tổ chức tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân và doanh nghiệp về việc giải quyết các TTHC của cơ quan thuế, công chức thuế theo các hình thức như đường dây nóng, hòm thư góp ý,... Đồng thời, tổ chức việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi như: không công khai hoặc công khai không đầy đủ các TTHC; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm, từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện TTHC,...
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết./.
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A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP CHI CỤC THUẾ THỰC HIỆN



21I. Thủ tục Đăng ký thuế




211. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)




222. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của  Hợp tác xã, tổ hợp




243. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh




254. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp cho Cơ quan thuế




265. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp qua Cơ quan chi trả thu nhập




286. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam




307. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam




318. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




339. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế




3410. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát




3511. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân




3612. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




3713. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập




3814. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách




3915. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách




4116. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia




4217. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia




4318. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




4419. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




4520. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




4721. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




4822. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất




5124. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông); Người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý




5225. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




5326. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




5427. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




5528. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp




5729. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc




58II. Thủ tục Khai thuế




5830. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ




6131. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư




6232. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ




6333. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu




6434. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh




6635. Thủ tục: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng




6736. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)




6937. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)




7038. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản




7139. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu




7240. Thủ tục: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn




7441. Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp




7842. Thủ tục: Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp




7943. Thủ tục: Giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp




8044. Thủ tục: Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định




8145. Thủ tục: Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ




8246. Thủ tục: Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp




8347. Thủ tục: Khai thuế tiêu thụ đặc biệt




8448. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên




8549. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên




8650. Thủ tục: Khai quyết toán thuế tài nguyên




8851. Thủ tục: Khai thuế môn bài theo năm




8952. Thủ tục: Khai thuế nhà, đất đối với cá nhân, hộ gia đình




9153. Thủ tục: Khai thuế nhà, đất đối với tổ chức




9254. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân




9455. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức




9556. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần




9757. Thủ tục: Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước




9958. Thủ tục: Khai tiền sử dụng đất




10059. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




10260. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




10361. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




10562. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




10763. Thủ tục: Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu




10864. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh




10965. Thủ tục: Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê




11166. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản




11267. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú




11368. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công




11569. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công




11670. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú




11871. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh




11972. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công




12073. Thủ tục: Khai tạm nộp thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai




12174. Thủ tục: Khai tạm nộp thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai




12275. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai




12476. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai




12577. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công




12778. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế




12879. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế




12980. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản




13181. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn




13282. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán




13383. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng




13584. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công




13785. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số




13886. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số




13987. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Cơ quan giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm




14188. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm




14289. Thủ tục: Khai thuế TNCN dành cho cá nhân cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng




14390. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai




14491. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ nhà đất




14692. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)




14893. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam




15094. Thủ tục: Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước




15195. Thủ tục: Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước




15296. Thủ tục: Khai phí xăng dầu




15497. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản




15598. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác




15699. Thủ tục: Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản




157100. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh




158101. Thủ tục: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế




160102. Thủ tục: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế




162III. Thủ tục Hoàn thuế




162103. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




164104. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




165105. Tên thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




168106. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




170107. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




172108. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




174109. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




176110. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




178111. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp  hoàn  trước kiểm tra sau)




180112. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




182113. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




184114. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




186115. Thủ tục: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế




188116. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn




190117. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán




191118. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)




193119. Thủ tục : Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)




194120. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)




197121. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)




199122. Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




201123. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




202124. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác




205IV. Thủ tục Miễn thuế, giảm thuế




205125. Thủ tục: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân




209126. Thủ tục: Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế




211127. Thủ tục: Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên




213128. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn




215129. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do tai nạn




216130. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo




218131. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh




219132. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực thiện các chương trình, dự án ODA




220133. Thủ tục: Miễn giảm thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân




222V. Thủ tục về Hoá đơn




222134. Thủ tục: Đề nghị cấp hoá đơn lẻ




224135. Thủ tục: Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn




225136. Thủ tục: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn




226137. Thủ tục: đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in




227138. Thủ tục: Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng




229139. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in




230140. Thủ tục: Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in




231141. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn




232142. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh




234143. Thủ tục: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn




235144. Thủ tục: Uỷ nhiệm lập hoá đơn




236145. Thủ tục: Báo cáo về việc nhận in hoá đơn




238146. Thủ tục: Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế




239147. Thủ tục: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn diện tử




240148. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn điện tử




241VI. Thủ tục nộp thuế




241149. Thủ tục: Nộp thuế




245150. Thủ tục: Gia hạn nộp thuế




247VII. Thủ tục khác về thuế




247151. Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế




248152. Thủ tục: Khiếu nại về thuế




251B. Tham khảo




251I. Các Quyết định về công bố Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế




251II. Văn bản pháp quy quy định các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế















A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP CHI CỤC THUẾ THỰC HIỆN



I. Thủ tục Đăng ký thuế



1. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐK-TCT.


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Bản sao Quyết định thành lập. Riêng đối với một số ngành, nghề đặc biệt do các Bộ, ngành cấp giấy phép hoạt động (như tín dụng, luật sư, bảo hiểm, dầu khí, y tế) thì sử dụng Giấy phép hoạt động thay cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



- Bản kê chi nhánh, văn phòng đại diện, kho hàng, đơn vị trực thuộc (nếu có)....Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK01, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK02, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK03, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK04, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK05, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK06, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK07.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.         



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).


+ Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01).


+ Bản kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02).


 + Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03).


+ Bản kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04).


+ Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK05).


+ Bản kê các nhà thầu nước ngoài (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK06).


+ Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK07).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 




+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


2. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của  Hợp tác xã, tổ hợp 



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo. 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.         



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT) và các bảng kê kèm theo (nếu có).


+ Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01).



+ Bản kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02).



+ Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03).



+ Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK04).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 




+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007



3. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT, kèm theo bản kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tại địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với cơ sở  kinh doanh chính (nếu có). 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).



- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân. 



     
Riêng trường hợp cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu đóng khác địa bàn (tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai đăng ký thuế với Chi cục Thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ đăng ký nộp thuế là Tờ khai đăng ký nộp thuế theo mẫu số 03.1-ĐK-TCT.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 03-ĐK-TCT)


+ Bản kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tại địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với cơ sở  kinh doanh chính (nếu có) (mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01).


+ Tờ khai đăng ký nộp thuế (mẫu theo số 03.1-ĐK-TCT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 




+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


4. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp cho Cơ quan thuế



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010;



- Bản sao (không cần công chứng) chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng”.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế, thời hạn cấp mã số thuế không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu.



Trường hợp nhận hồ sơ đăng ký thuế qua hệ thống bưu điện, thời hạn cấp mã số thuế không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận (theo sổ đăng ký công văn đến) hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu”.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 




+ Thông tư 175/2010/TT-BTC ban hành ngày 05/11/2010.


5. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp qua Cơ quan chi trả thu nhập



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. Người nộp thuế nhận lại Thẻ mã số thuế cá nhân thông qua Cơ quan chi trả thu nhập.



- Cách thức thực hiện: 



+ Thông qua Cơ quan chi trả thu nhập.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010.


- Bản sao (không cần công chứng) chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng”.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 



Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế, thời hạn cấp mã số thuế không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu.



Trường hợp nhận hồ sơ đăng ký thuế qua hệ thống bưu điện, thời hạn cấp mã số thuế không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận (theo sổ đăng ký công văn đến) hồ sơ đăng ký thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu”.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Thông tư 175/2010/TT-BTC ban hành ngày 05/11/2010.


6. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam



- Trình tự thực hiện: Đối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, các hợp đồng, hợp tác kinh doanh của Việt Nam với người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân thì bên Việt Nam phải làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế thì không được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để kê khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Bên Việt Nam chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó  gửi đến Cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam khấu trừ nộp thay cấp: Chi cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT kèm theo Bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế. 



- Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).  



- Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. Mỗi nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trong bản kê sẽ được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp hộ của bên Việt Nam ký hợp đồng. Mã số thuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của từng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khi  Bên Việt Nam ký hợp đồng kê khai và nộp hộ thuế với Cơ quan Thuế. Bên Việt Nam ký hợp đồng phải thực hiện kê khai đăng ký thuế cho từng nhà thầu, nhà thầu phụ theo “Phụ lục tờ khai đăng ký thuế - Mẫu số 04.2-ĐK-TCT”; đồng thời phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 13 số của các nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý bên Việt Nam.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế quản lý bên Việt Nam.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.1-ĐK-TCT).


+ Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam (mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK01).


+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.2-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 



  + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


7. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thì bên Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng với hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.


· Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu. 



- Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt). 



- Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý bên Việt Nam.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế quản lý bên Việt Nam.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 



  
+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


8. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân; Phát sinh tiền  thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài thì Người nộp thuếchuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó  gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và tiến hành sinh mã số thuế cho Người nộp thuế và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01- ĐK-TCT 



- Riêng tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước phải có thêm Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo Mẫu số 1 qui định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí. Đơn vị thu phí, lệ phí được cấp một mã số thuế để dùng chung cho việc kê khai nộp phí, lệ phí và kê khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo Mẫu 01-ĐK-TCT.


        
+ Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo Mẫu số 1.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


     + Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí.


9. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng bị mất giấy chứng nhận Đăng ký thuế thì Người nộp thuế phải làm văn bản đề nghị Cơ quan thuế cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký thuế, văn bản này gửi cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



      + Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí.


10. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát


- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng giấy chứng nhận Đăng ký  thuế bị rách, nát thì Người nộp thuế phải làm văn bản đề nghị Cơ quan thuế cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, văn bản này gửi cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.



- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


11. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân



- Trình tự thực hiện: Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-  Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


     + Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí.


12. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục đăng ký thuế  để được cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp nhận sáp nhập, Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế. Doanh nghiệp nhận sáp nhập không thay đổi mã số thuế. Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi có ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” thì Cơ quan Thuế sẽ cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” với mã số thuế cũ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ. Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi không ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” thì Người nộp thuế vẫn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh theo mẫu 08 –MST.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao có chứng thực).



- Hợp đồng sáp nhập (bản sao). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp nhận sáp nhập.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08-MST :  Tờ khai điều chỉnh  đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     
+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



13. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập



- Trình tự thực hiện: 


+ Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 



+ Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhận  (bản sao có chứng thực).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08-MST:  Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


    
+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.


14. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp được tách phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với Cơ quan Thuế chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 



+ Cơ quan Thuế cấp mã số mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp được tách như các doanh nghiệp mới thành lập khác.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).  



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai  đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



15. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với Cơ quan Thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp. 



· Cơ quan Thuế sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Quyết định tách doanh nghiệp (bản sao)



- Tờ kê khai các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế thay đổi theo Mẫu 08-MST.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. Cơ quan Thuế thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08- MST : Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



16. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp mới được chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế theo mẫu quy định với Cơ quan Thuế, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



+ Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp mã số thuế mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp mới chia như doanh nghiệp mới thành lập khác.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai  đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



17. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia



- Trình tự thực hiện: 


+Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới sau khi chia sẽ phải làm thủ tục để được cấp mã số thuế mới và giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.



+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Quyết định chia doanh nghiệp (đóng dấu sao y bản chính).



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



18. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với Cơ quan Thuế. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh cho doanh nghiệp sau chuyển đổi. Mã số thuế của doanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chuyển đổi (bản sao có chứng thực). 



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (bản gốc). 



- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



          + Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



19. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp trực thuộc có quyết định chuyển thành doanh nghiệp độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện kê khai đăng ký thuế lại để được Cơ quan Thuế cấp mã số thuế mới. Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 



· Đơn vị trực thuộc chuyển đổi thành doanh nghiệp độc lập phải thực hiện đăng ký mã số thuế để được cấp mã số thuế 10 số.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản gốc).



- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp (bản sao).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).  


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



        
+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



20. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 



· Một doanh nghiệp độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của một doanh nghiệp độc lập khác thì mã số thuế thay đổi thành mã 13 số, trong đó 10 số đầu là mã số thuế của đơn vị chủ quản mới. Đơn vị chủ quản mới phải thực hiện bổ sung đăng ký thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào bản kê đơn vị trực thuộc để Cơ quan Thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản gốc).



- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp (bản sao).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).  


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



        
+ Mẫu số 02-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



21. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp được bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho Cơ quan Thuế. 



· Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với Cơ quan Thuế.



· Cơ quan Thuế sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.



· Mã số thuế của doanh nghiệp độc lập giữ nguyên sau khi bán. Riêng trường hợp doanh nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân bán phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp mua làm thủ tục cấp mã số thuế mới. 



· Đối với trường hợp một doanh nghiệp trực thuộc sau khi bán trở thành một doanh nghiệp độc lập, hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở thành một doanh nghiệp trực thuộc của doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ và làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản sao có chứng thực)



- Hợp đồng mua doanh nghiệp (bản sao)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, Cơ quan Thuế phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



22. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế mới trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp hợp nhất, Cơ quan Thuế phải cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp hợp nhất.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  (bản sao có chứng thực).



- Hợp đồng hợp nhất (bản sao). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp hợp nhất.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



23. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung : Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông). 



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi tên cơ sở kinh doanh (đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tên mới) thì Người nộp thuế phải kê khai bổ sung với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi thông tin. Cơ quan Thuế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới, với mã số thuế đã được cấp trước đây.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST. 





- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực)- nếu có



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



       
+ Mẫu số 08- MST :  Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007



24. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông); Người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý



- Trình tự thực hiện: 



· Người nộp thuế đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh thì Người nộp thuế phải kê khai điều chỉnh với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển địa điểm. 



· Chi cục Thuế thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của Người nộp thuế và cập nhập thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (trong tờ khai ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



       
+ Mẫu số 08- MST :  Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


25. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)


- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh sang tỉnh khác thì Người nộp thuế phải thông báo cho Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi biết để Cơ quan Thuế thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký thuế. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của Người nộp thuế, Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập thông báo tình hình nộp thuế của Người nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho Người nộp thuế và 01 bản cho Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đến.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Thông báo chuyển địa điểm



- Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (bản gốc)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày, Cơ quan Thuế thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi cấp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007



26. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)


- Trình tự thực hiện: 



+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, Người nộp thuế phải đăng ký thuế tại Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đến. 



+ Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà Người nộp thuế đã được cấp trước đó.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế 



     - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có chứng thực)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Người nộp thuế trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi cấp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế.



+ Mẫu số 09-MST: Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



27. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế thì Người nộp thuế phải thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho Cơ quan Thuế trong thời hạn 10 ngày khi có sự thay đổi. Cơ quan Thuế cập nhật thông tin đăng ký thuế vào cơ sở dữ liệu để bổ sung thông tin về Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



     - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



    +  Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



28. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động phải gửi hồ sơ tới Cơ quan Thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp mình. 



· Doanh nghiệp sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở lại phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp mã số thuế mới.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



    - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).



    - Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.  



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



· Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



· Sau 30 ngày, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan Thuế truyền thông tin Người nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt  hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



29. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc



- Trình tự thực hiện: 


· Đối với đơn vị trực thuộc: Khi đơn vị chủ quản bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình và gửi hồ sơ tới  Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



· Đối với Cơ quan Thuế quản lý đơn vị trực thuộc : Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho đơn vị chủ quản, Cơ quan Thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cơ quan Thuế các tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, để các Cơ quan Thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì Cơ quan Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc) 



      - Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



· Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



· Sau 30 ngày, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan Thuế truyền thông tin Người nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



    +  Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



II. Thủ tục Khai thuế



30. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ;



- Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ;



- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ;



- Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy).



- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT  (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng).



- Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT  (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng mười hai của năm.



- Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT .



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT;



+ Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;



+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;



+ Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy).



+ Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng).



+ Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng mười hai của năm.



+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



31. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT.


+  Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



32. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



33. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế



i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.


ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



34. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế.


i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo  tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.


ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



35. Thủ tục: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng


- Trình tự thực hiện: 


·  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị Cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.



·  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên GTGT theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị Cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị gia tăng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mẫu số 06/GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng của Người nộp thuế, Cơ quan Thuế có trách nhiệm kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho Người nộp thuế về việc đồng ý hay không đồng ý đề nghị của Người nộp thuế. Người nộp thuế chỉ được thay đổi phương pháp tính thuế sau khi được Cơ quan Thuế đồng ý cho chuyển đổi phương pháp tính thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo về việc đồng ý hay không đồng ý với đề nghị của Người nộp thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mẫu số 06/GTGT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



36. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)



- Trình tự thực hiện: 


·  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN.



- Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (kèm phụ lục mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011) cho Cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi 1 bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN.



+ Phụ lục theo mẫu số 05/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



37. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)



- Trình tự thực hiện: 


·  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN.



- Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (kèm phụ lục mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011) cho Cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi 1 bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN.



+ Phụ lục theo mẫu số 05/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



38. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.



+ Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



39. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu



- Trình tự thực hiện: 


Đơn vị sự nghiệp khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu từng lần phát sinh hoặc theo tháng (phát sinh thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh) gửi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu mẫu số 04/TNDN.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu mẫu số 04/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



40. Thủ tục: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn



- Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.



Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:





- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn - Mẫu số 06/TNDN;




- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán. 




- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có);



 

- Bản chụp chứng nhận vốn góp;




- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn - Mẫu số 06/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



41. Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN;



- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp;



- Một hoặc một số phụ lục (tuỳ theo thực tế phát sinh của Người nộp thuế):



+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.



+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.



+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 



* Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.



   
* Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. 



  
 * Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. 



+  Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN. 



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.



+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.



+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.



+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN;



+ Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp;



+ Một hoặc một số phụ lục (tuỳ theo thực tế phát sinh của Người nộp thuế):



- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.



- Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.



- Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 



* Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.



   
* Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. 



  
 * Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. 



+  Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN. 



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.



+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.



+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.



+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



42. Thủ tục: Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp gửi Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Văn bản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



43. Thủ tục: Giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp gửi Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Văn bản giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



44. Thủ tục: Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định



- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện phương pháp trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng .


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



45. Thủ tục: Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ



- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp phải có thông báo gửi Cơ quan Thuế nêu rõ lý do tạm dừng của tài sản cố định chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm có tài sản tạm thời dừng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



46. Thủ tục: Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp



- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh..



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



47. Thủ tục: Khai thuế tiêu thụ đặc biệt



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. .



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB. 



- Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB.


- Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB. 



+ Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB.


+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



48. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. 


- Cách thức thực hiện: 




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



49. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. 


- Cách thức thực hiện: 



Cơ sở thu mua tài nguyên: đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua.



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



50. Thủ tục: Khai quyết toán thuế tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 


+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 



+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. 



- Cách thức thực hiện: 



Cơ sở thu mua tài nguyên: đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cơ sở thu mua.



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, mẫu số 03/TAIN



 +  Các tài  liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



51. Thủ tục: Khai thuế môn bài theo năm



- Trình tự thực hiện: 


+  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.



Trường hợp Người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp



Trường hợp Người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan  đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi..



+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



+Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.  



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



52. Thủ tục: Khai thuế nhà, đất đối với cá nhân, hộ gia đình



- Trình tự thực hiện: 


- Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế nhà, đất cho từng thửa đất và nộp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế nhà đất. 



+ Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã kê khai thuế nhà, đất thì không phải nộp hồ sơ khai thuế nhà, đất của năm tiếp theo. 



- Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế nhà, đất thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là mười ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.



- Trường hợp Người nộp thuế được miễn hoặc giảm thuế nhà, đất thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế nhà, đất cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 02/NĐAT.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp thuế nhà đất của kỳ nộp thứ nhất trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 5.



- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp thuế nhà đất của kỳ nộp thứ hai trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 10.



- Trường hợp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung sau ngày đã ra thông báo thuế, Cơ quan Thuế ra thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai bổ sung chậm nhất là mười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khai thuế. 



- Trường hợp số thuế nhà, đất phải nộp trong năm dưới 100 nghìn đồng, Cơ quan Thuế ra thông báo toàn bộ số thuế phải nộp cả năm 1 lần vào kỳ nộp thuế thứ nhất trong năm.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế nhà đất 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 02/NĐAT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



53. Thủ tục: Khai thuế nhà, đất đối với tổ chức



- Trình tự thực hiện: 


- Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ khai thuế nhà, đất cho từng thửa đất và nộp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế nhà đất. 



+  Đối với tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhà, đất chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. 



- Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế nhà, đất thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là mười ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.



- Trường hợp Người nộp thuế được miễn hoặc giảm thuế nhà, đất thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế nhà, đất cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



54. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân



- Trình tự thực hiện: 


- Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chuẩn bị số liệu, nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp (hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lập sổ thuế). 



- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã thuộc diện chịu thuế và có trong sổ bộ thuế của Cơ quan Thuế từ năm trước thì  không phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp của năm tiếp theo.



- Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là mười ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.



- Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu số 02/SDNN.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ nhất trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 5.



- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ hai trong năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 10.



- Trường hợp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung sau ngày đã ra thông báo thuế, Cơ quan Thuế ra thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai bổ sung chậm nhất là mười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ khai thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu số 02/SDNN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



55. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức



- Trình tự thực hiện: 


- Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chuẩn bị số liệu, nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp (hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lập sổ thuế). 



- Đối với tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.



- Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là mười ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.



- Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN. 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



56. Thủ tục: Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần



- Trình tự thực hiện: 


- Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chuẩn bị số liệu, nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp (hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lập sổ thuế). 



- Trường hợp nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là mười ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch.



- Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là mười ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.



- Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần theo mẫu số 03/SDNN 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần theo mẫu số 03/SDNN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



57. Thủ tục: Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước



- Trình tự thực hiện: 


- Người thuê đất, thuê mặt nước thực hiện khai tiền thuê đất, thuê mặt nước và nộp cùng hồ sơ thuê đất, thuê mặt nước cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước nộp tại Cơ quan Thuế địa phương nơi có đất, mặt nước cho thuê.



Thời hạn nộp hồ sơ kê khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.



Trường hợp người được thuê đất, thuê mặt nước đã nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước cho Cơ quan Thuế hoặc đang thực hiện nộp tiền thuê theo thông báo của Cơ quan Thuế thì không phải nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước.



Trường hợp trong năm có sự thay đổi về diện tích trong hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, về vị trí đất, về đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất... dẫn đến sự thay đổi về số tiền thuê phải nộp thì người được thuê đất, thuê mặt nước phải khai lại hồ sơ nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước mới và nộp cho Cơ quan Thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành văn bản ghi nhận sự thay đổi về diện tích đất, mặt nước, về vị trí... dẫn đến sự thay đổi về số tiền thuê phải nộp.



- Cách thức thực hiện: Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường.



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế (đối với trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông).



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước mẫu số 01/TMĐN.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



b.1) Trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm chuyển hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý Người nộp thuế. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước hợp lệ, Cơ quan Thuế xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp và gửi Thông báo nộp tiền thuê đất theo mẫu số 02/TMĐN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường tới người thuê đất, thuê mặt nước biết để nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước.



b.2) Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm thì kể từ năm thuê đất thứ hai, Cơ quan Thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất cho người thuê đất, thuê mặt nước như sau:



- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp thứ nhất trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 5.



- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp thứ hai trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng 10.




Trường hợp Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước thì Cơ quan Thuế phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp và thông báo cho Người nộp thuế thực hiện.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước mẫu số 01/TMĐN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



58. Thủ tục: Khai tiền sử dụng đất



- Trình tự thực hiện: 


- Người sử dụng đất thực hiện khai tiền sử dụng đất và nộp cùng các giấy tờ liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ khai tiền sử dụng đất nộp tại Cơ quan Thuế địa phương nơi có đất.



- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chuyển hồ sơ khai tiền sử dụng đất của người sử dụng đất cho Cơ quan Thuế nơi có đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường.



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế (đối với trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông).



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai tiền sử dụng đất mẫu số 01/TSDĐ.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai tiền sử dụng đất, Cơ quan Thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, ra và gửi Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo mẫu số 02/TSDĐ cho người sử dụng đất  hoặc thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường để gửi cho người sử dụng đất.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp tiền sử dụng đất



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai tiền sử dụng đất mẫu số 01/TSDĐ



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



59. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.


Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN 



- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của Người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của Người nộp thuế.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



60. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.


Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN 



- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN ;



- Bảng kê chứng từ nộp thuế;



- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN.



+ Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



61. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai thuếcho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.



Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế địa phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế.




- Khi Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước ngoài. Trường hợp có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài trong thời gian bên Việt Nam chưa nhận được bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam tạm thời khấu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN ;



- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của Người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của Người nộp thuế.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+  Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



62. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.



Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế địa phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế.




- Khi Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước ngoài. Trường hợp có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài trong thời gian bên Việt Nam chưa nhận được bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam tạm thời khấu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 04/NTNN ;



- Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-2/NTNN ;



- Bảng kê chứng từ nộp thuế,



- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 04/NTNN ;



+ Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-2/NTNN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



63. Thủ tục: Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu



- Trình tự thực hiện: 


 - Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập tính thuế TNDN trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản thông báo phương pháp tính thuế của nhà thầu;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



64. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh



- Trình tự thực hiện: 


 + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm trước hoặc chậm nhất 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh. 



+ Cơ quan Thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế phải nộp và ra thông báo nộp thuế gửi cho Người nộp thuế trước ngày 20 tháng 1 hàng năm. 



+ Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo của Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai  mẫu số 01/THKH;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế gửi thông báo cho Người nộp thuế trước ngày 20/1 hàng năm.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình/Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế khoán.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai  mẫu số 01/THKH



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



65. Thủ tục: Khai thuế khoán đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê



- Trình tự thực hiện: 


Hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT. Trường hợp số tiền cho thuê bất động sản thấp hơn mức doanh thu không phải nộp thuế khoán nêu tại khoản 5 Điều 19 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 thì hộ gia đình, cá nhân không phải nộp thuế GTGT. 



Trường hợp cho thuê bất động sản lần đầu, hộ gia đình, cá nhân có bất động sản thực hiện khai thuế với Cơ quan Thuế quản lý địa bàn có bất động sản để được cấp hóa đơn lẻ và nộp thuế. Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ được thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ



Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê theo hình thức người đi thuê trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê phải khai và nộp thuế GTGT đối với số tiền cho thuê nhận trước cho một thời hạn thuê như trường hợp khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04/GTGT.



- Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 08/KK-TNCN.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình/Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai  mẫu số 01/THKH



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



66. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản



- Trình tự thực hiện: 


 + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất 10 ngày kể từ ngày khai thác tài nguyên, khoáng sản. 



+ Cơ quan Thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế phải nộp và ra thông báo nộp thuế theo mùa vụ, và gửi đến hộ nộp thuế khoán tối thiểu 10 ngày trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế. 



+ Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo của Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai  mẫu số 02/THKH;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế gửi thông báo thuế cho Người nộp thuế tối thiểu 10 ngày trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình/Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế khoán.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai  mẫu số 02/THKH



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



67. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú



- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm.



+ Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



68. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm.



+ Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



69. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN 



- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN 



- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN 



+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN 



+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



70. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú



- Trình tự thực hiện: 


 Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 06/KK-TNCN 



- Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo mẫu số 06/BK-TNCN 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 06/KK-TNCN 



+ Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo mẫu số 06/BK-TNCN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



71. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh



- Trình tự thực hiện: 


 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 07/KK-TNCN



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 07/KK-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



72. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh). 





- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 



- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN .



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh). 



+ Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



73. Thủ tục: Khai tạm nộp thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu số 08/KK-TNCN. 





 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu số 08/KK-TNCN. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



74. Thủ tục: Khai tạm nộp thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai



- Trình tự thực hiện: 


Nhóm cá nhân kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu số 08A/KK-TNCN. 





 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu số 08A/KK-TNCN. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



75. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 09/KK-TNCN.



+ Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu số 09B/PL-TNCN.



+ Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 09C/PL-TNCN; 



+Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



+ Trường hợp cá nhân có tham gia kinh doanh theo nhóm thì phải nộp kèm theo tờ khai quyết toán thuế của nhóm cá nhân kinh doanh theo mẫu số 08B/KK-TNCN. 





 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 09/KK-TNCN



+ Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu số 09B/PL-TNCN



+ Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 09C/PL-TNCN ; 



+Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



+ Trường hợp cá nhân có tham gia kinh doanh theo nhóm thì phải nộp kèm theo tờ khai quyết toán thuế của nhóm cá nhân kinh doanh theo mẫu số 08B/KK-TNCN. 





- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



76. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai 



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân đại diện cho nhóm kinh doanh lập hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xác định thu nhập chịu thuế chung của cả nhóm và thu nhập chịu thuế riêng của từng cá nhân trong nhóm. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 08B/KK-TNCN. 




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 08B/KK-TNCN. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



77. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công nộp tờ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 09/KK-TNCN.



+ Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công theo mẫu số 09A/PL-TNCN.



+ Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu số 09B/PL-TNCN.



+ Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 09C/PL-TNCN. 



+Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 09/KK-TNCN



+ Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công theo mẫu số 09A/PL-TNCN



+ Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu số 09B/PL-TNCN



+ Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 09C/PL-TNCN ; 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



78. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm trước (khai thuế theo năm, mỗi năm một lần). Trường hợp mới ra kinh doanh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 10/KK-TNCN.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 10/KK-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



79. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm trước (khai thuế theo năm, mỗi năm một lần). Trường hợp mới ra kinh doanh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 10A/KK-TNCN.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 10A/KK-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



80. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản



- Trình tự thực hiện: 


+ Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không phân biệt thuộc đối tượng chịu thuế hay miễn thuế đều phải lập hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp cùng hồ sơ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản tại bộ phận một cửa liên thông. 



+ Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có bất động sản chuyển nhượng



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức:



+ Tại bộ phận một cửa liên thông hoặc;



+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (trường hợp chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông).



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 11/KK-TNCN .



- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 



- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.



- Trường hợp cá nhân đề nghị được áp dụng tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì phải nộp bản chụp các chứng từ hợp lệ làm căn cứ chứng minh các loại chi phí theo quy định.


- Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân phải kèm theo các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho Người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 11/KK-TNCN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



81. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có diễn ra giao dịch chuyển nhượng vốn.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo mẫu số 12/KK-TNCN.




- Hợp đồng chuyển nhượng vốn (bản chụp).




- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho Người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo mẫu số 12/KK-TNCN. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



82. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN.



- Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN . 



- Bản chụp các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN.



+ Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



83. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng



- Trình tự thực hiện: Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng có trách nhiệm khai thuế theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng. Riêng đối với thừa kế, quà tặng là bất động sản thì thực hiện khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 28/2011/TT-BTC.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo mẫu số 14/KK-TNCN .



- Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho Người nộp thuế trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý bất động sản



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo mẫu số 14/KK-TNCN .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



84. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


+ Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc Cơ quan chi trả thu nhập.



+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30/1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong năm nếu có sự thay đổi (tăng, giảm) thì thời hạn gửi bản đăng ký chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.



+ Cơ quan chi trả thu nhập tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của cá nhân; thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của cá nhân nộp thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý Cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất là ngày 20/2 của năm. Trường hợp đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho Cơ quan Thuế là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký



- Cách thức thực hiện: 



Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Cơ quan chi trả thu nhập; Cơ quan chi trả thu nhập nộp cho Cơ quan Thuế quản lý thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/ĐK-TNCN 



i Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.



ii Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN 



iii Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN 



iv Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: mẫu số 22/XN-TNCN



Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các Cơ quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch: mẫu số 16/ĐK-TNCN.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/ĐK-TNCN 



i Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.



ii Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN 



iii Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN 



iv Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: mẫu số 22/XN-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



85. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số



- Trình tự thực hiện: 


+ Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý, Công ty xổ số kiến thiết khai thuế theo mẫu số 01/KK-XS và nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm  nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm  nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-XS.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-XS



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



86. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số



- Trình tự thực hiện: 


+ Công ty xổ số kiến thiết khai quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý và gửi cho Cơ quan Thuế thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm  nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch..



+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm  nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-XS




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số theo mẫu số 02/BK-XS



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-XS




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số theo mẫu số 02/BK-XS.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



87. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Cơ quan giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm



- Trình tự thực hiện: 


+ Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý, cơ sở giao đại lý bảo hiểm khai thuế theo mẫu số 01/KK-BH và nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm  nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm  nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-BH.




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-BH



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



88. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm



- Trình tự thực hiện: 


+ Cơ sở giao đại lý bảo hiểm khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý và nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm  nhất là ngày thứ chín mươi kể tử ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-BH




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm theo mẫu số 02/BK-BH




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-BH




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm theo mẫu số 02/BK-BH



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



89. Thủ tục: Khai thuế TNCN dành cho cá nhân cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng



- Trình tự thực hiện: 


+ Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.



+ Cá nhân chuyển  nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự khai theo mẫu số 24/KK-TNCN .



+ Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng.


- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai  thuế TNCN theo mẫu số 24/KK-TNCN




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 24/KK-TNCN




- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



90. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai



- Trình tự thực hiện: 


Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng hoặc tại tổ chức, cá nhân được Chi cục Thuế ủy nhiệm thu thuế


- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được công chứng. Nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai lần trước.



- Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án.



- Tờ khai thuế TNCN mẫu số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính). Khi kê khai chỉ tiêu (04) trên mẫu tờ khai thì phản ánh Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế TNCN mẫu số 11/KK-TNCN


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính.



91. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ nhà đất



- Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho Cơ quan Thuế theo thời hạn  quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.



- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường tại địa phương nơi có nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, đất.



- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác như phương tiện vận tải, súng... nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên môi trường (đối với hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất).



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế


+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB ;



- Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp;



- Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn ba ngày làm việc (đối với nhà, đất) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên và môi trường đối với hồ sơ lệ phí trước bạ nhà, đất theo thời hạn quy định trên.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan tài nguyên và môi trường. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



92. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)



- Trình tự thực hiện: 


· Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận “hồ sơ hợp pháp” của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ.



· Tổ chức, cá nhân có tài sản trước bạ nhận 02 bản tờ kê khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định, không thu tiền) tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.



· Tờ khai lệ phí trước bạ được lập riêng cho từng tài sản. Chủ tài sản ghi đầy đủ nội dung quy định trong cả 2 bản tờ khai (phần dành riêng cho chủ tài sản) và gửi cho Cơ quan nhận hồ sơ kèm theo toàn bộ hồ sơ trước bạ. Cán bộ Thuế hướng dẫn người kê khai khi có yêu cầu.



· Cán bộ Thuế khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị người nộp bổ sung cho đầy đủ rồi mới tiếp nhận.



· Cơ quan Thuế giải quyết lần lượt theo thứ tự tiếp nhận hồ sơ (phát tích kê đối với hồ sơ giải quyết ngay trong ngày; phát phiếu hẹn đối với hồ sơ không giải quyết được ngay trong ngày - ghi rõ: ngày nhận hồ sơ, những giấy tờ có trong hồ sơ, thời hạn trả kết quả).



· Người nộp hồ sơ nhận thông báo và giấy nộp tiền (hoặc biên lai) tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp nộp tiền vào Kho bạc.



· Người nộp hồ sơ nộp 01 bản chính Giấy nộp tiền (hoặc biên lai) có xác nhận “đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước” và thông báo nộp tiền (của Cơ quan Thuế) cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản.



· Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày Cơ quan Thuế ra thông báo nộp tiền.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB;



- Hoá đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh); hoặc hoá đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp Cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, Cơ quan tư pháp nhà nước, Cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh);



- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn một ngày làm việc đối với các tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp lệ phí trước bạ của tài sản khác. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



93. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam



- Trình tự thực hiện: 


· Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận “hồ sơ hợp pháp” của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ .



· Tổ chức, cá nhân có tài sản trước bạ nhận 02 bản tờ kê khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định, không thu tiền) tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.



· Tờ khai lệ phí trước bạ được lập riêng cho từng tài sản. Chủ tài sản ghi đầy đủ nội dung quy định trong cả 2 bản tờ khai (phần dành riêng cho chủ tài sản) và gửi cho Cơ quan nhận hồ sơ kèm theo toàn bộ hồ sơ trước bạ. Cán bộ Thuế hướng dẫn người kê khai khi có yêu cầu.



· Cán bộ Thuế khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ thì đề nghị người nộp bổ sung cho đầy đủ rồi mới tiếp nhận.



· Cơ quan Thuế giải quyết lần lượt theo thứ tự tiếp nhận hồ sơ (phát tích kê đối với hồ sơ giải quyết ngay trong ngày; phát phiếu hẹn đối với hồ sơ không giải quyết được ngay trong ngày - ghi rõ: ngày nhận hồ sơ, những giấy tờ có trong hồ sơ, thời hạn trả kết quả).



· Người nộp hồ sơ nhận thông báo và giấy nộp tiền (hoặc biên lai) tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp nộp tiền vào Kho bạc.



· Người nộp hồ sơ nộp 01 bản chính Giấy nộp tiền (hoặc biên lai) có xác nhận “đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước” và thông báo nộp tiền (của Cơ quan Thuế) cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản.



· Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày Cơ quan Thuế ra thông báo nộp tiền.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ;



- Phiếu báo hoặc xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu (nhằm bảo đảm quyền lợi cho người nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp đã nộp lệ phí trước bạ mà không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng).




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn một ngày làm việc đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp lệ phí trước bạ. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



94. Thủ tục: Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước



- Trình tự thực hiện: 


Hàng tháng, Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu  phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP ;




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



95. Thủ tục: Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước



- Trình tự thực hiện: 


Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu  phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán phí, lệ phí theo mẫu số 02/PHLP;




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán phí, lệ phí theo mẫu số 02/PHLP 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



96. Thủ tục: Khai phí xăng dầu



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp phí xăng dầu thực hiện nộp hồ sơ khai phí xăng dầu với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



97. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản



- Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



98. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác



- Trình tự thực hiện: 


Tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với Cơ quan Thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



99. Thủ tục: Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản



- Trình tự thực hiện: 


Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản, chấm dứt hoạt động thu mua gom khoáng sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ khai thuế và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 02/BVMT.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 02/BVMT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



100. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh



- Trình tự thực hiện: 


Trước khi tạm ngừng kinh doanh, Người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh.




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



101. Thủ tục: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế



- Trình tự thực hiện: 


a) Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 



b) Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; sáu mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. 



c) Người nộp thuế phải gửi đến Cơ quan Thuế nơi nhận hồ sơ khai thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.



d) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Cơ quan Thuế phải trả lời bằng văn bản cho Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu Cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Cơ quan Thuế phải trả lời bằng văn bản cho Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu Cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo cho Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu Cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



102. Thủ tục: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế



- Trình tự thực hiện: 


Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho Cơ quan Thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho Cơ quan Thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi Cơ quan Thuế, Cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Người nộp thuế.



Trường hợp Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh Người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. 



Trường hợp Người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì Cơ quan Thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho Người nộp thuế biết để thực hiện.


- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Chi cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ;



- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này  là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);


- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể 
 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+  Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


III. Thủ tục Hoàn thuế


103. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế..



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



104. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế..



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



105. Tên thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế..



+ Gửi qua hệ thống bưu chính..



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT  



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;



 iii). Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu);



iv). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



106. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế..



+ Gửi qua hệ thống bưu chính..



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT  



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;



 iii). Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu);



iv). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



107. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



    Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i)  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;



 iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



108. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i)  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT 



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;



 iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



 - Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



109. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT . 



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



 iii). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



110. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT . 



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



 iii). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



111. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp  hoàn  trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT .



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế .            



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu sỗ 01-3/ĐNHT .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



112. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT.



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế               



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu sỗ 01-3/ĐNHT .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



113. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT .



ii) Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của Bộ Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá);





iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau và giao hàng cho nhiều khách hàng). 



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.




          + Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



114. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT .



ii) Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của Bộ Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá);




iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau và giao hàng cho nhiều khách hàng). 



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.




          + Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



115. Thủ tục: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế



- Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị Cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập hồ sơ hoàn thuế gửi Chi cục Thuế thuế trực tiếp quản lý. 



- Cách thức thức hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.




- Gửi qua hệ thống bưu chính.




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC  và các bảng kê chi tiết sau:



+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.





+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.




b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc 



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC  và các bảng kê chi tiết sau:



- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.





- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



116. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn



- Trình tự thực hiện: Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế; hồ sơ quyết toán thuế gửi Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



-  Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 




b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc 



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


117. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán



- Trình tự thực hiện: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



-  Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 




b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế. 



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc 



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



118. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


i) Giấy đề nghị hoàn trả thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



ii) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;



iii) Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



119. Thủ tục : Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


i) Giấy đề nghị hoàn trả thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT; 



ii) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;



iii) Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



120. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp Người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy trình hoàn thuế GTGT.



Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế thông báo cho cơ sở kinh doanh biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn và yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để Cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế. 



+ Trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra quyết định hoàn thuế. Trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế; trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đề nghị hoàn ban đầu.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT);



+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



121. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:


+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp Người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy trình hoàn thuế GTGT.



Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế thông báo cho cơ sở kinh doanh biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn và yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để Cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế. 



+ Trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra quyết định hoàn thuế. Trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế; trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đề nghị hoàn ban đầu.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT);



+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



122. Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



123. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT; 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



124. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác



- Trình tự thực hiện:  




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



· Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đối với hồ sơ tạm hoàn 90%, 100%



+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT  



· Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho Cơ quan Thuế thì Người nộp thuế phải giải trình rõ lý do.



· Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở, ghi rõ: 



· Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác);



· Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu;



· Hình thức thanh toán, 



- Hồ sơ hoàn tiếp 10% thuế chưa được hoàn: Người nộp thuế không phải gửi lại hồ sơ hoàn thuế đã gửi Cơ quan thuế khi tạm hoàn thuế nếu không có sự điều chỉnh bổ sung hồ sơ đã gửi; doanh nghiệp gửi bổ sung cho Cơ quan thuế:



· Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT  



· Bảng kê số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng;



b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)



 - Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



- Trường hợp hồ sơ tạm hoàn 90% thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế; 



- Hoàn tiếp 10% còn lại đối với hàng hoá xuất khẩu là 4 ngày làm việc; kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế; 



- Đối với các trường hợp tạm hoàn thuế khác 



· Đối với hồ sơ hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn 8 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



· Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 05/ĐNHT)



· Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn (Mẫu số 01-1/HTBT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ



· Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ



· Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính



· Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính


IV. Thủ tục Miễn thuế, giảm thuế



125. Thủ tục: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân



- Trình tự thực hiện: 



 Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và gửi đến Cơ quan thuế. 



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế. 



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ: Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất), bao gồm:



- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất.



- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.



- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt).


- Quyết định cho thuê đất của Cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất (và Hợp đồng hoặc văn bản nhận giao khoán đất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với hộ nông trường viên, xã viên - đối với trường hợp được miễn, giảm quy định tại điểm 3 Mục II, điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4 Mục VII, điểm 3 Mục VIII Thông tư  số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính).



- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 



- Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư. 



Ngoài các giấy tờ nêu trên, một số trường hợp hồ sơ phải có các giấy tờ  cụ thể theo quy định sau đây:



a. Trường hợp dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động: 



- Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, chậm nhất sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày tạm ngừng xây dựng, phải gửi cho Cơ quan thuế:  



+ Văn bản đề nghị miễn, giảm nêu rõ lý do và thời gian phải tạm ngừng xây dựng. 



+ Phụ lục hợp đồng xây dựng hoặc Biên bản (về việc tạm ngừng xây dựng) được lập giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu, trong đó xác định việc tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng.



- Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, chậm nhất sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, phải gửi cho Cơ quan thuế: Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế có xác nhận của Cơ quan cấp giấy phép đầu tư. 



b. Trường hợp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ tục hồ sơ chia làm 2 giai đoạn:



b.1. Trong thời gian đang tiến hành  xây dựng: người thuê đất phải xuất trình với Cơ quan Thuế các giấy tờ để làm căn cứ tạm xác định thời gian được miễn tiền thuê đất gồm:



-  Giấy phép xây dựng do Cơ quan có thẩm quyền cấp,  trừ trường hợp thực hiện dự án trong khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện không phải cấp Giấy phép xây dựng. 



-  Hợp đồng xây dựng; Trường hợp đơn vị tự làm, không có Hợp đồng xây dựng thì phải nêu rõ trong đơn xin miễn tiền thuê đất.



- Biên bản bàn giao đất trên thực địa. 



b.2. Sau khi công trình hoặc hạng mục công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, người thuê đất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ để Cơ quan Thuế có căn cứ ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất bao  gồm: 



+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng được lập giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng công trình. 



Hoặc các chứng từ chứng minh việc đơn vị tự xây dựng trong trường hợp đơn vị tự thực hiện hoạt động  xây dựng cơ bản.



c. Trường hợp được miễn, giảm theo diện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường:



- Các loại giấy về ưu đãi  đầu tư có ghi ưu đãi về  tiền thuê đất, thuê mặt nước như:  Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư , Giấy phép đầu tư,  Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp  (Bản sao có xác nhận  công chứng hoặc chứng thực).



- Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường.



- Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất  hoặc Biên bản bàn giao đất trên thực địa tại nơi cơ sở sản xuất kinh doanh mới.



d. Trường hợp được miễn, giảm đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc, đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự nước ngoài và Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.



Trường hợp này, người thuê đất phải xuất trình với Cơ quan Thuế:  Hiệp định, hoặc thoả thuận, hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam với tổ chức quốc tế về việc miễn, giảm tiền thuê đất; hoặc Giấy xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc Cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền. 




e. Trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  hồ sơ phải có : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực).




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ:




+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.  



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:




+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


126. Thủ tục: Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế



- Trình tự thực hiện:



 Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế và lập Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn rồi gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011, trong đó nêu rõ thời gian, lý do bị thiệt hại, giá trị tài sản bị thiệt hại, số lỗ do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ gây ra, số thuế phải nộp, số thuế đề nghị miễn, giảm và danh mục tài liệu gửi kèm;  



+ Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011;



+ Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
 Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế.



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế (Mẫu số 01/MGTH)




+ Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn (Mẫu số 02/MGTH).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


127. Thủ tục: Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 



Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ miễn, giảm thuế rồi gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  


- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



 a) Thành phần hồ sơ miễn thuế gồm:



- Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Tờ khai thuế tài nguyên tháng theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC



- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo.



Một số trường hợp miễn thuế tài nguyên không phải lập tờ khai thuế tài nguyên hàng tháng và quyết toán thuế tài nguyên năm: tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản tự nhiên thuộc diện miễn thuế tài nguyên; nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt. 



- Thủ tục miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước thiên nhiên tự sản xuất thuỷ điện phục vụ sinh hoạt phải có đơn đề nghị miễn thuế, kèm theo bản giải trình về thiết bị sản xuất thuỷ điện phục vụ cho sinh hoạt gia đình, có xác nhận của UBND cấp xã. Khi bắt đầu đi vào hoạt động hộ gia đình phải khai báo lần đầu với Cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hưởng miễn thuế tài nguyên.



- Thủ tục miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê:



Tổ chức, cá nhân khai thác đất (kể cả đơn vị nhận thầu thực hiện) phải có văn bản đề nghị miễn thuế, kèm theo bản sao có đóng dấu chứng thực quyết định giao đất, cho thuê đất và hồ sơ liên quan đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về việc xây dựng công trình tại địa phương của chủ đầu tư  và gửi bộ hồ sơ cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi khai thác để biết và theo dõi việc miễn thuế.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ:




 + Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 



+ Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.



+ Tờ khai thuế tài nguyên tháng theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.



+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:




+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


128. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ giảm thuế Thu nhập cá nhân rồi gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 




- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC . 



- Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền hoặc bản xác nhận thiệt hại của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn.



- Chứng từ bồi thường của Cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoạn (nếu có).



- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn.



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).



 b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế.



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC . 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



129. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do tai nạn



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ giảm thuế gửi Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của Cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của Cơ quan y tế.



- Giấy tờ xác định việc bồi thường của Cơ quan bảo hiểm hoặc thoả thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).



- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).



 b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



- Ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 



- Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


130. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu. lập hồ sơ giảm thuế gửi Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.



- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do Cơ quan y tế cấp;  hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ. 



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



- Ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 



- Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế.



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


131. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ giảm thuế gửi Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



 - Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



- Ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 



- Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


132. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực thiện các chương trình, dự án ODA



- Trình tự thực hiện: Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến Cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở.


- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



- Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia.



- Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 01/XNCG ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ trả thu nhập,...).



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết:  



+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế cấp Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho Chuyên gia theo Mẫu số 02/XNMT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC;


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 01/XNCG ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


133. Thủ tục: Miễn giảm thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ miễn hoặc giảm thuế.  



- Cách thức thực hiện: Hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dụng đất được gửi đến 



(i) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, hoặc



(ii) Cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại Cơ quan tài nguyên và môi trường, hoặc



(iii) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong trường hợp hồ sơ nộp tại xã, phường, thị trấn, hoặc



(iv) Chi cục Thuế nơi có đất trong trường hợp chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 



Bằng các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở các Cơ quan nêu trên.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính đến các Cơ quan nêu trên.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



- Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) cụ thể là: giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với các trường hợp khuyến khích đầu tư; Văn bản chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự án đầu tư đối với dự án công trình công cộng có mục đích kinh doanh, dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, xây dựng nhà cho người có công, xây dựng chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp; Quyết định di dời và dự án đầu tư được phê duyệt theo thẩm quyền đối với nhà máy, xí nghiệp di dời theo quy hoạch; Đối với hộ thuộc diện nghèo phải có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số phải có hộ khẩu (ở nơi đã có hộ khẩu) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (ở nơi chưa có hộ khẩu); Đối với hộ gia đình, cá nhân có công với Cách mạng phải có giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của Cơ quan được UBND cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp.



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết:  



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thuế.



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


V. Thủ tục về Hoá đơn



134. Thủ tục: Đề nghị cấp hoá đơn lẻ



- Trình tự thực hiện: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Chi cục Thuế xin cấp hoá đơn lẻ.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



· Các chứng từ mua bán kèm theo.



· Chứng từ nộp thuế.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn.



- Lệ phí (nếu có): không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010.



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010.



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010.



135. Thủ tục: Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn



- Trình tự thực hiện: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.


- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.




- Gửi qua hệ thống bưu chính.



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



+  Hồ sơ  làm mất, cháy, hỏng liên 2 hoá đơn bản gốc đã lập cần bổ sung thêm:



        (i) Biên bản ghi nhận sự việc.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



136. Thủ tục: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được Cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.(mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.



Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn Cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với Cơ quan thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn tới Cơ quan thuế nơi chuyển đến (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).


- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC; hoặc



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



137. Thủ tục: đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in



- Trình tự thực hiện: Đơn vị được tự in biên lai thu phí, lệ phí, sau khi in xong phải đăng ký lưu hành mẫu biên lai với Chi cục Thuế trực tiếp quản lý.


- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Công văn đăng ký lưu hành biên lai tự in, công văn phải ghi rõ  ký hiệu, từ số đến số, số lượng đăng ký lưu hành



· Mẫu biên lai tự in (bản photocopy). Mẫu biên lai tự in (bản photocopy).



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận, ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu biên lai tự in (nếu là đăng ký lần đầu); ghi sổ nếu là đăng ký lần tiếp theo.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Pháp lênh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10.



· Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002



· Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005



138. Thủ tục: Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với Chi cục Thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:



a) Tổ chức, hộ, cá nhân được Cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.



b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.



c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của Cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư 153/2010/TT-BTC. 



d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



139. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in



- Trình tự thực hiện: 



Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 153/2010/TT-BTC được mua hoá đơn do Cơ quan thuế đặt in.


Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do Cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Số lượng hoá đơn được mua theo quy định.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



140. Thủ tục: Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức được tạo hoá đơn tự in trước khi tạo hoá đơn phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này (mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: không phải trả kết quả cho Người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



141. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại Chi cục Thuế, phải lập Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).


Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.


· Hoá đơn mẫu (trường hợp thông báo lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành). 



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



142. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh



- Trình tự thực hiện: 



Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho Chi cục Thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.



Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



· Hoá đơn mẫu (trường hợp thông báo lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



143. Thủ tục: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện huỷ hoá đơn phải lập hồ sơ huỷ hoá đơn gồm:



- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;



- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);



- Biên bản hủy hóa đơn;



- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



144. Thủ tục: Uỷ nhiệm lập hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.


Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo ủy nhiệm.


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



145. Thủ tục: Báo cáo về việc nhận in hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



- Tổ chức nhận in hoá đơn lập báo cáo về việc nhận in hoá đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức, cá nhân đặt in; loại, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hoá đơn, số lượng hoá đơn đã in (từ số … đến số) cho từng tổ chức, cá nhân (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Báo cáo về việc nhận in hoá đơn được lập và gửi cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp một năm hai lần: lần 1 báo cáo in hoá đơn 6 tháng đầu năm chậm nhất là ngày 20 tháng 7, lần 2 báo cáo in hoá đơn 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 20 tháng 1 năm sau. 



- Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn ngừng hoạt động in hoá đơn thì kỳ báo cáo in hoá đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức nhận in ngừng hoạt động in hoá đơn, thời hạn nộp báo cáo về việc nhận in hóa đơn chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động in hoá đơn.



- Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động in hoá đơn sau khi ngừng hoạt động in thì thời gian báo cáo về việc nhận in hoá đơn đầu tiên tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu lại hoạt động in đến hết tháng 6 hoặc hết tháng 12 tùy theo thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động in.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Báo cáo về việc nhận in hoá đơn theo mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Báo cáo về việc nhận in hoá đơn theo mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



146. Thủ tục: Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế



- Trình tự thực hiện:



  Tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử trước khi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 



- Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp : Chi cục Thuế,.



- Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005




+ Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007




+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007




+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010




+ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011



147. Thủ tục: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn diện tử



- Trình tự thực hiện:



  Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử phải có văn bản báo cáo Cơ quan thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp : Chi cục Thuế


- Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005




+ Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007




+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007




+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010




+ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011



148. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn điện tử



- Trình tự thực hiện:



  Tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử trước khi tạo hoá đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hoá đơn điện tử gửi cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



- Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế


- Gửi qua hệ thống bưu chính


- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005




+ Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007




+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007




+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010




+ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011



VI. Thủ tục nộp thuế


149. Thủ tục: Nộp thuế



- Trình tự thực hiện:  



· Trường hợp Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt:



· Người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.



· Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại Cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế cấp cho Người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.



· Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản: 



· Nguời nộp thuế đến Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc nhà nước.



· Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế để thu ngân sách nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của Người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.



- Cách thức thực hiện: Giấy nộp tiền vào NSNN được phát hành theo các hình thức: Đối tượng nộp NSNN tự in; KBNN in và cấp cho Người nộp thuế khi đến nộp tiền tại KBNN; Ngân hàng, Cơ quan được uỷ nhiệm thu in và cấp cho người nộp tiền. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.



· Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua KBNN:



· Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo) gửi KBNN nơi mở tài khoản, khi nhận được 3 liên giấy nộp tiền, KBNN thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để thu NSNN và gửi  liên 2 cho Người nộp thuế;



· Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT kèm theo) chuyển cho KBNN nơi mở tài khoản. Căn cứ bảng kê nộp thuế, KBNN thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để thu NSNN; đồng thời, in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và gửi Liên 2 cho Người nộp thuế;



· Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua ngân hàng:



· Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Khi nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản tại ngân hàng, Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN gửi ngân hàng nơi mở tài khoản. Khi nhận được 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản, ngân hàng có trách nhiệm làm thủ tục trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là vào đầu của ngày làm việc hôm sau và gửi liên 2 giấy nộp tiền cho Người nộp thuế.



·  Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế gửi ngân hàng nơi mở tài khoản; ngân hàng nhập dữ liệu vào chương trình máy tính, làm thủ tục trích tài khoản của Người nộp thuế; đồng thời, in 2 liên giấy nộp tiền và trả 1 liên cho Người nộp thuế


· Thu qua máy rút tiền tự động (ATM): Hình thức thu này được áp dụng khi ngân hàng đã xây dựng được chương trình phần mềm thu thuế qua ATM; Người nộp thuế đến nơi đặt ATM của ngân hàng, nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào chương trình của ATM để chuyển tiền vào tài khoản của KBNN và nhận bảng kê nộp thuế in từ ATM; 



· Thu bằng tiền mặt qua KBNN:



· Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo), KBNN làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN và  gửi liên 2 cho Người nộp thuế;



· Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế gửi KBNN; căn cứ bảng kê của Người nộp thuế, KBNN nhập thông tin vào chương trình máy tính, in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN gửi Liên 2 cho Người nộp thuế;



· Thu tiền mặt qua ngân hàng:



· Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo) gửi ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản; căn cứ giấy nộp tiền, ngân hàng làm thủ tục thu tiền và gửi liên 2 cho Người nộp thuế.



· Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế, gửi đến ngân hàng nơi KBNN uỷ quyền thu; căn cứ bảng kê nộp thuế, ngân hàng thực hiện in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN, 1 liên trả cho Người nộp thuế. KBNN  xử lý theo quy trình nêu tại tiết 4.1.2 điểm 4.1 mục này.



· Thu bằng tiền mặt qua Cơ quan thu: Các Cơ quan thu khi thu tiền mặt trực tiếp từ người nộp phải sử dụng biên lai, sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu vào KBNN.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 




· Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-0NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008);



· Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)



· Bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)



b) Số lượng hồ sơ: 01 chứng từ



- Thời hạn giải quyết: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế không phải trả kết qu



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước; Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; Tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· C1/02/NS- Giấy nộp tiền vào NSNN



· C1/03/NS- Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ



· 01/BKNT - Bảng kê nộp thuế



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



· Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/05/2009


· Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính


· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



150. Thủ tục: Gia hạn nộp thuế



- Trình tự thực hiện:  



· Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



· Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của Người nộp thuế:



· Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của Cơ quan quản lý thuế; nếu Người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế.



· Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ theo quy định, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của Người nộp thuế,  Cơ quan thuế phải ra văn bản chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.     



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



· Gửi qua đường bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt 



· Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế:



· Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có: Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ. 



· Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của DN



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



 + 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định.



+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị của Người nộp thuế, Cơ quan thuế ra văn bản thông báo chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.    


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                        



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



· Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế.



· Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế.


- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt (Mẫu số 02/NOPT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



VII. Thủ tục khác về thuế


151. Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế



- Trình tự thực hiện:  



· Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.



· Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế, Chi cục Thuế gửi thông báo cho Người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.



· Gửi qua đường bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:



· Tên Người nộp thuế, mã số thuế. 


· Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do Người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho Cơ quan quản lý thuế và số thuế truy thu, số thuế khoán theo quyết định của Cơ quan quản lý thuế.



· Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế.



· Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp.



· Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp hoặc Chi cục Thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn đối với trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.



- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



152. Thủ tục: Khiếu nại về thuế



- Trình tự thực hiện:  



Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Chi cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện:



· Nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế.



· Gửi qua đường bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i. Văn bản khiếu nại của Người nộp thuế


ii. Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của Cơ quan thuế có liên quan)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:


· Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;



· Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại). 



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



B. Tham khảo



I. Các Quyết định về công bố Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế



1. Quyết định 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



2. Quyết định 586/QĐ-BTC ngày 11/03/2011 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



3. Quyết định 1008/QĐ-BTC ngày 05/05/2011 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



4. Quyết định 1782/QĐ-BTC ngày 26/07/2011 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



II. Văn bản pháp quy quy định các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế



1. Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.


2. Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN



3. Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 



4. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp



5. Thông tư 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài Chính ngày 30/06/2010 -Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu 



6. Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 



7. Thông tư 175/2010/TT-BTC ban hành ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN



8. Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng đẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC 


9. Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp



10. Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



11. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 


PAGE  


250









CV 4364_Mau 2.5_Cuc Thue.doc

25A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP CỤC THUẾ THỰC HIỆN




25I. Thủ tục Đăng ký thuế




251. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua một cửa liên thông.




262. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




283. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp cho Cơ quan thuế




294. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp qua Cơ quan chi trả thu nhập




305. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam




326. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam




337. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam




358. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam




369. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam




3710. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




3911. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế




4012. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát




4113. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân




4214. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




4315. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập




4416. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách




4517. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách




4618. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia




4819. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia




4920. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




5021. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




5122. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




5323. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)




5424. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất




5525. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung : Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông).




5626. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




5827. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




5928. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




6029. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)




6130. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp




6331. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc




64II. Thủ tục Khai thuế




6432. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ




6633. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư




6834. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ




6935. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu




7036. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh




7137. Thủ tục: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng




7338. Tên thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh




7439. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh




7540. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh




7641. Thủ tục: Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau




7742. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)




7943. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)




8144. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản




8245. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu




8346. Thủ tục: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn




8547. Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp




8848. Thủ tục: Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp




8949. Thủ tục: Giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp




9050. Thủ tục: Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định




9151. Thủ tục: Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ




9252. Thủ tục: Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp




9353. Thủ tục: Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh.




9454. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.




9655. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện không có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.




9756. Thủ tục: Khai thuế tiêu thụ đặc biệt




9857. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên




9958. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên




10059. Thủ tục: Khai quyết toán thuế tài nguyên




10260. Thủ tục: Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên




10361. Thủ tục: Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí




10462. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô




10563. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên




10664. Thủ tục: Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên




10765. Thủ tục: Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn 1 tỉnh.




10866. Thủ tục: Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.




10967. Thủ tục: Khai thuế môn bài




11168. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




11269. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




11470. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




11571. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác




11772. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài là các hãng vận tải nước ngoài




11873. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài là các hãng hàng không nước ngoài.




12074. Thủ tục: Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài.




12175. Thủ tục: Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu




12276. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú




12377. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công




12478. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công




12679. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú




12780. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh




12881. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công




13082. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn




13183. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán




13284. Thủ tục: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài.




13485. Thủ tục: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài.




13586. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công




13787. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số




13988. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số




14089. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Cơ quan giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm




14190. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm




14291. Thủ tục: Khai thuế TNCN dành cho cá nhân cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng




14492. Thủ tục: Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước




14593. Thủ tục: Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước




14694. Thủ tục: Khai phí xăng dầu




14795. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản




14896. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác




14997. Thủ tục: Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản




15098. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh




151III. Thủ tục Hoàn thuế




15199. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




153100. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




155101. Tên thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




157102. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




159103. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




161104. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




163105. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




165106. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




167107. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp  hoàn  trước kiểm tra sau)




169108. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




170109. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




173110. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




175111. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính  (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




177112. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




179113. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




180114. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




182115. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




184116. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




187118. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau).




189119. Thủ tục: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế




191120. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn




192121. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán




194122. Thủ tục: Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần




195123. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)




197124. Thủ tục : Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)




199125. Thủ tục: Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).




200126. Thủ tục: Hoàn phí xăng dầu (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau).




202127. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)




204128. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)




206129. Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)




208130. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)




210131. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác




212IV. Thủ tục Miễn thuế, giảm thuế




212132. Thủ tục: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.




216133. Thủ tục: Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên




218134. Thủ tục: Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế




220135. Thủ tục: Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.




222136. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn




223137. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do tai nạn




225138. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo




226139. Thủ tục: Miễn thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực thiện các chương trình, dự án ODA




228140. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài.




229141. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam.




231142. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam




233143. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN




234144. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác.




236145. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác.




237146. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ vận tải hàng không




239147. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.




240148. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với hãng vận tải nước ngoài.




243149. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với tái bảo hiểm nước ngoài.




245150. Thủ tục: Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt




248151. Thủ tục: Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam




249152. Thủ tục: Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam




250V. Thủ tục về Hoá đơn




250153. Thủ tục: Đề nghị cấp hoá đơn lẻ




251154. Thủ tục: Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn




252155. Thủ tục: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn




254156. Thủ tục: Báo cáo về việc nhận in hoá đơn




256157. Thủ tục: Thủ tục đăng ký sử dụng  biên lai phí, lệ phí tự in




256158. Thủ tục: Đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in




257159. Thủ tục: Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng




259160. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in




260161. Thủ tục: Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in




261162. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn




262163. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh




264164. Thủ tục: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn




265165. Thủ tục: Uỷ nhiệm lập hoá đơn




266166. Thủ tục: Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế




267167. Thủ tục: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn diện tử




268168. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn điện tử




269VI. Thủ tục hành chính thuế khác




269169. Thủ tục: Nộp thuế




273170. Thủ tục: Gia hạn nộp thuế




275171. Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế




276172. Thủ tục: Khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam.




278173. Thủ tục: Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp đối tượng nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam.




279174. Thủ tục: Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú.




280175. Thủ tục: Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam.




281176. Thủ tục: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế




283177. Thủ tục: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế




285178. Thủ tục: Khiếu nại về thuế




286179. Thủ tục: Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài




288B. Tham khảo




288I. Các Quyết định về công bố Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế




288II. Văn bản pháp quy quy định các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế















A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP CỤC THUẾ THỰC HIỆN



I. Thủ tục Đăng ký thuế



1. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua một cửa liên thông.


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐK-TCT.


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Bản sao Quyết định thành lập. Riêng đối với một số ngành, nghề đặc biệt do các Bộ, ngành cấp giấy phép hoạt động (như tín dụng, luật sư, bảo hiểm, dầu khí, y tế) thì sử dụng Giấy phép hoạt động thay cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



- Bản kê chi nhánh, văn phòng đại diện, kho hàng, đơn vị trực thuộc (nếu có)....Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK01, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK02, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK03, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK04, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK05, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK06, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK07.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.         



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).


+ Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01).


+ Bản kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02).


 + Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03).


+ Bản kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04).


+ Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK05).


+ Bản kê các nhà thầu nước ngoài (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK06).


+ Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK07).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 




+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


2. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo. 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.         



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT) và các bảng kê kèm theo (nếu có).


+ Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01).



+ Bản kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02).



+ Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03).



+ Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK04).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 




+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007



3. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp cho Cơ quan thuế



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010;



- Bản sao (không cần công chứng) chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 




+ Thông tư 175/2010/TT-BTC ban hành ngày 05/11/2010.


4. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp qua Cơ quan chi trả thu nhập



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. Người nộp thuế nhận lại Thẻ mã số thuế cá nhân thông qua Cơ quan chi trả thu nhập.



- Cách thức thực hiện: 



+ Thông qua Cơ quan chi trả thu nhập.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010.


- Bản sao (không cần công chứng) chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 



Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Thông tư 175/2010/TT-BTC ban hành ngày 05/11/2010.


5. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì NNT chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.



- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.



· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT



- Bản sao Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 



- Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.



- Bản kê các văn phòng điều hành dự án của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (nếu có).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04-ĐK-TCT).



+ Bản kê các văn phòng điều hành dự án của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (nếu có) (mẫu số 04-ĐK-TCT-BK01)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 



6. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện:  Trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam khi thực hiện dự án đầu tư, đã đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế 10 số, nếu phát sinh các hợp đồng (thuộc dự án) tại các địa điểm khác, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các hợp đồng tại các địa điểm khác phải kê khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế 13 số cho các Ban điều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện từng hợp đồng và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



· Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.3-ĐK-TCT. 



· Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).



· Giấy phép đầu tư, giấy phép thầu của Ban điều hành dự án hoặc nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện hợp đồng (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục Thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.3-ĐK-TCT) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ



7. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam



- Trình tự thực hiện: Đối với trường hợp nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, các hợp đồng, hợp tác kinh doanh của Việt Nam với người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân thì bên Việt Nam phải làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế thì không được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để kê khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Bên Việt Nam chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó  gửi đến Cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam khấu trừ nộp thay cấp: Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT kèm theo Bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế. 



- Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).  



- Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. Mỗi nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trong bản kê sẽ được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp hộ của bên Việt Nam ký hợp đồng. Mã số thuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của từng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khi  Bên Việt Nam ký hợp đồng kê khai và nộp hộ thuế với Cơ quan Thuế. Bên Việt Nam ký hợp đồng phải thực hiện kê khai đăng ký thuế cho từng nhà thầu, nhà thầu phụ theo “Phụ lục tờ khai đăng ký thuế - Mẫu số 04.2-ĐK-TCT”; đồng thời phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 13 số của các nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế quản lý bên Việt Nam.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế quản lý bên Việt Nam.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.1-ĐK-TCT).


+ Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam (mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK01).


+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.2-ĐK-TCT).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 



8. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thì bên Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng với hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.


· Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu. 



- Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt). 



- Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế quản lý bên Việt Nam.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế quản lý bên Việt Nam.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ. 



  
+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


9. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc phát sinh tiền thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. 



- Cách thức thực hiện:



· Trực tiếp tại trụ sở Cục Thuế



· Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Tờ khai đăng ký thuế theo  mẫu 06-ĐK-TCT.



· Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết:  



Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót)



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Giấy chứng nhận


- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)



· Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT



· Danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT, mẫu số 06-ĐK-TCT-BK01



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



10. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân; Phát sinh tiền  thuế GTGT được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài thì Người nộp thuếchuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó  gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và tiến hành sinh mã số thuế cho Người nộp thuế và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01- ĐK-TCT 



- Riêng tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước phải có thêm Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo Mẫu số 1 qui định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí. Đơn vị thu phí, lệ phí được cấp một mã số thuế để dùng chung cho việc kê khai nộp phí, lệ phí và kê khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai đăng ký thuế theo Mẫu 01-ĐK-TCT.


        
+ Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo Mẫu số 1.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


     + Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí.


11. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng bị mất giấy chứng nhận Đăng ký thuế thì Người nộp thuế phải làm văn bản đề nghị Cơ quan thuế cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký thuế, văn bản này gửi cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



12. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát


- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng giấy chứng nhận Đăng ký  thuế bị rách, nát thì Người nộp thuế phải làm văn bản đề nghị Cơ quan thuế cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, văn bản này gửi cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.



- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


13. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân



- Trình tự thực hiện: Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



-  Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


14. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục đăng ký thuế  để được cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp nhận sáp nhập, Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế. Doanh nghiệp nhận sáp nhập không thay đổi mã số thuế. Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi có ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” thì Cơ quan Thuế sẽ cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” với mã số thuế cũ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ. Nếu thông tin đăng ký thuế thay đổi không ảnh hưởng đến các thông tin ghi trên “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” thì Người nộp thuế vẫn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế điều chỉnh theo mẫu 08 –MST.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao có chứng thực).



- Hợp đồng sáp nhập (bản sao). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp nhận sáp nhập.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08-MST :  Tờ khai điều chỉnh  đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     
+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



15. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập



- Trình tự thực hiện: 


+ Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhập theo quy định của Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 



+ Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp nhận  (bản sao có chứng thực).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08-MST:  Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


    
+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.


16. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp được tách phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với Cơ quan Thuế chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 



+ Cơ quan Thuế cấp mã số mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp được tách như các doanh nghiệp mới thành lập khác.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).  



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai  đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



17. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với Cơ quan Thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp. 



· Cơ quan Thuế sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Quyết định tách doanh nghiệp (bản sao)



- Tờ kê khai các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế thay đổi theo Mẫu 08-MST.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. Cơ quan Thuế thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08- MST : Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



18. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp mới được chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế theo mẫu quy định với Cơ quan Thuế, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



+ Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp mã số thuế mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp mới chia như doanh nghiệp mới thành lập khác.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai  đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



19. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới sau khi chia sẽ phải làm thủ tục để được cấp mã số thuế mới và giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.



+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Quyết định chia doanh nghiệp (đóng dấu sao y bản chính).



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



20. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với Cơ quan Thuế. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh cho doanh nghiệp sau chuyển đổi. Mã số thuế của doanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chuyển đổi (bản sao có chứng thực). 



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (bản gốc). 



- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



          + Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



21. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp trực thuộc có quyết định chuyển thành doanh nghiệp độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện kê khai đăng ký thuế lại để được Cơ quan Thuế cấp mã số thuế mới. Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 



· Đơn vị trực thuộc chuyển đổi thành doanh nghiệp độc lập phải thực hiện đăng ký mã số thuế để được cấp mã số thuế 10 số.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản gốc).



- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp (bản sao).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).  


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



        
+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



22. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 



· Một doanh nghiệp độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của một doanh nghiệp độc lập khác thì mã số thuế thay đổi thành mã 13 số, trong đó 10 số đầu là mã số thuế của đơn vị chủ quản mới. Đơn vị chủ quản mới phải thực hiện bổ sung đăng ký thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào bản kê đơn vị trực thuộc để Cơ quan Thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản gốc).



- Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp (bản sao).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).  


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



        
+ Mẫu số 02-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



23. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 


· Khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp được bán phải thông báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế gửi cho Cơ quan Thuế. 



· Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với Cơ quan Thuế.



· Cơ quan Thuế sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.



· Mã số thuế của doanh nghiệp độc lập giữ nguyên sau khi bán. Riêng trường hợp doanh nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân bán phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp mua làm thủ tục cấp mã số thuế mới. 



· Đối với trường hợp một doanh nghiệp trực thuộc sau khi bán trở thành một doanh nghiệp độc lập, hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở thành một doanh nghiệp trực thuộc của doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ và làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế mới.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế.



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (bản sao có chứng thực)



- Hợp đồng mua doanh nghiệp (bản sao)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, Cơ quan Thuế phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



24. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế mới trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp hợp nhất, Cơ quan Thuế phải cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp hợp nhất.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  (bản sao có chứng thực).



- Hợp đồng hợp nhất (bản sao). 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp hợp nhất.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007.



25. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung : Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông). 



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi tên cơ sở kinh doanh (đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tên mới) thì Người nộp thuế phải kê khai bổ sung với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi thông tin. Cơ quan Thuế sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới, với mã số thuế đã được cấp trước đây.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST. 





- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực)- nếu có



- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



       
+ Mẫu số 08- MST :  Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007



26. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: 



· Người nộp thuế đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh thì Người nộp thuế phải kê khai điều chỉnh với Cục Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển địa điểm. 



· Cục Thuế thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của Người nộp thuế và cập nhập thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (trong tờ khai ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



       
+ Mẫu số 08 - MST :  Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.


     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.


27. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi Người nộp thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)


- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh sang tỉnh khác thì Người nộp thuế phải thông báo cho Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi biết để Cơ quan Thuế thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký thuế. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của Người nộp thuế, Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập thông báo tình hình nộp thuế của Người nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho Người nộp thuế và 01 bản cho Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đến.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Thông báo chuyển địa điểm



- Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (bản gốc)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày, Cơ quan Thuế thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi cấp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007



28. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)


- Trình tự thực hiện: 



+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, Người nộp thuế phải đăng ký thuế tại Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đến. 



+ Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà Người nộp thuế đã được cấp trước đó.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký thuế 



     - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có chứng thực)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Người nộp thuế trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi cấp.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế.



+ Mẫu số 09-MST: Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



29. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế thì Người nộp thuế phải thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho Cơ quan Thuế trong thời hạn 10 ngày khi có sự thay đổi. Cơ quan Thuế cập nhật thông tin đăng ký thuế vào cơ sở dữ liệu để bổ sung thông tin về Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



     - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



    +  Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



30. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp



- Trình tự thực hiện: 


· Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động phải gửi hồ sơ tới Cơ quan Thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp mình. 



· Doanh nghiệp sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở lại phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp mã số thuế mới.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



    - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).



    - Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.  



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



· Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



· Sau 30 ngày, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan Thuế truyền thông tin Người nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt  hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



     + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



31. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc



- Trình tự thực hiện: 


· Đối với đơn vị trực thuộc: Khi đơn vị chủ quản bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình và gửi hồ sơ tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



· Đối với Cơ quan Thuế quản lý đơn vị trực thuộc : Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho đơn vị chủ quản, Cơ quan Thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cơ quan Thuế các tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, để các Cơ quan Thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì Cơ quan Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc) 



      - Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



· Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



· Sau 30 ngày, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan Thuế truyền thông tin Người nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



    +  Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.



II. Thủ tục Khai thuế



32. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ;



- Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ;



- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ;



- Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy).



- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT  (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng).



- Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT  (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng mười hai của năm.



- Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT .



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT;



+ Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;



+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;



+ Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy).



+ Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng).



+ Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT (áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng mười hai của năm.



+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



33. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư


- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT.


+  Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



34. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



35. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế



i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.


ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



36. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh



- Trình tự thực hiện: 


· Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế.


i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo  tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.


ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.


· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



37. Thủ tục: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng


- Trình tự thực hiện: 


·  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị Cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.



·  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên GTGT theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị Cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị gia tăng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mẫu số 06/GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng của Người nộp thuế, Cơ quan Thuế có trách nhiệm kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho Người nộp thuế về việc đồng ý hay không đồng ý đề nghị của Người nộp thuế. Người nộp thuế chỉ được thay đổi phương pháp tính thuế sau khi được Cơ quan Thuế đồng ý cho chuyển đổi phương pháp tính thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo về việc đồng ý hay không đồng ý với đề nghị của Người nộp thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mẫu số 06/GTGT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



38. Tên thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế nộp Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN mẫu số 01/TĐ-GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.


- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Tờ khai thuế GTGT dùng cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN mẫu số 01/TĐ-GTGT


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



- Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN mẫu số 01/TĐ-GTGT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


39. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế nộp Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN mẫu số 01/TĐ-GTGT kèm theo bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 01-1/TĐ-GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đồng thời sao gửi Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN mẫu số 01/TĐ-GTGT và bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 01-1/TĐ-GTGT cho cục thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



· Tờ khai thuế GTGT dùng cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN mẫu số 01/TĐ-GTGT 



· Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 01-1/TĐ-GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN mẫu số 01/TĐ-GTGT 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



40. Thủ tục: Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế nộp Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kèm theo bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 01-1/TĐ-GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đồng thời sao gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 01-1/TĐ-GTGT cho cục thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



· Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT 



· Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 01-1/TĐ-GTGT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không 



· Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT 



· Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 01-1/TĐ-GTGT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



41. Thủ tục: Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau



- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại các địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc” theo mẫu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư  35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính) cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một (01) bản Bảng phân bổ theo mẫu số 02 tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh hạch toán phụ thuộc.


- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 



  - Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



-  Hồ sơ khai thuế GTGT;



- Bảng phân bổ thuế GTGT dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại các địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


-  Hồ sơ khai thuế GTGT;



- Bảng phân bổ thuế GTGT dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại các địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



+  Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/03/2011 của Bộ Tài chính.


42. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)



- Trình tự thực hiện: 


·  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN.



- Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (kèm phụ lục mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011) cho Cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi 1 bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN.



+ Phụ lục theo mẫu số 05/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



43. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)



- Trình tự thực hiện: 


·  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế 



· Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 



· Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN.



- Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (kèm phụ lục mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011) cho Cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính đồng thời gửi 1 bản cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN.



+ Phụ lục theo mẫu số 05/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



44. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.



+ Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



45. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu



- Trình tự thực hiện: 


Đơn vị sự nghiệp khai thuế Thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu từng lần phát sinh hoặc theo tháng (phát sinh thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh) gửi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu mẫu số 04/TNDN.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu mẫu số 04/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



46. Thủ tục: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn



- Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.



Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:





- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn - Mẫu số 06/TNDN;




- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán. 




- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có);



 

- Bản chụp chứng nhận vốn góp;




- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn - Mẫu số 06/TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



47. Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN;



- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp;



- Một hoặc một số phụ lục (tuỳ theo thực tế phát sinh của Người nộp thuế):



+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.



+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.



+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 



* Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.



   
* Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. 



  
 * Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. 



+  Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN. 



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.



+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.



+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.



+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN;



+ Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp;



+ Một hoặc một số phụ lục (tuỳ theo thực tế phát sinh của Người nộp thuế):



- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.



- Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.



- Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 



* Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm.



   
* Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. 



  
 * Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. 



+  Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN. 



+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.



+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.



+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.



+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



48. Thủ tục: Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp gửi Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Văn bản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



49. Thủ tục: Giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp gửi Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Văn bản giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



50. Thủ tục: Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định



- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện phương pháp trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng .


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



51. Thủ tục: Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ



- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp phải có thông báo gửi Cơ quan Thuế nêu rõ lý do tạm dừng của tài sản cố định chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm có tài sản tạm thời dừng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



52. Thủ tục: Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp



- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh..



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ 




+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính.



53. Thủ tục: Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh.



- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý) chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN) chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính kèm theo Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc mẫu số 02/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 



  - Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý). 



- Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN)



- Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc mẫu số 02/TĐ-TNDN.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


- Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý). 



- Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN)



- Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc mẫu số 02/TĐ-TNDN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



54. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.



- Trình tự thực hiện: doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý) chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN) chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính kèm theo Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC đồng thời sao gửi hồ sơ khai thuế TNDN cho cục thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế TNDN.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế 


  - Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý). 



- Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN)



- Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


- Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý). 



- Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN)



- Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


55. Thủ tục: Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện không có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.



- Trình tự thực hiện: doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý) chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN) chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính kèm theo Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC đồng thời sao gửi hồ sơ khai thuế TNDN cho cục thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế TNDN.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý). 



- Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN)



- Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không



+ Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN (đối với trường hợp khai thuế TNDN tạm tính theo quý). 



+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (trường hợp khai quyết toán thuế TNDN)



+ Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



56. Thủ tục: Khai thuế tiêu thụ đặc biệt



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. .



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB. 



- Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB.


- Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB. 



+ Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB.


+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



57. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. 


- Cách thức thực hiện: 




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



58. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




- Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



59. Thủ tục: Khai quyết toán thuế tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, mẫu số 03/TAIN



 +  Các tài  liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không  trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



60. Thủ tục: Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên



- Trình tự thực hiện:  



+ Người khai thác tài nguyên phải đăng ký với cơ quan thuế việc áp dụng phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khi khai thác. Đối với trường hợp mới khai thác thì thời hạn đăng ký tối đa là 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu khai thác. Trường hợp có thay đổi phương pháp xác định giá tính thuế thì đăng ký lại với cơ quan thuế chậm nhất đến ngày đầu tiên của tháng có thay đổi phương pháp tính giá.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



- Tờ khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên theo hướng dẫn tại khoản 2.4 Điều 6 Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) đối với các loại tài nguyên khai thác



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



- Tờ khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên theo hướng dẫn tại khoản 2.4 Điều 6 Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ



+ Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.



61. Thủ tục: Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí



- Trình tự thực hiện:  



+ Người nộp thuế căn cứ sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên dự kiến khai thác hàng năm và Biểu thuế tài nguyên đối với dầu thô và khí thiên nhiên, xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính hàng năm và thông báo cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế  biết chậm nhất là ngày 01 tháng 12 của kỳ tính thuế tài nguyên trước. 



+ Trong kỳ tính thuế, dự kiến tình hình khai thác dầu khí 6 tháng cuối năm thay đổi làm tăng hoặc giảm tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên từ 15% trở lên so với tỷ lệ đã thông báo thì xác định và thông báo tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính mới cho cơ quan thuế biết chậm nhất là ngày 01 tháng 5 năm đó.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Điều 9 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) đối với mỗi loại dầu hoặc khí khai thác



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Tờ khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Điều 9 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ



+ Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính



+ Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính.



62. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán tại thị trường nội địa) hoặc ngày cơ quan hải quan xác nhận dầu thô xuất khẩu.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính - mẫu số: 01/TAIN-DK.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết:  Không trả lại kết quả cho người nộp thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính Mẫu số: 01/TAIN-DK.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;



+ Luật Dầu khí năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 19/2000/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12;



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5/2010 ;



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ;


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



+ Thông tư 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010;


+ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.


63. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 20 hàng tháng.  


- Cách thức thực hiện: 



+  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.



+  Gửi qua hệ thống bưu chính.



+  Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính - mẫu số: 01/TAIN-DK.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết:  Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính Mẫu số: 01/TAIN-DK.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;



+ Luật Dầu khí năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 19/2000/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12;



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5/2010 ;



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010;  



+ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.



64. Thủ tục: Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:



+ Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 




+ Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN-DK.



- Bảng kê sản lượng và doanh thu bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên khai thác trong kỳ tính thuế theo mẫu số 02-1/TAIN - DK.



- Bảng kê số tiền thuế tài nguyên tạm tính trong kỳ tính thuế theo mẫu số  02-2/TAIN - DK.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:  Không trả lại kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  



          + Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Mẫu số: 02/TAIN-DK.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;



+ Luật Dầu khí năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 19/2000/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12;



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5/2010 ;



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010;


+ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.


65. Thủ tục: Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn 1 tỉnh.



- Trình tự thực hiện: 



Cơ sở sản xuất thuỷ điện thực hiện nộp Tờ khai thuế tài nguyên dùng cho cơ sở sản xuất thủy điện mẫu số 03/TĐ-TAIN chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Tờ khai thuế tài nguyên dùng cho các cơ sở sản xuất thuỷ điện mẫu số 03/TĐ-TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế tài nguyên dùng cho cơ sở sản xuất thủy điện mẫu số 03/TĐ-TAIN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.



66. Thủ tục: Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.



- Trình tự thực hiện: 



Cơ sở sản xuất thuỷ điện thực hiện nộp Tờ khai thuế tài nguyên dùng cho cơ sở sản xuất thủy điện mẫu số 03/TĐ-TAIN kèm theo Bảng phân bổ thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 03-1/TĐ-TAIN chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế địa phương.



+ Thông qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 



  - Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Tờ khai thuế tài nguyên dùng cho cơ sở sản xuất thủy điện mẫu số 03/TĐ-TAIN.



- Bảng phân bổ thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 03-1/TĐ-TAIN.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế tài nguyên dùng cho cơ sở sản xuất thủy điện mẫu số 03/TĐ-TAIN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.



67. Thủ tục: Khai thuế môn bài



- Trình tự thực hiện: 


+  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.



Trường hợp Người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp



Trường hợp Người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan  đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi..



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



68. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.


Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN 



- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của Người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của Người nộp thuế.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



69. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.


Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN 



- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN ;



- Bảng kê chứng từ nộp thuế;



- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN.



+ Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



70. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai thuếcho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.



Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế địa phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế.




- Khi Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước ngoài. Trường hợp có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài trong thời gian bên Việt Nam chưa nhận được bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam tạm thời khấu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN ;



- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của Người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của Người nộp thuế.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+  Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



71. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác



- Trình tự thực hiện: 


- Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu nộp hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.



Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.



- Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế địa phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế.




- Khi Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cho bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước ngoài. Trường hợp có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài trong thời gian bên Việt Nam chưa nhận được bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì bên Việt Nam tạm thời khấu trừ và nộp khoản thuế GTGT, thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 04/NTNN ;



- Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-2/NTNN ;



- Bảng kê chứng từ nộp thuế,



- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 04/NTNN ;



+ Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu  theo mẫu số 02-2/NTNN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



72. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài là các hãng vận tải nước ngoài



- Trình tự thực hiện: 



Hàng tháng, các tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hoá cho các hãng vận tải nước ngoài thực hiện khai thuế, khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:




- Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo mẫu số 01/VTNN;



- Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải theo mẫu số 01-1/VTNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi/ chia chỗ theo mẫu số 01-2/VTNN, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ theo mẫu số 01-3/VTNN. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



   - Phí, lệ phí (nếu có): Không có



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 



· Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo mẫu số 01/VTNN


· Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế - Mẫu 01-1/VTNN (dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải)



· Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế - Mẫu 01-2/VTNN (dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ)



· Phụ lục bảng kê doanh thu lưu công–ten- nơ- Mẫu 01-3/VTNN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007;




+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010;




+ Thông tư số 28/2001/TT-BTC ngày 28/2/2011.



73. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài là các hãng hàng không nước ngoài.



- Trình tự thực hiện: Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của các hãng Hàng không nước ngoài thực hiện khai thuế TNDN của các hãng Hàng không nước ngoài theo quý.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính. 



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ khai thuế cho các hãng Hàng không nước ngoài theo mẫu số 01/HKNN.



- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);



- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai số 01/HKNN



+ Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho vận tải hàng không quốc tế) - Mẫu số 01- 1/HTKK



+ Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế) - Mẫu số 01- 2/HTKK



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:




+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007;




+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010;




+ Thông tư số 28/2001/TT-BTC ngày 28/2/2011.



74. Thủ tục: Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài. 



- Trình tự thực hiện: 




Bên Việt Nam thực hiện việc khấu trừ, khai thuế cho các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính. 



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài theo mẫu số 01/TBH.



- Bản chụp hợp đồng tái bảo hiểm có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng tái bảo hiểm);



- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai số 01/TBH



+ Thông báo (dự kiến) - Mẫu số 01/TBH-TB



+ Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết (kèm theo thông báo (dự kiến)) - Mẫu số 01-1/TBH-TB



+ Thông báo (chính thức) (tiếp theo thông báo dự kiến)- Mẫu số 02/TBH-TB



+ Phụ lục danh mục hợp đồng tái bảo hiểm (kèm theo thông báo chính thức- Mẫu số 02-1/TBH-TB



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:




+ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007;




+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010;




+ Thông tư số 28/2001/TT-BTC ngày 28/2/2011.



75. Thủ tục: Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu



- Trình tự thực hiện: 


 - Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập tính thuế TNDN trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản thông báo phương pháp tính thuế của nhà thầu;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



76. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú



- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm.



+ Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



77. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm.



+ Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN;



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



78. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN 



- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN 



- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN 



+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN 



+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



79. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú



- Trình tự thực hiện: 


 Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 06/KK-TNCN 



- Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo mẫu số 06/BK-TNCN 



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 06/KK-TNCN 



+ Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo mẫu số 06/BK-TNCN 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



80. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh



- Trình tự thực hiện: 


 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 07/KK-TNCN



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 07/KK-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



81. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh). 





- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 



- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN .



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh). 



+ Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



82. Thủ tục: Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có diễn ra giao dịch chuyển nhượng vốn.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo mẫu số 12/KK-TNCN.




- Hợp đồng chuyển nhượng vốn (bản chụp).




- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho Người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



 + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo mẫu số 12/KK-TNCN. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



83. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán



- Trình tự thực hiện: 


Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN.



- Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN . 



- Bản chụp các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN.



+ Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



84. Thủ tục: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài.



- Trình tự thực hiện: 



Cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo mẫu số 19/KK-TNCN trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát sinh thu nhậo hoặc nhận được thu nhập. Trường hợp khi phát sinh thu nhập hoặc nhận thu nhập ở nước ngoài nhưng cá nhân có thu nhập đang ở nước ngoài thì thời hạn khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh về Việt Nam.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.




+ Thông qua hệ thống bưu chính.




+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ: 




- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 19/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).




- Các chứng từ trả thu nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài làm căn cứ để xác định thu nhập và số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thưc hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 19/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



85. Thủ tục: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài.



- Trình tự thực hiện: 



Cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo từng mẫu tờ khai tương ứng trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát sinh thu nhập hoặc nhận được thu nhập. Trường hợp khi phát sinh thu nhập hoặc nhận thu nhập ở nước ngoài nhưng cá nhân có thu nhập đang ở nước ngoài thì thời hạn khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh về Việt Nam.



- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ: 




- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính); hoặc




- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 12/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính); hoặc



- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 14/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính); và




- Các chứng từ trả thu nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài làm căn cứ để xác định thu nhập và số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính); hoặc




+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 12/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính); hoặc



+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - mẫu số 14/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



86. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công



- Trình tự thực hiện: 


+ Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc Cơ quan chi trả thu nhập.



+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30/1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong năm nếu có sự thay đổi (tăng, giảm) thì thời hạn gửi bản đăng ký chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.



+ Cơ quan chi trả thu nhập tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của cá nhân; thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của cá nhân nộp thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý Cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất là ngày 20/2 của năm. Trường hợp đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho Cơ quan Thuế là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký



- Cách thức thực hiện: 



Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Cơ quan chi trả thu nhập; Cơ quan chi trả thu nhập nộp cho Cơ quan Thuế quản lý thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/ĐK-TNCN 



i Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với người nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.



ii Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng người nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN 



iii Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế nhưng người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN 



iv Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: mẫu số 22/XN-TNCN



Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các Cơ quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch: mẫu số 16/ĐK-TNCN.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - mẫu số 16/ĐK-TNCN 



i Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.



ii Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng người nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN 



iii Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế nhưng người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN 



iv Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: mẫu số 22/XN-TNCN



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



87. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số



- Trình tự thực hiện: 


+ Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý, Công ty xổ số kiến thiết khai thuế theo mẫu số 01/KK-XS và nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm  nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm  nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-XS.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-XS



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



88. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số



- Trình tự thực hiện: 


+ Công ty xổ số kiến thiết khai quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý và gửi cho Cơ quan Thuế thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm  nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch..



+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm  nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-XS




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số theo mẫu số 02/BK-XS



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-XS




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số theo mẫu số 02/BK-XS.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



89. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Cơ quan giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm



- Trình tự thực hiện: 


+ Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý, cơ sở giao đại lý bảo hiểm khai thuế theo mẫu số 01/KK-BH và nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm  nhất là ngày 20 của tháng sau.



+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm  nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-BH.




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 01/KK-BH



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



90. Thủ tục: Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm



- Trình tự thực hiện: 


+ Cơ sở giao đại lý bảo hiểm khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý và nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm  nhất là ngày thứ chín mươi kể tử ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-BH




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm theo mẫu số 02/BK-BH




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-BH




+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm theo mẫu số 02/BK-BH



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



91. Thủ tục: Khai thuế TNCN dành cho cá nhân cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng



- Trình tự thực hiện: 


+ Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.



+ Cá nhân chuyển  nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự khai theo mẫu số 24/KK-TNCN .



+ Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng.


- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Tờ khai  thuế TNCN theo mẫu số 24/KK-TNCN




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 24/KK-TNCN




- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



92. Thủ tục: Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước



- Trình tự thực hiện: 


Hàng tháng, Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu  phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP ;




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



93. Thủ tục: Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước



- Trình tự thực hiện: 


Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu  phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán phí, lệ phí theo mẫu số 02/PHLP;




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán phí, lệ phí theo mẫu số 02/PHLP 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



94. Thủ tục: Khai phí xăng dầu



- Trình tự thực hiện: 


Người nộp phí xăng dầu thực hiện nộp hồ sơ khai phí xăng dầu với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



95. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản



- Trình tự thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



96. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác



- Trình tự thực hiện: 


Tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với Cơ quan Thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



97. Thủ tục: Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản



- Trình tự thực hiện: 


Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản, chấm dứt hoạt động thu mua gom khoáng sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ khai thuế và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 02/BVMT.



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo mẫu số 02/BVMT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



98. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh



- Trình tự thực hiện: 


Trước khi tạm ngừng kinh doanh, Người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh.




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



III. Thủ tục Hoàn thuế


99. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



100. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế..



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



101. Tên thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế..



+ Gửi qua hệ thống bưu chính..



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT  



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;



 iii). Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu);



iv). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



102. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế..



+ Gửi qua hệ thống bưu chính..



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT  



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;



 iii). Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu);



iv). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



103. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



    Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i)  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT.



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;



 iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



104. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i)  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT 



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu; Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;



 iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế 



 - Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



105. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT . 



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



 iii). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



106. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ  (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.




+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i). Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT . 



ii). Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



 iii). Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT)  




+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



107. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp  hoàn  trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT .



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế .            



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu sỗ 01-3/ĐNHT .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



108. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT.



ii) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng;



iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết hàng hoá, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau).



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế               



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu sỗ 01-3/ĐNHT .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



109. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT .



ii) Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của Bộ Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá);





iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau và giao hàng cho nhiều khách hàng). 



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.




- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



110. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



  Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT .



ii) Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của Bộ Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá);




iii) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số lượng (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau và giao hàng cho nhiều khách hàng). 



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.




- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



+  Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



111. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính  (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án.



Nhà thầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi thực hiện dự án



Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+  Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát (bản chụp sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.



+ Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được Ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.



Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được Ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế GTGT và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



 
+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



112. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án.



Nhà thầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi thực hiện dự án



Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.  


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát (bản chụp sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.



+ Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được Ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.



Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được Ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế GTGT và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.



b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




          + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN(Mẫu số 01/ĐNHT)



  + Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



113. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



Văn phòng dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi đặt văn phòng điều hành của dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án



 Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+  Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+  Văn bản thoả thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với nhà tài trợ về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).



+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).



 b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế




- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




  + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/ĐNHT). 



+  Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (mẫu số 01-1/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



114. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:



Văn phòng dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi đặt văn phòng điều hành của dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án



 Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử


- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấ : Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+  Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.



+  Văn bản thoả thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với nhà tài trợ về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).



+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng)



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  .                   



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  


+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/ĐNHT). 



+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (mẫu số 01-1/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



115. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:



Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đặt trụ sở điều hành vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn



Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này;



+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành  kèm theo Thông tư này;



+ Quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (bản chụp có xác nhận của người nộp thuế);



+ Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý viện trợ.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Cục Thuế




- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT .



+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



116. Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:




Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đặt trụ sở điều hành vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn



Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này;



+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành  kèm theo Thông tư này;



+ Quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (bản chụp có xác nhận của người nộp thuế);



+ Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý viện trợ.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế  



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+  Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT .



+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT .



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



117. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).



- Trình tự thực hiện:



Các Cơ quan đại diện thuộc diện được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT. 



Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và số lượng hàng hoá, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết. 



Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập không đầy đủ, Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao do Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao chuyển.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính có xác nhận của Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.



+ Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-5/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên và Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu số 01-6/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.



 + Bản gốc kèm theo 2 bản chụp hoá đơn giá trị gia tăng có đóng dấu của cơ quan đại diện. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hoá đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHT .



+ Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-5/ĐNHT 



+ Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu số 01-6/ĐNHT 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



118. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau).



- Trình tự thực hiện:



Các Cơ quan đại diện thuộc diện được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT. 



Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và số lượng hàng hoá, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết. 



Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập không đầy đủ, Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao do Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao chuyển.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính có xác nhận của Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.



+ Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-5/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên và Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu số 01-6/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.



 + Bản gốc kèm theo 2 bản chụp hoá đơn giá trị gia tăng có đóng dấu của cơ quan đại diện. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hoá đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.



+ Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-5/ĐNHT 



+ Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu số 01-6/ĐNHT 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



119. Thủ tục: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế



- Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị Cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế trực tiếp quản lý. 



- Cách thức thức hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




- Gửi qua hệ thống bưu chính.




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC  và các bảng kê chi tiết sau:



+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.





+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.




b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc 



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC  và các bảng kê chi tiết sau:



- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.





- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



120. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn



- Trình tự thực hiện: Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế; hồ sơ quyết toán thuế gửi Cục Thuế nơi cá nhân cư trú.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



-  Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 




b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc 



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


121. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán



- Trình tự thực hiện: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



-  Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 




b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế. 



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc 



+ Thông báo về việc không được hoàn thuế.


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



122. Thủ tục: Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế gửi hồ sơ đến Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân có cơ sở thường trú hoặc tại Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân đã nộp số thuế đề nghị hoàn.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



+ Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định theo mẫu số 02/ĐNHT đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài hoặc theo mẫu số 03/ĐNHT đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam;



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được hợp pháp hoá lãnh sự (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào);



+ Bản chụp hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ, chứng từ chứng minh cho việc doanh nghiệp điều hành trực tiếp phương tiện vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp vận tải quốc tế) hay hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty tại Việt Nam (tuỳ theo loại thu nhập trong từng trường hợp cụ thể) có xác nhận của người nộp thuế;



+ Chứng từ nộp thuế có xác nhận của Kho bạc nhà nước hoặc cơ quan thuế khi thu tiền thuế; hoặc bản chụp chứng từ nộp thuế và giấy xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế về số thuế đã nộp có xác nhận của người nộp thuế;



 + Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng về thời gian và tình hình hoạt động thực tế theo hợp đồng.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc 


+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫu số 02/QĐHT hoặc 


+ Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 02/HT-TB.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Mẫu số 02/ĐNHT (Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ...) đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài hoặc 


+ Mẫu số 03/ĐNHT (Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ...) đối với tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



123. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;



+ Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



124. Thủ tục : Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT; 



+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;



+ Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



125. Thủ tục: Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ;



+ Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn trong đó ghi rõ số lượng xăng, dầu thực mua đã chịu phí xăng dầu, số lượng xăng, dầu diezen thực tế xuất khẩu, số tiền phí xăng dầu đề nghị hoàn trả, số tài khoản của đơn vị tại ngân hàng hoặc kho bạc giao dịch tỉnh, thành phố... theo mẫu số 01-2/ĐNHT ;


+ Hợp đồng và hoá đơn mua xăng, dầu diezen của tổ chức, cá nhân bán xăng dầu;



+ Giấy phép xuất khẩu xăng dầu diezen do Bộ Công thương cấp;



+ Hợp đồng xuất khẩu xăng, dầu diezen ký với nước ngoài; trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì còn phải có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu xăng, dầu diezen;



+ Hoá đơn bán hàng xăng, dầu diezen cho nước ngoài, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất;



+ Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ thục hải quan.



+ Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng xăng, dầu diezen thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên xăng, dầu diezen, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại xăng, dầu diezen theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT 



+ Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn mẫu số 01-2/ĐNHT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



126. Thủ tục: Hoàn phí xăng dầu (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau).



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



+ Gửi qua hệ thống bưu chính



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ;



+ Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn trong đó ghi rõ số lượng xăng, dầu thực mua đã chịu phí xăng dầu, số lượng xăng, dầu diezen thực tế xuất khẩu, số tiền phí xăng dầu đề nghị hoàn trả, số tài khoản của đơn vị tại ngân hàng hoặc kho bạc giao dịch tỉnh, thành phố... theo mẫu số 01-2/ĐNHT ;


+ Hợp đồng và hoá đơn mua xăng, dầu diezen của tổ chức, cá nhân bán xăng dầu;



+ Giấy phép xuất khẩu xăng dầu diezen do Bộ Công thương cấp;



+ Hợp đồng xuất khẩu xăng, dầu diezen ký với nước ngoài; trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì còn phải có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu xăng, dầu diezen;



+ Hoá đơn bán hàng xăng, dầu diezen cho nước ngoài, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất;



+ Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ thục hải quan.



+ Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác xuất khẩu về số lượng xăng, dầu diezen thực tế đã xuất khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên xăng, dầu diezen, số lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu cùng một loại xăng, dầu diezen theo từng chuyến hàng của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




 + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT 



+ Bảng kê xác định số phí xăng dầu đề nghị hoàn mẫu số 01-2/ĐNHT



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



127. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp Người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy trình hoàn thuế GTGT.



Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế thông báo cho cơ sở kinh doanh biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn và yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để Cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế. 



+ Trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra quyết định hoàn thuế. Trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế; trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đề nghị hoàn ban đầu.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT);



+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



128. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế:


+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp Người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng theo quy định, Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy trình hoàn thuế GTGT.



Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế thông báo cho cơ sở kinh doanh biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn và yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để Cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế. 



+ Trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai trong hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra quyết định hoàn thuế. Trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế; trường hợp số thuế GTGT đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số thuế đề nghị hoàn ban đầu.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT);



+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ (Mẫu số 01-3/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



129. Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT ; 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): không 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



130. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)



- Trình tự thực hiện:




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



 + Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT; 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 01/ĐNHT) 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



131. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác



- Trình tự thực hiện:  




Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan thuế :



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ.



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Cơ quan thuế



+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



· Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đối với hồ sơ tạm hoàn 90%, 100%



+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT  



· Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho Cơ quan Thuế thì Người nộp thuế phải giải trình rõ lý do.



· Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở, ghi rõ: 



· Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác);



· Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu;



· Hình thức thanh toán, 



- Hồ sơ hoàn tiếp 10% thuế chưa được hoàn: Người nộp thuế không phải gửi lại hồ sơ hoàn thuế đã gửi Cơ quan thuế khi tạm hoàn thuế nếu không có sự điều chỉnh bổ sung hồ sơ đã gửi; doanh nghiệp gửi bổ sung cho Cơ quan thuế:



· Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 05/ĐNHT  



· Bảng kê số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng;



b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)



 - Thời hạn giải quyết: 



- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.



- Trường hợp hồ sơ tạm hoàn 90% thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế; 



- Hoàn tiếp 10% còn lại đối với hàng hoá xuất khẩu là 4 ngày làm việc; kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế; 



- Đối với các trường hợp tạm hoàn thuế khác 



· Đối với hồ sơ hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn 8 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.



· Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc



         + Quyết định hoàn thuế hoặc



+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN hoặc



         + Thông báo về việc không được hoàn thuế.



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số 05/ĐNHT)



· Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn (Mẫu số 01-1/HTBT)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ



· Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ



· Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính



· Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính


IV. Thủ tục Miễn thuế, giảm thuế



132. Thủ tục: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


- Trình tự thực hiện:  



 Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất năm đầu tiên tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường. 



Trường hợp việc đề nghị miễn tiền thuê đất không đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất thì hồ sơ miễn tiền thuê đất  được nộp tại Cục thuế.  


- Cách thức thực hiện: 



· Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường (nếu nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất năm đầu tiên).



· Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Cục Tahuế (nếu nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất không đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



         a)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất.



- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.



- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt).



- Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất (và Hợp đồng hoặc văn bản nhận giao khoán đất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với hộ nông trường viên, xã viên - đối với trường hợp được miễn, giảm quy định tại điểm 3 Mục II, điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4 Mục VII, điểm 3 Mục VIII Thông tư  số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính).



- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 



- Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư. 



Ngoài các giấy tờ nêu trên, một số trường hợp hồ sơ phải có các giấy tờ  cụ thể theo quy định sau đây:



i) Trường hợp dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động: 



- Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, chậm nhất sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày tạm ngừng xây dựng, phải gửi cho cơ quan thuế:  



+ Văn bản đề nghị miễn, giảm nêu rõ lý do và thời gian phải tạm ngừng xây dựng. 



+ Phụ lục hợp đồng xây dựng hoặc Biên bản (về việc tạm ngừng xây dựng) được lập giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu, trong đó xác định việc tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng.



- Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, chậm nhất sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, phải gửi cho cơ quan thuế: Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế có xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư. 



ii) Trường hợp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ tục hồ sơ chia làm 2 giai đoạn:



* Trong thời gian đang tiến hành  xây dựng: người thuê đất phải xuất trình với cơ quan Thuế các giấy tờ để làm căn cứ tạm xác định thời gian được miễn tiền thuê đất gồm:



-  Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp,  trừ trường hợp thực hiện dự án trong khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện không phải cấp Giấy phép xây dựng. 



-  Hợp đồng xây dựng; Trường hợp đơn vị tự làm, không có Hợp đồng xây dựng thì phải nêu rõ trong đơn xin miễn tiền thuê đất.



- Biên bản bàn giao đất trên thực địa. 



* Sau khi công trình hoặc hạng mục công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, người thuê đất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ để cơ quan Thuế có căn cứ ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất bao  gồm: 



+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng được lập giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng công trình. 



Hoặc các chứng từ chứng minh việc đơn vị tự xây dựng trong trường hợp đơn vị tự thực hiện hoạt động  xây dựng cơ bản.



iii) Trường hợp được miễn, giảm theo diện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường:



- Các loại giấy về ưu đãi  đầu tư có ghi ưu đãi về  tiền thuê đất, thuê mặt nước như: Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp  (Bản sao có xác nhận  công chứng hoặc chứng thực).



- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường.



- Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất hoặc Biên bản bàn giao đất trên thực địa tại nơi cơ sở sản xuất kinh doanh mới.



iv) Trường hợp được miễn, giảm đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc, đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.



Trường hợp này, người thuê đất phải xuất trình với cơ quan Thuế:  Hiệp định, hoặc thoả thuận, hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam với tổ chức quốc tế về việc miễn, giảm tiền thuê đất; hoặc Giấy xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền. 




v) Trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hồ sơ phải có: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực).



           b) Số lượng hồ sơ:    01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này.



- Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế



· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên & Môi trường.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH   


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


133. Thủ tục: Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên



- Trình tự thực hiện: 



Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ miễn, giảm thuế rồi gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  


- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



 a) Thành phần hồ sơ miễn thuế gồm:



- Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Tờ khai thuế tài nguyên tháng theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC



- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo.



Một số trường hợp miễn thuế tài nguyên không phải lập tờ khai thuế tài nguyên hàng tháng và quyết toán thuế tài nguyên năm: tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản tự nhiên thuộc diện miễn thuế tài nguyên; nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt. 



- Thủ tục miễn thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước thiên nhiên tự sản xuất thuỷ điện phục vụ sinh hoạt phải có đơn đề nghị miễn thuế, kèm theo bản giải trình về thiết bị sản xuất thuỷ điện phục vụ cho sinh hoạt gia đình, có xác nhận của UBND cấp xã. Khi bắt đầu đi vào hoạt động hộ gia đình phải khai báo lần đầu với Cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hưởng miễn thuế tài nguyên.



- Thủ tục miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê:



Tổ chức, cá nhân khai thác đất (kể cả đơn vị nhận thầu thực hiện) phải có văn bản đề nghị miễn thuế, kèm theo bản sao có đóng dấu chứng thực quyết định giao đất, cho thuê đất và hồ sơ liên quan đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về việc xây dựng công trình tại địa phương của chủ đầu tư  và gửi bộ hồ sơ cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi khai thác để biết và theo dõi việc miễn thuế.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



- Thời hạn giải quyết hồ sơ:




 + Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 



+ Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.



+ Tờ khai thuế tài nguyên tháng theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.



+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:




+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


134. Thủ tục: Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế



- Trình tự thực hiện:



 Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế và lập Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn rồi gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011, trong đó nêu rõ thời gian, lý do bị thiệt hại, giá trị tài sản bị thiệt hại, số lỗ do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ gây ra, số thuế phải nộp, số thuế đề nghị miễn, giảm và danh mục tài liệu gửi kèm;  



+ Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn theo mẫu số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011;



+ Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế.



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  




+ Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế (Mẫu số 01/MGTH)




+ Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn (Mẫu số 02/MGTH).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


135. Thủ tục: Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ miễn hoặc giảm thuế.  



- Cách thức thực hiện: Hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dụng đất được gửi đến 



(i) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, hoặc



(ii) Cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại Cơ quan tài nguyên và môi trường, hoặc



Bằng các hình thức:



+ Trực tiếp tại trụ sở các Cơ quan nêu trên.



+ Gửi qua hệ thống bưu chính đến các Cơ quan nêu trên.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



- Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ.



- Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) cụ thể là: giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với các trường hợp khuyến khích đầu tư; Văn bản chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự án đầu tư đối với dự án công trình công cộng có mục đích kinh doanh, dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, xây dựng nhà cho người có công, xây dựng chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp; Quyết định di dời và dự án đầu tư được phê duyệt theo thẩm quyền đối với nhà máy, xí nghiệp di dời theo quy hoạch; Đối với hộ thuộc diện nghèo phải có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số phải có hộ khẩu (ở nơi đã có hộ khẩu) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (ở nơi chưa có hộ khẩu); Đối với hộ gia đình, cá nhân có công với Cách mạng phải có giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh hoặc của Cơ quan được UBND cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp.



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết:  



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế.



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


136. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ giảm thuế Thu nhập cá nhân rồi gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.  



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 




- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC . 



- Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền hoặc bản xác nhận thiệt hại của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn.



- Chứng từ bồi thường của Cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoạn (nếu có).



- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn.



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).



 b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế.



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 




+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC . 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



137. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do tai nạn



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ giảm thuế gửi Cục Thuế nơi cá nhân cư trú.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của Cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của Cơ quan y tế.



- Giấy tờ xác định việc bồi thường của Cơ quan bảo hiểm hoặc thoả thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).



- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).



 b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


138. Thủ tục: Giảm thuế TNCN đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo



- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu. lập hồ sơ giảm thuế gửi Cục Thuế quản lý trực tiếp.



- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;




- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.



- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do Cơ quan y tế cấp;  hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ. 



- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28/2/2011.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế.



· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 



+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn thuế, giảm thuế.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


139. Thủ tục: Miễn thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực thiện các chương trình, dự án ODA



- Trình tự thực hiện: Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến Cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở.


- Cách thức thưc hiện: 




- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ: 




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



- Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia.



- Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 01/XNCG ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ trả thu nhập,...).



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết:  



+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



+  Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế cấp Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho Chuyên gia theo Mẫu số 02/XNMT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC;


- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+ Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 01/XNCG ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


140. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài.



- Trình tự thực hiện: Mười lăm ngày trước khi thực hiện hợp đồng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT; Trường hợp vì lý do bất khả kháng, cá nhân nước ngoài không cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



+ Bản sao Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó (nếu có);



+ Bản sao Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó;



+ Bản sao hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó.



Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản sao Hợp đồng lao động ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài mới (nếu có).



Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) cá nhân gửi Giấy chứng nhận cư trú của năm tính thuế đó và bản sao hộ chiếu cho bên Việt Nam kí kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập.



Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được giấy xác nhận cư trú thì cá nhân nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú trong quý 1 của năm tiếp theo.



Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có chế độ cấp giấy chứng nhận cư trú, cá nhân cung cấp bản sao hộ chiếu thay cho Giấy chứng nhận cư trú.



Trường hợp tại thời điểm nộp bản sao hộ chiếu chưa xác định được cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ nào, cá nhân có nghĩa vụ cam kết gửi bản sao hộ chiếu trong quý 1 của năm tiếp theo.




b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



141. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam.



- Trình tự thực hiện: Mười lăm ngày trước khi thực hiện hợp đồng (hoặc chương trình trao đổi văn hoá, thể dục thể thao) với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT;



Trường hợp vì lý do bất khả kháng, cá nhân nước ngoài không cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



+ Giấy chứng nhận của cơ quan đại diện Việt Nam trong các chương trình trao đổi văn hoá, thể dục thể thao về nội dung hoạt động và thu nhập thông báo miễn thuế theo Hiệp định.



Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam (hoặc chương trình trao đổi văn hoá, thể dục thể thao) hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) cá nhân nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập.



Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được giấy xác nhận cư trú thì cá nhân nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú trong quý I của năm tiếp theo.



Trường hợp không có hợp đồng lao động với người sử dụng lao động ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam, người nộp thuế có thể nộp cho Cơ quan thuế thư bổ nhiệm hoặc các giấy tờ tương đương hoặc có giá trị như hợp đồng lao động.



Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có chế độ cấp giấy chứng nhận cư trú, cá nhân cung cấp bản sao hộ chiếu thay cho Giấy chứng nhận cư trú. Cá nhân có trách nhiệm cam kết và chịu trách nhiệm về việc không có chế độ cấp giấy chứng nhận cư trú tại Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



Trường hợp tại thời điểm nộp bản sao hộ chiếu chưa xác định được cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ nào, cá nhân có nghĩa vụ cam kết gửi bản sao hộ chiếu trong quý 1 của năm tiếp theo.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



142. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam



- Trình tự thực hiện:  



· 15 ngày trước khi thực hiện hợp đồng (hoặc chương trình trao đổi văn hoá, thể dục thể thao) với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. 



· 15 ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam (hoặc chương trình trao đổi văn hoá, thể dục thể thao) hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) cá nhân nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập.



· Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hướng dẫn.



· CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.



- Cách thức thực hiện:



· Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.


· Thông qua hệ thống bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i. Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01-1C/TNCN;



ii. Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định;



iii. Giấy chứng nhận của cơ quan đại diện nhà nước Việt Nam trong các chương trình trao đổi văn hoá, thể dục thể thao về nội dung hoạt động và thu nhập thông báo miễn thuế theo Hiệp định.



· Ghi chú:



· Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài chứng thực theo thẩm quyền.



· Trường hợp NNT uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định: bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành (trong trường hợp bên được uỷ quyền cư trú tại VN); hoặc bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về giấy uỷ quyền theo quy định của nước nơi NNT là đối tượng cư trú và hợp pháp hoá lãnh sự hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền này (trong trường hợp bên được uỷ quyền cư trú tại nước ngoài).



· Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại VN phải được hợp pháp hoá lãnh sự, theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03/6/1999 của Bộ Ngoại giao.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho NNT.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                       



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho NNT



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có ):



· Thông báo miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam (mẫu số 01-1C/TNCN)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


143. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN 



- Trình tự thực hiện: Khi tạm tính thuế TNDN, người nộp thuế gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định cho Cơ quan thuế cùng Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT;



Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



+ Bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.



Trường hợp năm trước đó người nộp thuế đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài mới (nếu có) có xác nhận của người nộp thuế.



Khi khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự của năm tính thuế đó và xác nhận về việc thực hiện hợp đồng của các bên ký kết hợp đồng cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



144. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác.



- Trình tự thực hiện: Mười lăm ngày trước thời hạn khai thuế, bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập cho Nhà thầu nước ngoài gửi Cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT;



Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



+ Bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có xác nhận của người nộp thuế.



Trường hợp hoạt động mua bán chứng khoán không có hợp đồng mua bán chứng khoán thì người nộp thuế nộp Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu do Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán xác nhận theo mẫu số 01/TNKDCK.



Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp hợp đồng kinh tế mới ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài (nếu có) có xác nhận của người nộp thuế.



Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) Nhà thầu nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập.



Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được Giấy chứng nhận cư trú thì nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự trong quý I của năm tiếp theo.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân); mẫu số 01/TNKDCK (Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



145. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác.



- Trình tự thực hiện: Mười lăm ngày trước thời hạn khai thuế, nhà thầu nước ngoài gửi cho Cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT; Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



+ Bản chụp hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có xác nhận của người nộp thuế.



Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp hợp đồng kinh tế mới ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế (nếu có).



Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) nhà thầu nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam kí kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập.



Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được Giấy chứng nhận cư trú thì nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự trong quý I của năm tiếp theo.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính


146. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ vận tải hàng không



- Trình tự thực hiện: Mười lăm ngày trước khi khai thác thị trường bay hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước), văn phòng tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài gửi cho Cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



+ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT;



Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



+ Bản chụp giấy phép khai thác thị trường Việt Nam (phép bay) của Cục hàng không dân dụng cấp theo quy định của Luật Hàng không dân dụng có xác nhận của người nộp thuế.



Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp giấy phép khai thác thị trường Việt Nam (phép bay) của Cục hàng không dân dụng mới có xác nhận của người nộp thuế (nếu có).



Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) văn phòng tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự của năm tính thuế đó và Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp bán vé tại thị trường Việt Nam theo mẫu số 01-1/HKNN, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế theo mẫu 01-2/HKNN của năm tính thuế liên quan cho Cơ quan thuế làm căn cứ áp dụng miễn, giảm thuế TNDN từ hoạt động vận tải quốc tế của hãng Hàng không nước ngoài.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


+ Mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân); 


+ Mẫu số 01-1/HKNN (Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế) dành cho trường hợp bán vé tại thị trường Việt Nam; 


+ Mẫu số 01-2/HKNN (Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế) dành cho trường hợp hoán đổi, chia chỗ.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



147. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.



- Trình tự thực hiện: Mười lăm ngày trước thời hạn khai thuế, bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập cho Nhà thầu nước ngoài gửi Cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



i) Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT;



Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



ii) Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



iii) Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng vốn có xác nhận của người nộp thuế;



iii) Bản chụp Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn có xác nhận của người nộp thuế.



Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụp hợp đồng chuyển nhượng vốn mới (nếu có) có xác nhận của người nộp thuế.



Mười lăm ngày trước khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc năm tính thuế (tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước) Nhà thầu nước ngoài gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự của năm tính thuế đó cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng hoặc chi trả thu nhập.



Trường hợp vào thời điểm trên vẫn chưa có được Giấy chứng nhận cư trú thì nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ cam kết gửi Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự trong quý I của năm tiếp theo.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



148. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với hãng vận tải nước ngoài.



- Trình tự thực hiện: Tại Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài của kỳ tính thuế đầu tiên của năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



i) Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT;



Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.



ii) Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước nơi hãng tàu nước ngoài cư trú cấp cho năm tính thuế ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hoá lãnh sự;



iii) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp điều hành trực tiếp tàu, là một trong các tài liệu sau: 



 + Bản chụp Giấy đăng ký sở hữu tàu có xác nhận của người nộp thuế; 



+ Bản chụp Hợp đồng thuê tàu (trường hợp doanh nghiệp đi thuê hoặc được trao quyền sử dụng) có xác nhận của người nộp thuế; 



+ Bản chính hoặc bản chụp Giấy phép khai thác tàu định tuyến có xác nhận của cảng vụ; 



+ Bản chính hoặc bản chụp giấy phép tàu vào cảng có xác nhận của cảng vụ; 



+ Bản chính giấy xác nhận của cảng vụ về các tàu của hãng vào cảng Việt Nam; 



+ Các tài liệu khác. 



Trường hợp hãng tàu nước ngoài có các hoạt động liên danh, hoán đổi, cho thuê chỗ, cho thuê tàu trống… thì cần cung cấp thêm các chứng từ có liên quan (như hợp đồng liên danh cùng khai thác, điều hành phương tiện vận tải, hợp đồng hoán đổi chỗ, hợp đồng cho thuê tàu trống…).



Kết thúc năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cơ quan thuế Giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hoá lãnh sự của hãng tàu cho năm đó.



Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, thì các năm tiếp theo hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài chỉ cần thông báo bất kỳ sự thay đổi nào về tình trạng kinh doanh như thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi về sở hữu hoặc điều hành phương tiện vận tải (nếu có)...và cung cấp các tài liệu tương ứng với việc thay đổi.



Trường hợp các hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính, trụ sở chính của đại lý và các đại lý phụ, chi nhánh tại nhiều địa phương ở Việt Nam, các đại lý, hãng vận tải nước ngoài nộp bản chính Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hoá lãnh sự  và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) cho Cục Thuế quản lý địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính, trụ sở chính của đại lý; gửi bản chụp Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hoá lãnh sự và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) có xác nhận của đại lý chính tại các Cục Thuế quản lý địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý phụ, chi nhánh và ghi rõ nơi đã nộp bản chính trong Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/HTQT (Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với Tổ chức/Cá nhân/Tổ chức và cá nhân).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



149. Thủ tục: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với tái bảo hiểm nước ngoài.



- Trình tự thực hiện: Các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài trực tiếp nộp hồ sơ thông báo thuộc diện áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần cho từng năm cho tất cả các hợp đồng tái bảo hiểm mà các tổ chức đã ký kết hoặc dự kiến ký kết trong năm đó. Các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thể uỷ quyền cho các đại lý thuế, văn phòng đại diện của công ty tại Việt Nam hoặc công ty tái bảo hiểm Việt Nam nộp hồ sơ. Khi đó, các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài nộp cho Cơ quan thuế 2 hồ sơ Thông báo: hồ sơ Thông báo (dự kiến) và hồ sơ Thông báo (chính thức). Cụ thể như sau:



i) Đối với Thông báo (dự kiến):



- Thời điểm nộp Hồ sơ Thông báo (dự kiến) về việc thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định: Thời hạn nộp hồ sơ là một trong các thời điểm sau - tuỳ theo thời điểm nào diễn ra trước: 5 ngày trước khi ký kết Hợp đồng; hoặc 5 ngày sau khi thực hiện Hợp đồng; hoặc 5 ngày trước khi thanh toán.



- Địa điểm nộp Hồ sơ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định:



+ Đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam: nộp tại Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đóng văn phòng đại diện.



+ Đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài không có văn phòng đại diện tại Việt Nam: 



Trường hợp các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài trực tiếp nộp hồ sơ: nộp tại Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi Công ty tái bảo hiểm Việt Nam đầu tiên dự kiến ký kết hợp đồng đăng ký nộp thuế;



Trường hợp các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài uỷ quyền cho đại diện hợp pháp tại Việt Nam nộp hồ sơ: nộp tại Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đại điện hợp pháp đăng ký nộp thuế. Ví dụ: các đại lý thuế, các công ty kiểm toán hoặc công ty tái bảo hiểm Việt Nam đầu tiên dự kiến ký kết hợp đồng ...



ii) Đối với Thông báo (chính thức):



- Thời điểm nộp Hồ sơ: trong vòng quý 1 của năm sau, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế Thông báo (chính thức) cùng với hồ sơ có liên quan.



- Địa điểm nộp: tương tự như đối với việc nộp Thông báo (dự kiến).



* Khi ký kết hợp đồng với công ty tái bảo hiểm Việt Nam, các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thể cung cấp cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng bản sao Giấy xác nhận của Cơ quan thuế (trên Thông báo dự kiến) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền để được tạm miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Thông báo (dự kiến) được lập thành 02 bản: 01 bản do đối tượng đề nghị áp dụng Hiệp định giữ và 01 bản lưu tại Cục Thuế.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:




* Đối với Thông báo (dự kiến):



+ Thông báo (dự kiến) theo mẫu số 01/TBH-TB;



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được hợp pháp hoá lãnh sự (cho năm ngay trước năm nộp Thông báo (dự kiến));



+ Bảng kê các Hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết theo mẫu số 01-1/TBH-TB.




* Đối với Thông báo (chính thức):



+ Thông báo (chính thức) theo mẫu số 02/TBH-TB (Phụ lục 7) ban hành kèm theo Thông tư này.



+ Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được hợp pháp hoá lãnh sự trong năm tính thuế đó.



+ Bản chụp các Hợp đồng tái bảo hiểm đã thực hiện trong năm có xác nhận của người nộp thuế (bao gồm cả những hợp đồng đã có trong kế hoạch và những hợp đồng ngoài kế hoạch đã gửi Cơ quan thuế) nhưng chưa nộp cho Cơ quan thuế.



+ Danh mục hợp đồng theo từng loại theo mẫu số 02-1/TBH-TB. Tại thời điểm nộp Thông báo (chính thức), người nộp thuế sẽ phân loại hợp đồng và gửi danh mục hợp đồng theo từng loại (với các chỉ tiêu nhất định); mỗi loại hợp đồng chỉ gửi một bản chụp có xác nhận của người nộp thuế để làm mẫu. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về việc thống kê này.




b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Sau khi các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài nộp Thông báo (dự kiến), Cơ quan thuế sẽ cấp Giấy xác nhận việc các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài đã nộp đầy đủ hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế TNDN theo Hiệp định tại Việt Nam chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và Cơ quan Thuế sẽ xác nhận ngay tại Thông báo (dự kiến). Khi ký kết hợp đồng với công ty tái bảo hiểm Việt Nam, các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thể cung cấp cho bên Việt Nam ký kết hợp đồng bản sao Giấy xác nhận này của Cơ quan thuế có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền để được tạm miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Thông báo (dự kiến) được lập thành 02 bản: 01 bản do đối tượng đề nghị áp dụng Hiệp định giữ và 01 bản lưu tại Cục Thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế sẽ xác nhận ngay tại Thông báo (dự kiến) về việc các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài đã nộp đầy đủ hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế TNDN theo Hiệp định. Trường hợp phát hiện việc không đúng, không đủ hoặc không hợp lệ sẽ thông báo cho người đề nghị áp dụng Hiệp định hoặc yêu cầu nộp thuế nếu người nộp thuế không thoả mãn các điều kiện áp dụng Hiệp định.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 01/TBH-TB (Thông báo (dự kiến) áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam; mẫu số 02/TBH-TB (Thông báo (chính thức) áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam; mẫu số 01-1/TBH-TB (Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết); mẫu số 02-1/TBH-TB (Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ 



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính



150. Thủ tục: Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt



- Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế thuộc các trường hợp sau thì được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt:



- Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh bị tuyên bố phá sản) đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.



- Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i) Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 01/XNTH ban hành kèm theo Thông tư này;



ii) Tài liệu liên quan đến việc đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt (Bản sao có công chứng hoặc chứng thực):



 Đối với trường hợp là doanh nghiệp:



- Tờ khai quyết toán thuế đến thời điểm Toà án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;



 - Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản kèm theo phương án phân chia tài sản.



- Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Toà án; 



Đối với trường hợp là cá nhân:



- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là đã chết:



+ Giấy chứng tử, hoặc Giấy báo tử, hoặc các giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.



+ Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của cá nhân đã chết về việc người chết không có tài sản.



Cơ quan Thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người chết cung cấp các giấy tờ trên. Trường hợp thân nhân của người chết không cung cấp được do thất lạc các giấy tờ trên thì Cơ quan Thuế yêu cầu thân nhân của người chết làm đơn đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng của người chết, xác nhận là đã chết và không có tài sản.



- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là mất tích: 



+ Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án; 



+ Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi người bị tuyên bố mất tích cư trú về việc người mất tích không có tài sản.



Cơ quan Thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người mất tích  cung cấp các giấy tờ trên. 



- Đối với trường hợp cá nhân được pháp luật coi là mất năng lực hành vi dân sự:



+ Quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự;



+ Văn bản xác nhận của người giám hộ của cá nhân mất năng lực hành vi dân sự có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cá nhân mất năng lực hành vi dân sự cư trú về việc cá nhân mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản.



Cơ quan Thuế có trách nhiệm yêu cầu người giám hộ của cá nhân mất năng lực hành vi dân sự  cung cấp các giấy tờ trên. 




b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 



- Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xoá nợ theo mẫu số 03/XNTH hoặc thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 04/XNTH.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế 



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhquyết định xoá nợ theo mẫu số 03/XNTH hoặc thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 04/XNTH


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



151. Thủ tục: Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam



- Trình tự thực hiện:  



· Văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam lập hồ sơ, nộp danh sách nhân viên Việt Nam được văn phòng tuyển dụng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở.



· Trường hợp các văn phòng có thay đổi về nhân viên theo hợp đồng như tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng thì phải nộp danh sách thay đổi nhân sự cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng có phát sinh thay đổi.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Bản phụ lục của văn phòng đại diện gửi cơ quan thuế xác nhận danh sách các cá nhân làm việc tại văn phòng đại diện được miễn thuế TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế 



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· Bản phụ lục của văn phòng đại diện gửi cơ quan thuế xác nhận danh sách các cá nhân làm việc tại văn phòng đại diện được miễn thuế TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007



· Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 



· Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009


152. Thủ tục: Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam



- Trình tự thực hiện:  



· Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ (PCP) nước ngoài tại Việt Nam lập hồ sơ đề nghị được miễn thuế TNCN, nộp cho Cục thuế nơi Ban Quản lý dự án hoặc Chủ dự án đặt trụ sở.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế nơi Ban Quản lý dự án hoặc Chủ dự án đặt trụ sở.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Công văn của tổ chức phi chính phủ đề nghị không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án của chuyên gia nước ngoài;



· Xác nhận của Cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án viện trợ PCP (Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án viện trợ PCP, trong đó nêu rõ: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc tại Việt Nam theo mẫu qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007;



· Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của chuyên gia nước ngoài



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận được công văn của tổ chức PCP đề nghị không thu thuế TNCN đối với chuyên gia và bản xác nhận của cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án viện trợ PCP; cơ quan thuế cấp giấy xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài theo mẫu quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế 



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài theo mẫu quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007



· Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 



· Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 29/5/2007


V. Thủ tục về Hoá đơn



153. Thủ tục: Đề nghị cấp hoá đơn lẻ



- Trình tự thực hiện: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Cục Thuế xin cấp hoá đơn lẻ.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



· Các chứng từ mua bán kèm theo.



· Chứng từ nộp thuế.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn.



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010.



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010.



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010.



154. Thủ tục: Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn



- Trình tự thực hiện: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.


- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




- Gửi qua hệ thống bưu chính.



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



+  Hồ sơ  làm mất, cháy, hỏng liên 2 hoá đơn bản gốc đã lập cần bổ sung thêm: Biên bản ghi nhận sự việc.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



155. Thủ tục: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được Cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho Cục Thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.



Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn Cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với Cơ quan thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn tới Cơ quan thuế nơi chuyển đến (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).


- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế



- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC; hoặc



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC



· Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



156. Thủ tục: Báo cáo về việc nhận in hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



- Tổ chức nhận in hoá đơn lập báo cáo về việc nhận in hoá đơn cho Cục Thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức, cá nhân đặt in; loại, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hoá đơn, số lượng hoá đơn đã in (từ số … đến số) cho từng tổ chức, cá nhân (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Báo cáo về việc nhận in hoá đơn được lập và gửi cho Cục Thuế quản lý trực tiếp một năm hai lần: lần 1 báo cáo in hoá đơn 6 tháng đầu năm chậm nhất là ngày 20 tháng 7, lần 2 báo cáo in hoá đơn 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 20 tháng 1 năm sau. 



- Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn ngừng hoạt động in hoá đơn thì kỳ báo cáo in hoá đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức nhận in ngừng hoạt động in hoá đơn, thời hạn nộp báo cáo về việc nhận in hóa đơn chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động in hoá đơn.



- Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động in hoá đơn sau khi ngừng hoạt động in thì thời gian báo cáo về việc nhận in hoá đơn đầu tiên tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu lại hoạt động in đến hết tháng 6 hoặc hết tháng 12 tùy theo thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động in.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Báo cáo về việc nhận in hoá đơn theo mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Báo cáo về việc nhận in hoá đơn theo mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



157. Thủ tục: Thủ tục đăng ký sử dụng  biên lai phí, lệ phí tự in



- Trình tự thực hiện: Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí mang tính đặc thù được đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Công văn đăng ký Mẫu biên lai tự in



· Mẫu biên lai đăng ký tự in



· Bản sao văn bản quy định đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc thực tế kể từ ngày Cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận



- Lệ phí (nếu có):


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Pháp lênh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10.



· Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002



· Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005



158. Thủ tục: Đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in



- Trình tự thực hiện: Đơn vị tự in biên lai thu phí, lệ phí, sau khi in xong phải đăng ký lưu hành mẫu biên lai với Cục Thuế trực tiếp quản lý.


- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Công văn đăng ký lưu hành biên lai tự in, công văn phải ghi rõ  ký hiệu, từ số đến số, số lượng đăng ký lưu hành



· Mẫu biên lai tự in (bản photocopy). Mẫu biên lai tự in (bản photocopy).



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận, ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu biên lai tự in (nếu là đăng ký lần đầu); ghi sổ nếu là đăng ký lần tiếp theo.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Pháp lênh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10.



· Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002



· Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005



159. Thủ tục: Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với Cục Thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:



a) Tổ chức, hộ, cá nhân được Cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.



b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.



c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của Cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư 153/2010/TT-BTC. 



d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 22 Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



160. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in



- Trình tự thực hiện: 



Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 153/2010/TT-BTC được mua hoá đơn do Cơ quan thuế đặt in.


Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do Cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Số lượng hoá đơn được mua theo quy định.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



161. Thủ tục: Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức được tạo hoá đơn tự in trước khi tạo hoá đơn phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cho Cục Thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này (mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



162. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại Cục Thuế, phải lập Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).


Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến Cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.


· Hoá đơn mẫu (trường hợp thông báo lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành). 



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



163. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh



- Trình tự thực hiện: 



Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho Cục Thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.



Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến Cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



· Hoá đơn mẫu (trường hợp thông báo lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



164. Thủ tục: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện huỷ hoá đơn phải lập hồ sơ huỷ hoá đơn gồm:



- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;



- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);



- Biên bản hủy hóa đơn;



- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).



Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



 
- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



· Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



165. Thủ tục: Uỷ nhiệm lập hoá đơn



- Trình tự thực hiện: 



Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.


Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến Cục Thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.



- Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;




- Gửi qua hệ thống bưu chính;



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Thông báo ủy nhiệm.


b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.



· Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010



· Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010



· Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010



166. Thủ tục: Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế



- Trình tự thực hiện:



  Tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử trước khi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 



- Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế,.



- Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005




+ Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007




+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007




+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010




+ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011



167. Thủ tục: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn diện tử



- Trình tự thực hiện:



  Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử phải có văn bản báo cáo Cơ quan thuế. 



- Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế


- Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005




+ Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007




+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007




+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010




+ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011



168. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn điện tử



- Trình tự thực hiện:



  Tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử trước khi tạo hoá đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hoá đơn điện tử gửi cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



- Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế


- Gửi qua hệ thống bưu chính


- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005




+ Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007




+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007




+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010




+ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011



VI. Thủ tục hành chính thuế khác


169. Thủ tục: Nộp thuế



- Trình tự thực hiện:  



· Trường hợp Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt:



· Người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.



· Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại Cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế cấp cho Người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.



· Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản: 



· Nguời nộp thuế đến Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc nhà nước.



· Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế để thu ngân sách nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của Người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.



- Cách thức thực hiện: Giấy nộp tiền vào NSNN được phát hành theo các hình thức: Đối tượng nộp NSNN tự in; KBNN in và cấp cho Người nộp thuế khi đến nộp tiền tại KBNN; Ngân hàng, Cơ quan được uỷ nhiệm thu in và cấp cho người nộp tiền. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.



· Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua KBNN:



· Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo) gửi KBNN nơi mở tài khoản, khi nhận được 3 liên giấy nộp tiền, KBNN thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để thu NSNN và gửi  liên 2 cho Người nộp thuế;



· Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT kèm theo) chuyển cho KBNN nơi mở tài khoản. Căn cứ bảng kê nộp thuế, KBNN thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để thu NSNN; đồng thời, in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và gửi Liên 2 cho Người nộp thuế;



· Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua ngân hàng:



· Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Khi nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản tại ngân hàng, Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN gửi ngân hàng nơi mở tài khoản. Khi nhận được 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản, ngân hàng có trách nhiệm làm thủ tục trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là vào đầu của ngày làm việc hôm sau và gửi liên 2 giấy nộp tiền cho Người nộp thuế.



·  Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế gửi ngân hàng nơi mở tài khoản; ngân hàng nhập dữ liệu vào chương trình máy tính, làm thủ tục trích tài khoản của Người nộp thuế; đồng thời, in 2 liên giấy nộp tiền và trả 1 liên cho Người nộp thuế


· Thu qua máy rút tiền tự động (ATM): Hình thức thu này được áp dụng khi ngân hàng đã xây dựng được chương trình phần mềm thu thuế qua ATM; Người nộp thuế đến nơi đặt ATM của ngân hàng, nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào chương trình của ATM để chuyển tiền vào tài khoản của KBNN và nhận bảng kê nộp thuế in từ ATM; 



· Thu bằng tiền mặt qua KBNN:



· Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo), KBNN làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN và  gửi liên 2 cho Người nộp thuế;



· Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế gửi KBNN; căn cứ bảng kê của Người nộp thuế, KBNN nhập thông tin vào chương trình máy tính, in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN gửi Liên 2 cho Người nộp thuế;



· Thu tiền mặt qua ngân hàng:



· Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo) gửi ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản; căn cứ giấy nộp tiền, ngân hàng làm thủ tục thu tiền và gửi liên 2 cho Người nộp thuế.



· Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế, gửi đến ngân hàng nơi KBNN uỷ quyền thu; căn cứ bảng kê nộp thuế, ngân hàng thực hiện in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN, 1 liên trả cho Người nộp thuế. KBNN  xử lý theo quy trình nêu tại tiết 4.1.2 điểm 4.1 mục này.



· Thu bằng tiền mặt qua Cơ quan thu: Các Cơ quan thu khi thu tiền mặt trực tiếp từ người nộp phải sử dụng biên lai, sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu vào KBNN.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 




· Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-0NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008);



· Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)



· Bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)



b) Số lượng hồ sơ: 01 chứng từ



- Thời hạn giải quyết: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế không phải trả kết quả cho Người nộp thuế


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước; Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; Tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· C1/02/NS- Giấy nộp tiền vào NSNN



· C1/03/NS- Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ



· 01/BKNT - Bảng kê nộp thuế



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



· Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/05/2009


· Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính


· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



170. Thủ tục: Gia hạn nộp thuế



- Trình tự thực hiện:  



· Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



· Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực tế khó khăn của Người nộp thuế:



· Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của Cơ quan quản lý thuế; nếu Người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế.



· Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ theo quy định, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của Người nộp thuế, Cơ quan thuế phải ra văn bản chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.     



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



· Gửi qua đường bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



· Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt 



· Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế:



· Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có: Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của Cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở tài chính; văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ. 



· Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm kinh doanh của DN



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



 + 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định.



+ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị của Người nộp thuế, Cơ quan thuế ra văn bản thông báo chấp thuận việc gia hạn nộp thuế.    


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                        



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



· Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế.



· Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế.


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



· Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt (Mẫu số 02/NOPT).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



171. Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế



- Trình tự thực hiện:  



· Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho Cục Thuế quản lý trực tiếp.



· Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế, Cục Thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế, Cục Thuế gửi thông báo cho Người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.



· Gửi qua đường bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:



· Tên Người nộp thuế, mã số thuế. 


· Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do Người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho Cơ quan quản lý thuế và số thuế truy thu, số thuế khoán theo quyết định của Cơ quan quản lý thuế.



· Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế.



· Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp.



· Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp hoặc Cục Thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn đối với trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.



- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



172. Thủ tục: Khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam.



- Trình tự thực hiện: Các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam để được khấu trừ số thuế đã nộp (hoặc được coi như đã nộp) tại Nước ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam cần gửi hồ sơ đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp (hoặc được coi như đã nộp) tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam đến Cơ quan thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



i) Giấy đề nghị khấu trừ thuế theo Hiệp định theo mẫu số 02/HTQT;



Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của Thủ tục này đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị khấu trừ nêu trên.



ii) Các tài liệu khác tuỳ theo hình thức đề nghị khấu trừ. Cụ thể:



- Trường hợp khấu trừ trực tiếp:



+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;



+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế; 



+ Bản gốc xác nhận của Cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp.



- Trường hợp khấu trừ số thuế khoán:



+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;



+ Bản chụp đăng ký kinh doanh hoặc các chứng từ pháp lý xác nhận hoạt động kinh doanh tại nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;



+ Thư xác nhận của Nhà chức trách có thẩm quyền nước ngoài về số thuế đã miễn, giảm và xác nhận việc đề nghị khấu trừ số thuế khoán là phù hợp với Hiệp định và luật pháp của Nước ký kết Hiệp định có liên quan.



- Trường hợp khấu trừ gián tiếp:



+ Các tài liệu pháp lý chứng minh quan hệ và tỉ lệ góp vốn của đối tượng đề nghị khấu trừ;



+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài của công ty chia lãi cổ phần mà đối tượng tham gia góp vốn có xác nhận của người nộp thuế;



+ Bản chụp Tờ khai thuế khấu trừ tại nguồn đối với lợi tức cổ phần được chia có xác nhận của người nộp thuế;



+ Xác nhận của Cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp đối với cổ phần được chia và số thuế thu nhập công ty đã nộp trước khi chia lãi cổ phần.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): mẫu số 02/HTQT (Giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và ......).



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Quy định tại điểm 4, Điều 37, Chương V, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



173. Thủ tục: Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp đối tượng nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam.



- Trình tự thực hiện: Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế Việt Nam muốn xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam để được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại nước cư trú cần gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế để làm thủ tục xác nhận.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



- Giấy đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam theo mẫu số 03/HTQT; Trường hợp bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đầy đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của Thủ tục này đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị xác nhận nêu trên.



+ Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào) đã được hợp pháp hoá lãnh sự.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận số thuế đã nộp theo mẫu số 04/HTQT (đối với thuế TNCN) hoặc 05/HTQT (đối với thuế thu nhập tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền hoặc phí dịch vụ kỹ thuật).



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Giấy đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam theo mẫu số 03/HTQT.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



174. Thủ tục: Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú.



- Trình tự thực hiện: Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế Việt Nam muốn xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam để được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại nước cư trú cần gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế để làm thủ tục xác nhận.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



- Giấy đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam theo mẫu số 03/HTQT; Trường hợp bất khả kháng, Người nộp thuế không cung cấp đầy đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu của Thủ tục này đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị xác nhận nêu trên.



- Giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế của nước cư trú cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào) đã được hợp pháp hoá lãnh sự.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được ưu đãi thuế dành cho đối tượng đề nghị.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Giấy đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam theo mẫu số 03/HTQT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



175. Thủ tục: Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam.



- Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân yêu cầu xác nhận là đối tượng cư trú thuế của Việt Nam theo quy định tại Hiệp định cần gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế.



- Cách thức thực hiện:




+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.




+ Gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ:



- Đối với các đối tượng đang là người nộp thuế: Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam theo mẫu số 06/HTQT.



- Đối với các đối tượng không phải là đối tượng khai, nộp thuế:



+ Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam theo mẫu số 06/HTQT;



+ Xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương về nơi thường trú hoặc nơi đăng ký hộ khẩu đối với cá nhân hoặc giấy đăng ký thành lập đối với các tổ chức (ví dụ như hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp);



+ Xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập (nếu có). Trường hợp không có xác nhận này, đối tượng nộp đơn tự khai trong đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật.




b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.




+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.




+ Cơ quan phối hợp (nếu có):



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cư trú của đối tượng đề nghị theo mẫu số 07/HTQT.



- Phí, lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam theo mẫu số 06/HTQT.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



+ 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



176. Thủ tục: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế



- Trình tự thực hiện: 


a) Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 



b) Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; sáu mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. 



c) Người nộp thuế phải gửi đến Cơ quan Thuế nơi nhận hồ sơ khai thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.



d) Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Cơ quan Thuế phải trả lời bằng văn bản cho Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu Cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế




 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Cơ quan Thuế phải trả lời bằng văn bản cho Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu Cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo cho Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu Cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



177. Thủ tục: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế



- Trình tự thực hiện: 


Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho Cơ quan Thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho Cơ quan Thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi Cơ quan Thuế, Cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Người nộp thuế.



Trường hợp Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh Người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. 



Trường hợp Người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì Cơ quan Thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho Người nộp thuế biết để thực hiện.


- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ;



- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này  là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);


- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể 
 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết. 



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 



+  Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


178. Thủ tục: Khiếu nại về thuế



- Trình tự thực hiện:  



Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Người nộp thuế.



- Cách thức thực hiện:



Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i. Văn bản khiếu nại của Người nộp thuế


ii. Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của Cơ quan thuế có liên quan)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



· Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:


· Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;



· Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại). 



- Lệ phí (nếu có): không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.



· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ


· Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;



· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.



179. Thủ tục: Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài


- Trình tự thực hiện: 


Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất 7 ngày làm việc. 



- Cách thức thực hiện: 



Người nộp thuế nộp hồ sơ thông qua các hình thức: 



+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.



+ Thông qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:




a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Mẫu thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài



 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế. 



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.  



- Phí, lệ phí (nếu có):  Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;




+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ.



+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;




+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.




+ Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính.



B. Tham khảo



I. Các Quyết định về công bố Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế



1. Quyết định 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



2. Quyết định 586/QĐ-BTC ngày 11/03/2011 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



3. Quyết định 1008/QĐ-BTC ngày 05/05/2011 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



4. Quyết định 1782/QĐ-BTC ngày 26/07/2011 về công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.



II. Văn bản pháp quy quy định các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế



1. Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.


2. Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN



3. Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 



4. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp



5. Thông tư 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài Chính ngày 30/06/2010 -Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu 



6. Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 



7. Thông tư 175/2010/TT-BTC ban hành ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN



8. Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng đẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC 


9. Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp



10. Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.



11. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
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1. Thủ tục: Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)


- Trình tự thực hiện:  


· Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất 1 tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực tổ chức thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi.



· Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất



· Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày



- Cách thức thực hiện: 


· Nộp trực tiếp tại Hội đồng thi - Tổng cục Thuế


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+  Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01


+ Giấy chứng nhận điểm thi lần trước do Hội đồng thi thông báo (bản sao có chứng thực).



+ 03 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thì; hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi. 


- Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.


· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007



· Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008


· Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính


2. Thủ tục: Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)



- Trình tự thực hiện:  


· Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất 1 tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực tổ chức thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi.



· Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất



· Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày



- Cách thức thực hiện: 


· Nộp trực tiếp tại Hội đồng thi - Tổng cục Thuế


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



i. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01


ii. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú



iii. Bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) thuộc mổt trong các chuyên ngành quy định là bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật


iv. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nước ngoài (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).



v. 03 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thì; hai phong bì có dán tam và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.


vi. Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thì đã công tác tại đó.



vii. Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi. 



- Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có ): Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.


· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007



· Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008


· Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính



3. Thủ tục: Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu


- Trình tự thực hiện:  


· Đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động gửi đến Tổng cục Thuế.



· - Cách thức thực hiện: 


· Nộp trực tiếp tại Tổng cục Thuế


· Gửi qua đường bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).



+ Danh sách nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư số 28/2008/TT-BTC)


+ Đơn đăng ký hành nghề của từng nhân viên



+ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế có tên trong danh sách đăng ký (bản sao có chứng thực).



+ 01 ảnh mầu cỡ 3x4 của nhân viên đăng ký hành nghề chụp ở thời điểm làm đơn đăng ký hành nghề


     b)Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 30 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận (Công văn trả lời)


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 02 - Danh sách nhân viên đại lý thuế



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Phải đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 4 điều 20 Luật quản lý thuế đó là:


· Có nghành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



· Có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.


· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007



· Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008


· Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính



4. Thủ tục: Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động các năm tiếp theo


- Trình tự thực hiện:  


· Đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động gửi đến Tổng cục Thuế.



- Cách thức thực hiện: 


· Nộp trực tiếp tại Tổng cục Thuế


· Gửi qua đường bưu chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Danh sách nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư số 28/2008/TT-BTC) (Trong quá trình hoạt động nếu có tăng giảm nhân viên thì đại lý thuế phải thông báo cho cơ quan Thuế)



b)Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 30 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ.



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế


· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận (Công văn trả lời)


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Mẫu số 02 - Danh sách nhân viên đại lý thuế



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Phải đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 4 điều 20 Luật quản lý thuế đó là:


· Có ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



· Có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.


· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007



· Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008


· Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính



5. Thủ tục: Khiếu nại về thuế



- Trình tự thực hiện:  



Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Tổng cục Thuế hoặc đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT.



- Cách thức thực hiện:



· Nộp trực tiếp tại bộ phận Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế


· Gửi qua đường bưu chính



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Văn bản khiếu nại của NNT



+ Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của cơ quan thuế có liên quan)


b)Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 



· Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:


· Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;



· Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết



- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                   


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục thuế



· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng Cục thuế



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại). 



- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



· Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.


· Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007



· Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008


· Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
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Phụ lục 1



DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 


CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THUẾ



(Ban hành kèm theo công văn 4364/TCT-CC ngày 5/12/2011 của Tổng cục Thuế)



			STT


			QUYẾT ĐỊNH





			1


			Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính





			2


			Quyết định số 3348/QĐ-BTC ngày 23/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các TTHC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.





			3


			Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bổ sung các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính





			4


			Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 05/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính





			5


			Quyết định số 1650/QĐ-BTC ngày 12/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bổ sung các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính





			6


			Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
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        TỔNG CỤC THUẾ              



BAN CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ       






TRÌNH TỔNG CỤC



Về việc: Ký ban hành công văn gửi Cục Thuế triển khai thực hiện việc công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.


1. Nội dung công việc: 




Kết thúc giai đoạn thống kê rà soát của Đề án 30, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Bộ TTHC thuộc lĩnh vực thuế gồm 338 TTHC tại 3 cấp Tổng cục, Cục Thuế, Chi cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009. Đây được coi là lần đầu tiên ngành Thuế xây dựng được bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng. 




 Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC, trong bối cảnh có nhiều văn bản pháp quy về thuế được ban hành, trong đó có Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 là Thông tư có phạm vi điều chỉnh rất lớn đối với thủ tục hành chính thuế, Ban Cải cách đã tiếp tục phối hợp cùng với các Vụ/đơn vị trong Tổng cục tiến hành rà soát, thống kê, lập danh mục các TTHC mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, .... Kết quả là đã trình Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành 5 Quyết định công bố các TTHC thuế, kịp thời công khai và cập nhật vào CSDL quốc gia về TTHC theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP (gồm Quyết định 3348/QĐ-BTC ngày 23/12/2010, Quyết định 586/QĐ-BTC ngày 11/03/2011, Quyết định 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011, Quyết định 1650/QĐ-BTC ngày 12/7/2011, Quyết định 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011).



Ngày 3/10/2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6930/VPCP-KSTT yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương bên cạnh việc kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC vào CSDL quốc gia, phải niêm yết công khai các Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC.



Do vậy, để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn trên, cũng như để thống nhất Bộ TTHC trong lĩnh vực thuế theo các Quyết định đã được công bố, tạo điều kiện cho người nộp thuế và cán bộ thuế dễ dàng tra cứu, thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định hiện hành, Ban Cải cách đã tiến hành thống kê, tổng hợp lại toàn bộ các TTHC liên quan đến các nhóm thủ tục cơ bản như đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế...., tổng cộng có 336 TTHC trong lĩnh vực thuế, gồm có 5 TTHC cấp Tổng cục, 179 TTHC cấp Cục Thuế và 152 TTHC cấp Chi cục Thuế và mỗi thủ tục hành chính cũng đã được lập mẫu biểu nêu rõ trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian trả kết quả giải quyết,... theo đúng mẫu do Bộ Tài chính ban hành (Mẫu 2.5 của các TTHC xin trình kèm). 


2. Căn cứ pháp lý để giải quyết: 



- Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 ngày 8/6/2010 của Chính phủ 



- Công văn số 6930/VPCP-KSTT ngày 3/10/2011 của VPCP.



- Thông báo số 23/TB-TCT ngày 26/1/2011 của Tổng cục Thuế.


3. Ý kiến tham gia /thẩm định của các đơn vị liên quan: Không


4. Ý kiến đề xuất của Vụ, đơn vị:  



Ban Cải cách trình Tổng cục một số nội dung liên quan đến việc công khai niêm yết Bộ TTHC thuộc lĩnh vực thuế tại các cơ quan thuế địa phương như sau:



1. Ký duyệt công văn công bố Danh mục Bộ TTHC trong lĩnh vực thuế kèm theo các mẫu biểu chi tiết của từng TTHC và hướng dẫn thực hiện công khai bộ TTHC tại cơ quan thuế địa phương (Dự thảo công văn đính kèm).



2. Phân công thực hiện tại Tổng cục Thuế:



- Giao Vụ TTHT và Cục CNTT công khai trên trang tin điện tử ngành thuế theo một số yêu cầu sau:



· Đăng tải toàn bộ Danh mục Bộ TTHC kèm biểu mẫu chi tiết ở vị trí dễ nhận biết, từng biểu mẫu chi tiết được kết nối theo tên TTHC tương ứng.



· Thiết lập mục “Tiếp nhận ý kiến phản hồi” để nhận các yêu cầu, đóng góp của NNT về bộ TTHC.



- Giao Ban Cải cách và Hiện đại hoá tiếp nhận các ý kiến do Vụ TTHT chuyển, sau đó tổng hợp, báo cáo Tổng cục giao các Vụ/đơn vị giải quyết theo chức năng. 




Trình Tổng cục xem xét, phê duyệt./. 


Hà Nội, ngày 02/12/2011


			


			 PHÓ VỤ TRƯỞNG- PHÓ TRƯỞNG BAN


Hoàng Thị Lan Anh












CV 4364- phu luc 2-3-4.xls

PL2-Tong cuc


			Phụ lục 2


			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THUẾ  CẤP TỔNG CỤC THUẾ


			(Ban hành kèm theo Công văn 4364/TCT-CC ngày 5/12/2011)


			TT			TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH			CƠ QUAN THỰC HIỆN			TÊN VĂN BẢN


			I			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP TỔNG CỤC THUẾ THỰC HIỆN						Văn bản quy định			Quyết định công bố


			1			Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) (B-BTC-044725-TT)			Tổng cục Thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			2			Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi lại các môn chưa thi) (B-BTC-044715-TT)			Tổng cục Thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			3			Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu (B-BTC-111415-TT)			Tổng cục Thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			4			Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động các năm tiếp theo (B-BTC-111424-TT)			Tổng cục Thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			5			Khiếu nại về thuế (B-BTC-111495-TT)			Tổng cục Thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009





&C&P


Tong Cuc Thue:
QD 1008 (CV 1324/TCT-CC 19/4/2011)

QD 586 (CV 1816 ngay 28/5/2010 va CV 90 ngay 7/1/2011)





PL3-Cuc thue


			Phụ lục 3


			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THUẾ CẤP CỤC THUẾ


			(Ban hành kèm theo Công văn 4364/TCT-CC ngày 5/12/2011)


			TT			TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH			CƠ QUAN THỰC HIỆN			CƠ QUAN THỰC HIỆN			TÊN VĂN BẢN						Thủ tục cấp Chi cục Thuế


			I			Đăng ký thuế									Văn bản quy định			Quyết định công bố


			1			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			2			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-075924-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			3			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			4


			4			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập (B-BTC-112086-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			5


			5			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044695-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			6			Đăng ký thuế lần đầu đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044700-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			7			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không  trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044702-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			6


			8			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam (B-BTC-044707-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			7


			9			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (B-BTC-044729-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			10			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044731-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			8


			11			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-044735-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			9


			12			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát (B-BTC-044737-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			10


			13			Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (B-BTC-044743-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			11


			14			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044746-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			12


			15			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập. (B-BTC-044747-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			13


			16			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp được tách. (B-BTC-044750-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			14


			17			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách. (B-BTC-044480-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			15


			18			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia (B-BTC-044484-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			16


			19			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia. (B-BTC-044486-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			17


			20			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044488-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			18


			21			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044490-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			19


			22			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc(trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-112256-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			20


			23			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-043566-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			21


			24			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất. (B-BTC-044768-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			22


			25			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044499-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			23


			26			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044501-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			24


			27			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044503-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			25


			28			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-077013-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			26


			29			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044756-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			27


			30			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp (B-BTC-044759-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			28


			31			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-044760-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			29


			II			Khai thuế


			32			Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			30


			33			Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			31


			34			Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			32


			35			Khai thuế giá trị gia tăng  theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			33


			36			Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			34


			37			Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			35


			38			Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			39			Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			40			Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			41			Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			42			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			36


			43			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo tỉ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			37


			44			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			38


			45			Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			39


			46			Khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại VN (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			40


			47			Khai quyết toán thuế TNDN (B-BTC-040258-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			41


			48			Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			42


			49			Giải trình về  hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			43


			50			Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			44


			51			Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			45


			52			Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			46


			53			Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm trên địa bàn 1 tỉnh			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			54			Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			55			Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện không có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			56			Khai thuế tiêu thụ đặc biệt (B-BTC-040575-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			47


			57			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên (B-BTC-084345-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			48


			58			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên (B-BTC-042236-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			49


			59			Khai quyết toán thuế tài nguyên (B-BTC-042242-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			50


			60			Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên (B-BTC-112666-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			61			Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí (B-BTC-112674-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			62			Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			63			Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			64			Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên (B-BTC-112679-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			65			Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn 1 tỉnh.			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			66			Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011
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			68			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			59


			69			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			60


			70			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			61


			71			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			62


			72			Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài là các hãng vận tải nước ngoài			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			73			Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài là các hãng hàng không nước ngoài			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			74			Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			75			Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			63


			76			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			67


			77			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			68
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			79			Khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			70
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			84			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài.			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			85			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài.			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011
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			89			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			87


			90			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			88
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			94			Khai phí xăng dầu			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			96


			95			Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			97


			96			Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			98
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			III			Hoàn thuế


			99			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			103


			100			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			104


			101			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			105


			102			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			106


			103			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			107


			104			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			108


			105			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			109


			106			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			110


			107			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			111


			108			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			112


			109			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			113


			110			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			114


			111			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			112			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			113			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			114			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			115			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			116			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			117			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			118			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			119			Hoàn thuế đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			115


			120			Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế.			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			116


			121			Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế.			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			117


			122			Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			123			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			118


			124			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			119


			125			Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			126			Hoàn phí xăng dầu (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			127			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn trước kiểm sau)			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			120


			128			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			121


			129			Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn truớc kiểm tra sau)			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			122


			130			Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			123


			131			Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác (B-BTC-113614-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			124


			IV			Miễn, giảm thuế


			132			Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			133			Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			127


			134			Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			126


			135			Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			136			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			128


			137			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			129


			138			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			130
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			140			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài (B-BTC-114743-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			141			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu (B-BTC-114757-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			142			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			143			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			144			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			145			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			146			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu có thu nhập từ vận tải hàng không.			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			147			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu có thu nhập từ chuyển nhượng vốn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			148			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			149			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			150			Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt			Cục Thuế						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			151			Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam (B-BTC-114908-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			152			Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (B-BTC-114924-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			V			Hoá đơn


			153			Đề nghị cấp hoá đơn lẻ			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			134


			154			Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			135


			155			Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			136


			156			Báo cáo về việc nhận in hoá đơn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			157			Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in			Cục Thuế			Cục Thuế			Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			158			Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí, lệ phí tự in (B-BTC-115224-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			137


			159			Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			138


			160			Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			139


			161			Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			140


			162			Thông báo phát hành hoá đơn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			141


			163			Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			142


			164			Thông báo kết quả huỷ hoá đơn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			143


			165			Uỷ nhiệm lập hoá đơn			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			144


			166			Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			146


			167			Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			147


			168			Thông báo phát hành hoá đơn điện tử			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			148


			VI			Thủ tục khác về thuế


			169			Nộp thuế (B-BTC-077061-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			149


			170			Gia hạn nộp thuế (B-BTC-044690-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			150


			171			Xác nhận nghĩa vụ thuế (B-BTC-115254-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			151


			172			Khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam (B-BTC-115264-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			173			Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
- Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam (B-BTC-115273-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			174			Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp đối tượng đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			175			Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam (B-BTC-115291-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			176			Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (B-BTC-044703-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			101


			177			Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-044709-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			102


			178			Khiếu nại về thuế (B-BTC-115317-TT)			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			152


			179			Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài			Cục Thuế			Cục Thuế			TT 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011





&C&P


Tong Cuc Thue:
QD 1008 (CV 1324/TCT-CC 19/4/2011)

QD 586 (CV 1816 ngay 28/5/2010 va CV 90 ngay 7/1/2011)





PL4-Chi cuc Thue


			Phụ lục 4


			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THUẾ CẤP CHI CỤC THUẾ


			(Ban hành kèm theo Công văn 4364/TCT-CC ngày 5/12/2011)


			TT			TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH			CƠ QUAN THỰC HIỆN			TÊN VĂN BẢN						Thủ tục cấp Cục Thuế


			I			Đăng ký thuế						Văn bản quy định			Quyết định công bố


			1			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			2			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của Hợp tác xã, tổ hợp			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			3			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			4			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế			Chi cục Thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			3


			5			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập			Chi cục Thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			4


			6			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không  trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			7


			7			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			8


			8			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			9			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			11


			10			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			12


			11			Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			13


			12			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			14


			13			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập.			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			15


			14			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp được tách.			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			16


			15			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách.			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			17


			16			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			18


			17			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia.			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			19


			18			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			20


			19			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			21


			20			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc(trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			22


			21			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			23


			22			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất. (B-BTC-076945-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			24


			23			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076970-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			25


			24			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076982-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			26


			25			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076848-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			27


			26			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-077013-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			28


			27			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-075930-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			29


			28			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp (B-BTC-077022-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			30


			29			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-077026-TT)			Chi cục Thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			31


			II			Khai thuế


			30			Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			32


			31			Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			33


			32			Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			34


			33			Khai thuế giá trị gia tăng  theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			35


			34			Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			36


			35			Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			37


			36			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			42


			37			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo tỉ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			43


			38			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			44


			39			Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			45


			40			Khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại VN (gọi chung là nhà thầu nước ngoài mà tổ chức này không hoạt động theo Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			46


			41			Khai quyết toán thuế TNDN			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			47


			42			Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Chi cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			48


			43			Giải trình về  hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Chi cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			49


			44			Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định			Chi cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			50


			45			Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ			Chi cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			51


			46			Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp			Chi cục Thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			52


			47			Khai thuế tiêu thụ đặc biệt			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			56


			48			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			57


			49			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			58


			50			Khai quyết toán thuế tài nguyên			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			59


			51			Khai thuế môn bài			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			67


			52			Khai thuế nhà, đất đối với cá nhân, hộ gia đình (B-BTC-042988-TT)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			53			Khai thuế nhà, đất đối với tổ chức (B-BTC-043082-TT)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			54			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (B-BTC-043127-TT)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			55			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (B-BTC-043153-TT)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			56			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần (B-BTC-043168-TT)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			57			Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			58			Khai tiền sử dụng đất (B-BTC-043205-TT)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			59			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			68


			60			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			69


			61			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			70


			62			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			71


			63			Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			75


			64			Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			65			Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			66			Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản (B-BTC-043987-TT)			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009


			67			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			76


			68			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			77


			69			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			78


			70			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			79


			71			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh.			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			80


			72			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			81


			73			Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			74			Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			75			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			76			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			77			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ  tiền lương, tiền công.			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			78			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			79			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			80			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			81			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			82


			82			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			83


			83			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			84			Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công			Chi cục Thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			86
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Tham khao


			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THUẾ - tính đến QĐ 1782 ngày 26/7/2011)


			(Ban hành kèm theo các Quyết định số 1902, 3348, 586, 1008, 1650, 1782)


			TT			TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH			HÌNH THỨC SỬA ĐỔI			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 (Theo Quyết định 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009)									CƠ QUAN THỰC HIỆN			VĂN BẢN PHÁP QUY						GHI CHÚ


			I			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP TỔNG CỤC THUẾ THỰC HIỆN						Tên TTHC						STT						VBPQ			QĐ công bố


			1			Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) (B-BTC-044725-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) (B-BTC-044725-TT)			Thuế			1			Tổng cục thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044725-TT


			2			Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi lại các môn chưa thi) (B-BTC-044715-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi lại các môn chưa thi) (B-BTC-044715-TT)			Thuế			2			Tổng cục thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044715-TT


			3			Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu (B-BTC-111415-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu (B-BTC-111415-TT)			Thuế			3			Tổng cục thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-111415-TT


			4			Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động các năm tiếp theo (B-BTC-111424-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động các năm tiếp theo (B-BTC-111424-TT)			Thuế			4			Tổng cục thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-111424-TT


			5			Khiếu nại về thuế (B-BTC-111495-TT)			Giữ nguyên			Khiếu nại về thuế (B-BTC-111495-TT)			Thuế			5			Tổng cục thuế			TT số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC-111495-TT)


			II			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP CỤC THUẾ THỰC HIỆN


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với doanh nghiệp tư nhân			Thuế			1			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-043043-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên			Thuế			2			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-043932-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty cổ phần			Thuế			3			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-043947-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty hợp danh			Thuế			4			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-043975-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên			Thuế			5			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-043992-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với chi nhánh, văn phòng đại diện			Thuế			6			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044004-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 1 thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại			Thuế			7			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044014-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại			Thuế			8			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044026-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại			Thuế			9			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044029-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 1 thành viên được thành lập trên cơ sở tách công ty cùng loại			Thuế			10			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044237-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở tách công ty cùng loại			Thuế			11			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044242-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở tách công ty cùng loại			Thuế			12			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044247-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 1 thành viên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại			Thuế			13			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044270-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại			Thuế			14			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044653-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với các công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các công ty cùng loại			Thuế			15			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044662-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT trong trường hợp công ty TNHH chuyển thành công ty cổ phần			Thuế			16			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044670-TT)


									Bãi bỏ			Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT trong trường hợp công ty cổ phần chuyển thành công ty TNHH			Thuế			17			Cục thuế			TT 14/TT-BKHĐT			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044676-TT)


			1			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông			Thuế			18			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			2			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-075924-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh doanh, trừ Hợp tác xã, tổ hợp (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-075924-TT)			Thuế			19			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-075924-TT


			3			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế			Thay thế			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế			Thuế			20			Cục thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-044674-TT)


			4			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập (B-BTC-112086-TT)			Thay thế			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập (B-BTC-112086-TT)			Thuế			21			Cục thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-112086-TT)


			5			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044695-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044695-TT)			Thuế			22			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044695-TT


			6			Đăng ký thuế lần đầu đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044700-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044700-TT)			Thuế			23			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044700-TT


			7			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không  trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044702-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không  trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam (B-BTC-044702-TT)			Thuế			24			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044702-TT


			8			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam (B-BTC-044707-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam (B-BTC-044707-TT)			Thuế			25			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044707-TT


			9			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (B-BTC-044729-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (B-BTC-044729-TT)			Thuế			26			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044729-TT


			10			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044731-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044731-TT)			Thuế			27			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044731-TT


			11			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-044735-TT)			Giữ nguyên			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế (B-BTC-044735-TT)			Thuế			28			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044735-TT


			12			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát (B-BTC-044737-TT)			Giữ nguyên			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát (B-BTC-044737-TT)			Thuế			29			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044737-TT


			13			Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (B-BTC-044743-TT)			Giữ nguyên			Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân (B-BTC-044743-TT)			Thuế			30			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/20073			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044743-TT


			14			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044746-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044746-TT)			Thuế			31			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044746-TT


			15			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập. (B-BTC-044747-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập. (B-BTC-044747-TT)			Thuế			32			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044747-TT


			16			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp được tách. (B-BTC-044750-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp được tách. (B-BTC-044750-TT)			Thuế			33			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044750-TT


			17			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách. (B-BTC-044480-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách. (B-BTC-044480-TT)			Thuế			34			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044480-TT


			18			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia (B-BTC-044484-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia (B-BTC-044484-TT)			Thuế			35			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044484-TT


			19			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia. (B-BTC-044486-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia. (B-BTC-044486-TT)			Thuế			36			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044486-TT


			20			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044488-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044488-TT)			Thuế			37			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044488-TT


			21			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044490-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-044490-TT)			Thuế			38			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044490-TT


			22			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc(trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-112256-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc(trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-112256-TT)			Thuế			39			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-112256-TT


			23			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-043566-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) (B-BTC-043566-TT)			Thuế			40			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-043566-TT			đúng tên thủ tục, tuy nhiên trong tthc.vn thì cấp thực thi lại là chi cục.


			24			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất. (B-BTC-044768-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất. (B-BTC-044768-TT)			Thuế			41			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044768-TT


			25			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044499-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044499-TT)			Thuế			42			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044499-TT


			26			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044501-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044501-TT)			Thuế			43			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044501-TT


			27			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044503-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044503-TT)			Thuế			44			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044503-TT


			28			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-077013-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-077013-TT)			Thuế			45			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-077013-TT			đúng tên thủ tục, tuy nhiên trong tthc.vn thì cấp thực thi lại là chi cục.


			29			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044756-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-044756-TT)			Thuế			46			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044756-TT


			30			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp (B-BTC-044759-TT)			Giữ nguyên			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp (B-BTC-044759-TT)			Thuế			47			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044759-TT


			31			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-044760-TT)			Giữ nguyên			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-044760-TT)			Thuế			48			Cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044760-TT


			32			Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ			Thay thế			Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (B-BTC-044163-TT)			Thuế			49			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044163-TT


			33			Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư			Thay thế			Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (B-BTC-044179-TT)			Thuế			50			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044179-TT


			34			Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ			Thay thế			Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ (B-BTC-044183-TT)			Thuế			51			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044183-TT


									Bãi bỏ			Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (B-BTC-044188-TT)			Thuế			52			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044188-TT


			35			Khai thuế giá trị gia tăng  theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu			Thay thế			Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu (B-BTC-044201-TT)			Thuế			53			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044201-TT


			36			Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh			Thay thế			Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (B-BTC-044207-TT)			Thuế			54			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044207-TT


			37			Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng			Thay thế			Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT (B-BTC-044213-TT)			Thuế			55			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044213-TT


			38			Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			39			Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			40			Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			41			Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			42			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)			Thay thế			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (B-BTC-075934-TT)			Thuế			56			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-075934-TT			đúng tên thủ tục, tuy nhiên trong tthc.vn thì cấp thực thi lại là chi cục.


			43			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo tỉ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)			Thay thế															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			44			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản			Thay thế			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức, kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (B-BTC-040574-TT)			Thuế			57			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-040574-TT


			45			Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu			Thay thế			Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu (B-BTC-112522-TT)			Thuế			58			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112522-TT


									Bãi bỏ			Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý (B-BTC-112523-TT)			Thuế			59			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112523-TT


			46			Khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại VN (gọi chung là nhà thầu nước ngoài mà tổ chức này không hoạt động theo Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			47			Khai quyết toán thuế TNDN (B-BTC-040258-TT)			Thay thế			Khai quyết toán thuế TNDN (B-BTC-040258-TT)			Thuế			60			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-040258-TT


			48			Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			49			Giải trình về  hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			50			Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			51			Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			52			Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			53			Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm trên địa bàn 1 tỉnh			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			54			Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			55			Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện không có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			56			Khai thuế tiêu thụ đặc biệt (B-BTC-040575-TT)			Thay thế			Khai thuế tiêu thụ đặc biệt (B-BTC-040575-TT)			Thuế			61			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-040575-TT


			57			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên (B-BTC-084345-TT)			Thay thế			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên (B-BTC-084345-TT)			Thuế			62			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-084345-TT


			58			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên (B-BTC-042236-TT)			Thay thế			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên (B-BTC-042236-TT)			Thuế			63			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-042236-TT


			59			Khai quyết toán thuế tài nguyên (B-BTC-042242-TT)			Thay thế			Khai quyết toán thuế tài nguyên (B-BTC-042242-TT)			Thuế			64			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-042242-TT


									Bãi bỏ			Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu khí (B-BTC-112659-TT)			Thuế			65			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112659-TT


			60			Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên (B-BTC-112666-TT)			Giữ nguyên			Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên (B-BTC-112666-TT)			Thuế			66			Cục thuế			TT 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-112666-TT


			61			Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí (B-BTC-112674-TT)			Giữ nguyên			Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí (B-BTC-112674-TT)			Thuế			67			Cục thuế			TT 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-112674-TT


			62			Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			63			Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			64			Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên (B-BTC-112679-TT)			Thay thế			Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên (B-BTC-112679-TT)			Thuế			68			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112679-TT


			65			Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn 1 tỉnh.			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			66			Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			67			Khai thuế môn bài theo năm (B-BTC-042751-TT)			Thay thế			Khai thuế môn bài theo năm (B-BTC-042751-TT)			Thuế			69			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-042751-TT


			68			Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			69			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Thay thế			Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) (B-BTC-043229-TT)			Thuế			70			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043229-TT


			70			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Thay thế			Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) (B-BTC-043510-TT)			Thuế			71			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043510-TT


			71			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			72			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			73			Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài là các hãng vận tải nước ngoài			Thay thế			Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài là các hãng vận tải biển (B-BTC-112705-TT)			Thuế			72			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112705-TT


			74			Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài là các hãng hàng không			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			75			Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


									Bãi bỏ			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) B-BTC-044006-TT			Thuế			73			Cục thuế			TT 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-044006-TT


			76			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Thay thế			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú (B-BTC-044030-TT)			Thuế			74			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044030-TT


			77			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.			Thay thế			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú) (B-BTC-044034-TT)			Thuế			75			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044034-TT


			78			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công			Thay thế			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú (B-BTC-044037-TT)			Thuế			76			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044037-TT


			79			Khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Thay thế			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú (B-BTC-044170-TT)			Thuế			77			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044170-TT


			80			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh			Thay thế			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương (B-BTC-126542-TT)			Thuế			78			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126542-TT


			81			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			82			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn			Thay thế			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (B-BTC-044285-TT)			Thuế			79			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044285-TT


			83			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán			Thay thế			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (B-BTC-044371-TT)			Thuế			80			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044371-TT


			84			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài.			Thay thế			Khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài. (B-BTC-044390-TT)			Thuế			81			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044390-TT


			85			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài.			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			86			Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công			Thay thế			Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (B-BTC-044399-TT)			Thuế			82			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044399-TT


			87			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số			Thay thế			Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (B-BTC-112841-TT)			Thuế			83			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112841-TT


			88			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số			Thay thế			Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (B-BTC-112843-TT)			Thuế			84			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112843-TT


			89			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm			Thay thế			Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm (B-BTC-112848-TT)			Thuế			85			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112848-TT


			90			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm			Thay thế			Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm (B-BTC-112949-TT)			Thuế			86			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112949-TT


			91			Khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			92			Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước			Thay thế			Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước (B-BTC-044577-TT)			Thuế			87			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044577-TT


			93			Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước			Thay thế			Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước (B-BTC-044625-TT)			Thuế			88			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044625-TT


			94			Khai phí xăng dầu			Thay thế			Khai phí xăng dầu (B-BTC-044650-TT)			Thuế			89			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044650-TT


			95			Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản			Thay thế			Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (B-BTC-044658-TT)			Thuế			90			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044658-TT


			96			Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác			Thay thế			Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác (B-BTC-044667-TT)			Thuế			91			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044667-TT


			97			Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			98			Thông báo tạm ngừng kinh doanh			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			99			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044763-TT)			Thuế			92			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044763-TT


			100			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-044763-TT)			Thuế			93			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044763-TT


			101			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044765-TT)			Thuế			94			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044765-TT


			102			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-113032-TT)			Thuế			95			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113032-TT


			103			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-076914-TT)			Thuế			96			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-076914-TT


			104			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-077052-TT)			Thuế			97			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-077052-TT


			105			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044031-TT)			Thuế			98			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044031-TT


			106			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-113067-TT)			Thuế			99			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113067-TT


			107			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044036-TT)			Thuế			100			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044036-TT


			108			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-112346-TT)			Thuế			101			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112346-TT


			109			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thuế			102			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			(B-BTC- -TT)


			110			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-113269-TT)			Thuế			103			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113269-TT


			111			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044040-TT)			Thuế			104			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044040-TT


			112			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-113302-TT)			Thuế			105			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113302-TT


			113			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			114			Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			115			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044041-TT)			Thuế			106			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044041-TT


			116			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-044041-TT)			Thuế			107			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044041-TT


			117			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thuế			108			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			(B-BTC- -TT)


			118			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-113409-TT)			Thuế			109			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113409-TT


			119			Hoàn thuế đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			120			Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế.			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			121			Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế.			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


									Bãi bỏ			Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044044-TT)			Thuế			110			Cục thuế			TT 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-044044-TT


									Bãi bỏ			Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-113541-TT)			Thuế			111			Cục thuế			TT 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-113541-TT


			122			Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần			Thay thế			Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (B-BTC-044045-TT)			Thuế			112			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044045-TT


			123			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044046-TT)			Thuế			113			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044046-TT


			124			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-113593-TT)			Thuế			114			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113593-TT


			125			Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-044083-TT)			Thuế			115			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044083-TT


			126			Hoàn phí xăng dầu (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn phí xăng dầu (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-044083-TT)			Thuế			116			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044083-TT


			127			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			128			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			129			Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn truớc kiểm tra sau)			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			130			Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			131			Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác (B-BTC-113614-TT)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác (B-BTC-113614-TT)			Thuế			117			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113614-TT


			132			Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.			Thay thế			Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-113617-TT)			Thuế			118			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-113617-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)  đối với các dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học-công nghệ đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-113622-TT)			Thuế			119			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113622-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-113628-TT)			Thuế			120			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113628-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đối với các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ phủ đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-113638-TT)			Thuế			121			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113638-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất (quy  đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-113646-TT)			Thuế			122			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113646-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) nước trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-113651-TT)			Thuế			123			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113651-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-113656-TT)			Thuế			124			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113656-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại (B-BTC-113659-TT)			Thuế			125			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113659-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài . (B-BTC-113665-TT)			Thuế			126			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113665-TT


												Giảm tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã (B-BTC-113670-TT)			Thuế			127			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-113670-TT


												Giảm tiền thuê đất đối với đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại (giảm theo theo quy định tại Điều ước quốc tế đã ký kết hoặc theo nguyên tắc đã thoả thuận) (B-BTC-114679-TT)						130						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-114682-TT)						131						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của đối tượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại  tại điểm 4 Mục VII Thông tư 141/2007/TT-BTC đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-112450-TT)						132						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


			133			Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên			Thay thế			Miễn thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không đủ điều kiện hoà vào mạng lưới điện quốc gia theo quy định của Luật Điện lực (B-BTC-114698-TT)						133						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


												Miễn thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên gặp thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai và nộp thuế (B-BTC-114709-TT)						134						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


			134			Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.			Thay thế			Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-114662-TT)			Thuế			128			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114662-TT


												Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối khi bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (B-BTC-114674-TT)			Thuế			129			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-114674-TT


												Miễn,giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp thiên tai, địch hoạ làm thiệt hại mùa màng cho từng hộ nộp thuế theo từng vụ sản xuất (B-BTC-114718-TT)			Thuế			135			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-114718-TT


												Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế. (B-BTC-114725-TT)			Thuế			136			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-114725-TT


			135			Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			136			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn			Thay thế			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn (B-BTC-044105-TT)			Thuế			137			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044105-TT


			137			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn			Thay thế			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn (B-BTC-044110-TT)			Thuế			138			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044110-TT


			138			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo			Thay thế			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo (B-BTC-044116-TT)			Thuế			139			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044116-TT


			139			Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			140			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài (B-BTC-114743-TT)			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài (B-BTC-114743-TT)			Thuế			140			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114743-TT


			141			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu (B-BTC-114757-TT)			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu (B-BTC-114757-TT)			Thuế			141			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114757-TT


			142			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam (B-BTC-114772-TT)			Thuế			142			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114772-TT


			143			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. (B-BTC-114800-TT)			Thuế			143			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114800-TT


												Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập (B-BTC-114811-TT)			Thuế			144			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114811-TT


			144			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập (B-BTC-114827-TT)			Thuế			145			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114827-TT


												Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập khác (B-BTC-114843-TT)						147						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			145			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không.			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ vận tải hàng không. (B-BTC-114838-TT)			Thuế			146			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114838-TT


			146			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cập nhật mới						Thuế						Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114843-TT


			147			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có hoạt động vân tải quốc tế giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài. (B-BTC-114851-TT)			Thuế			148			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114851-TT


			148			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			149			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn			Thay thế			Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (B-BTC-114885-TT)			Thuế			149			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-114885-TT


			150			Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			151			Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam (B-BTC-114908-TT)			Giữ nguyên			Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam (B-BTC-114908-TT)			Thuế			150			Cục thuế			TT 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-114908-TT


			152			Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (B-BTC-114924-TT)			Giữ nguyên			Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (B-BTC-114924-TT)			Thuế			151			Cục thuế			TT 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-114924-TT


									Bãi bỏ			Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh (B-BTC-044121-TT)			Thuế			152			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-044121-TT


									Bãi bỏ			Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh (B-BTC-115145-TT)			Thuế			153			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-115145-TT


									Bãi bỏ			Đăng ký mẫu hoá đơn tự in (B-BTC-044146-TT)			Thuế			154			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-044146-TT


									Bãi bỏ			Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in (B-BTC-044156-TT)			Thuế			155			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-044156-TT


			153			Đề nghị cấp hoá đơn lẻ			Thay thế			Thủ tục cấp Hoá đơn lẻ (B-BTC-115176-TT)			Thuế			156			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-115176-TT


			154			Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn			Thay thế			Báo cáo mất hoá đơn (B-BTC-115186-TT)			Thuế			157			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-115186-TT


			155			Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn			Thay thế			Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (B-BTC-115195-TT)			Thuế			158			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-115195-TT


									Bãi bỏ (QĐ 586 nêu là thay thế là do nhầm lẫn)			Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm (B-BTC-115200-TT)			Thuế			159			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-115200-TT


			156			Báo cáo về việc nhận in hoá đơn			Thay thế			Thủ tục nhận in hoá đơn tự in (B-BTC-115210-TT)			Thuế			160			Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-115210-TT


			157			Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in			Giữ nguyên			Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in			Thuế			161			Cục thuế			Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			158			Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí lệ phí tự in (B-BTC-115224-TT)			Giữ nguyên			Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí lệ phí tự in (B-BTC-115224-TT)			Thuế			162			Cục thuế			Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-115224-TT


			159			Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			160			Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			161			Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			162			Thông báo phát hành hoá đơn			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			163			Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


						Xác nhận hoá đơn đã phát hành			Không có (QĐ 586 nêu cập nhật mới là do nhầm lẫn)												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			164			Thông báo kết quả huỷ hoá đơn			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			165			Uỷ nhiệm lập hoá đơn			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			166			Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			167			Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			168			Thông báo phát hành hoá đơn điện tử			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			169			Nộp thuế (B-BTC-077061-TT)			Giữ nguyên			Nộp thuế (B-BTC-077061-TT)			Thuế			163			Cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-077061-TT


			170			Gia hạn nộp thuế (B-BTC-044690-TT)			Giữ nguyên			Gia hạn nộp thuế (B-BTC-044690-TT)			Thuế			164			Cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044690-TT


			171			Xác nhận nghĩa vụ thuế (B-BTC-115254-TT)			Giữ nguyên			Xác nhận nghĩa vụ thuế (B-BTC-115254-TT)			Thuế			165			Cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-115254-TT


			172			Khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam (B-BTC-115264-TT)			Thay thế			Khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam (B-BTC-115264-TT)			Thuế			166			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-115264-TT


			173			Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
- Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam (B-BTC-115273-TT)			Giữ nguyên			Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
- Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam (B-BTC-115273-TT)			Thuế			167			Cục thuế			TT 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-115273-TT


			174			Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp đối tượng đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú (B-BTC-115280-TT)			Thay thế			Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp đối tượng đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú (B-BTC-115280-TT)			Thuế			168			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-115280-TT


			175			Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam (B-BTC-115291-TT)			Thay thế			Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam (B-BTC-115291-TT)			Thuế			169			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-115291-TT


			176			Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (B-BTC-044703-TT)			Giữ nguyên			Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (B-BTC-044703-TT)			Thuế			170			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044703-TT


			177			Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-044709-TT)			Thay thế			Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-044709-TT)			Thuế			171			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044709-TT


			178			Khiếu nại về thuế (B-BTC-115317-TT)			Giữ nguyên			Khiếu nại về thuế (B-BTC-115317-TT)			Thuế			172			Cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-115317-TT


			179			Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài			Cập nhật mới												Cục thuế			TT 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			III			THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP CHI CỤC THUẾ THỰC HIỆN


			1			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc)			Thuế			1			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			2			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của Hợp tác xã, tổ hợp			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của Hợp tác xã, tổ hợp			Thuế			2			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			3			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh			Thuế			3			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2009			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			4			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế			Thay thế			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp cho cơ quan thuế			Thuế			4			Chi cục thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			không tìm thấy


			5			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập			Thay thế			Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập			Thuế			5			Chi cục thuế			TT 175/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011			(B-BTC-111705-TT)


			6			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không  trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không  trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam			Thuế			6			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			7			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam			Thuế			7			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			8			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)			Thuế			8			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			9			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế			Giữ nguyên			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế			Thuế			9			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			10			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát			Giữ nguyên			Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát			Thuế			10			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			11			Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân			Giữ nguyên			Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân			Thuế			11			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			12			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Thuế			12			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			13			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập.			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập.			Thuế			13			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			14			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp được tách.			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với  doanh nghiệp được tách.			Thuế			14			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			15			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách.			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách.			Thuế			15			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			16			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia			Thuế			16			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			17			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia.			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia.			Thuế			17			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			18			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Thuế			18			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			19			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Thuế			19			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			20			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc(trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp trực thuộc(trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Thuế			20			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			21			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)			Thuế			21			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			(B-BTC- -TT)


			22			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất. (B-BTC-076945-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất. (B-BTC-076945-TT)			Thuế			22			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-076945-TT


			23			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076970-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076970-TT)			Thuế			23			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-076970-TT


			24			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076982-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh  (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076982-TT)			Thuế			24			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-076982-TT


			25			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076848-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_ tại nơi NNT chuyển đi (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-076848-TT)			Thuế			25			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-076848-TT


			26			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-077013-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-077013-TT)			Thuế			26			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-077013-TT


			27			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-075930-TT)			Giữ nguyên			Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông) (B-BTC-075930-TT)			Thuế			27			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-075930-TT


			28			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp (B-BTC-077022-TT)			Giữ nguyên			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp (B-BTC-077022-TT)			Thuế			28			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-077022-TT


			29			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-077026-TT)			Giữ nguyên			Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (B-BTC-077026-TT)			Thuế			29			Chi cục thuế			TT 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-077026-TT


			30			Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ			Thay thế			Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (B-BTC-081470-TT)			Thuế			30			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-081470-TT


			31			Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư			Thay thế			Khai thuế GTGT theo cho dự án đầu tư			Thuế			31			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			(B-BTC- -TT)


			32			Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ			Thay thế			Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ (B-BTC-081476-TT)			Thuế			32			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-081476-TT


									Bãi bỏ			Khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (B-BTC-081482-TT)			Thuế			33			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-081482-TT


			33			Khai thuế giá trị gia tăng  theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu			Thay thế			Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu (B-BTC-081485-TT)			Thuế			34			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-081485-TT


			34			Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh			Thay thế			Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (B-BTC-075933-TT)			Thuế			35			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-075933-TT


			35			Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng			Thay thế			Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT (B-BTC-081487-TT)			Thuế			36			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-081487-TT


			36			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)			Thay thế			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (B-BTC-075934-TT)			Thuế			37			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-075934-TT


			37			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo tỉ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)			Thay thế															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			38			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản			Thay thế			Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho tổ chức, kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (B-BTC-084283-TT)			Thuế			38			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-084283-TT


			39			Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu			Thay thế			Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu (B-BTC-084286-TT)			Thuế			39			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-084286-TT


									Bãi bỏ			Khai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý (B-BTC-084289-TT)			Thuế			40			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-084289-TT


			40			Khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại VN (gọi chung là nhà thầu nước ngoài mà tổ chức này không hoạt động theo Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			41			Khai quyết toán thuế TNDN			Thay thế			Khai quyết toán thuế TNDN (B-BTC-084296-TT)			Thuế			41			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-084296-TT


			42			Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			43			Giải trình về  hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			44			Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			45			Thông báo tạm dừng của TSCĐ đang dùng cho SXKD do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			46			Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			47			Khai thuế tiêu thụ đặc biệt			Thay thế			Khai thuế tiêu thụ đặc biệt (B-BTC-084336-TT)			Thuế			42			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-084336-TT


			48			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên			Thay thế			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên			Thuế			43			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			(B-BTC- -TT)			Không có CCT


			49			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên			Thay thế			Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên (B-BTC-084364-TT)			Thuế			44			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			(B-BTC-084364-TT)


			50			Khai quyết toán thuế tài nguyên			Thay thế			Khai quyết toán thuế tài nguyên (B-BTC-085190-TT)			Thuế			45			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085190-TT


			51			Khai thuế môn bài theo năm			Thay thế			Khai thuế môn bài theo năm (B-BTC-085203-TT)			Thuế			46			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085203-TT


			52			Khai thuế nhà, đất đối với cá nhân, hộ gia đình (B-BTC-042988-TT)			Thay thế			Khai thuế nhà, đất đối với cá nhân, hộ gia đình (B-BTC-042988-TT)			Thuế			47			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-042988-TT


			53			Khai thuế nhà, đất đối với tổ chức (B-BTC-043082-TT)			Thay thế			Khai thuế nhà, đất đối với tổ chức (B-BTC-043082-TT)			Thuế			48			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043082-TT


			54			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (B-BTC-043127-TT)			Thay thế			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (B-BTC-043127-TT)			Thuế			49			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043127-TT


			55			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (B-BTC-043153-TT)			Thay thế			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (B-BTC-043153-TT)			Thuế			50			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043153-TT


			56			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần (B-BTC-043168-TT)			Thay thế			Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu năm cho thu hoạch một lần (B-BTC-043168-TT)			Thuế			51			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043168-TT


			57			Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước			Thay thế			Khai tiền thuê mặt đất, mặt nước (B-BTC-043175-TT)			Thuế			52			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043175-TT


			58			Khai tiền sử dụng đất (B-BTC-043205-TT)			Thay thế			Khai tiền sử dụng đất (B-BTC-043205-TT)			Thuế			53			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043205-TT


			59			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Thay thế			Khai khấu trừ của nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) (B-BTC-085222-TT)			Thuế			54			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085222-TT


			60			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Thay thế			Khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) (B-BTC-085226-TT)			Thuế			55			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085226-TT


			61			Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			62			Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			63			Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			64			Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh			Thay thế			Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (B-BTC-043971-TT)			Thuế			56			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-043971-TT


			65			Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê			Cập nhật mới															TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			66			Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản (B-BTC-043987-TT)			Giữ nguyên			Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản (B-BTC-043987-TT)			Thuế			57			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-043987-TT


									Bãi bỏ			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) (B-BTC-085235-TT)			Thuế			58			Chi cục thuế			TT 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-085235-TT


			67			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Thay thế			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú (B-BTC-085236-TT)			Thuế			59			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085236-TT


			68			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công			Thay thế			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú) (B-BTC-085233-TT)			Thuế			60			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085233-TT


			69			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.			Thay thế			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú (Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) (B-BTC-085237-TT)			Thuế			61			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085237-TT


			70			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú			Thay thế			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú (B-BTC-085244-TT)			Thuế			62			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085244-TT


			71			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh.			Thay thế			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương (B-BTC-126542-TT)			Thuế			63			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126542-TT


			72			Khai quyết thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.			Thay thế			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương (B-BTC-126542-TT)						63						TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			73			Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Thay thế			Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai (B-BTC-044209-TT)			Thuế			64			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044209-TT


			74			Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Thay thế			Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai (B-BTC-044216-TT)			Thuế			65			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044216-TT


			75			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			76			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai			Thay thế			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh (B-BTC-044228-TT)			Thuế			66			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044228-TT


			77			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ  tiền lương, tiền công.			Thay thế			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ  tiền lương,  tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh (B-BTC-044239-TT)			Thuế			67			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044239-TT


			78			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế			Thay thế			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế (B-BTC-044254-TT)			Thuế			68			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044254-TT


			79			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế			Thay thế			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế (B-BTC-044259-TT)			Thuế			69			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044259-TT


			80			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản			Thay thế			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (B-BTC-044282-TT)			Thuế			70			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044282-TT


			81			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn			Thay thế			Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (B-BTC-085248-TT)			Thuế			71			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085248-TT


			82			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán			Thay thế			Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (B-BTC-085249-TT)			Thuế			72			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085249-TT


			83			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng			Thay thế			Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng (B-BTC-044383-TT)			Thuế			73			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044383-TT


									Bãi bỏ			Khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài. (B-BTC-085252-TT)			Thuế			74			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085252-TT


			84			Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công			Thay thế			Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (B-BTC-085254-TT)			Thuế			75			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085254-TT


			85			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số			Thay thế			Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (B-BTC-111717-TT)			Thuế			76			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-111717-TT


			86			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số			Thay thế			Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý (B-BTC-111717-TT)
xổ số			Thuế			77			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-111717-TT


			87			Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm			Thay thế			Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm (B-BTC-126567-TT)			Thuế			78			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126567-TT


			88			Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm			Thay thế			Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm (B-BTC-112279-TT)			Thuế			79			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112279-TT


			89			Khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng			Thay thế			Khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức ghi tăng vốn góp (B-BTC-112282-TT)			Thuế			80			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112282-TT


			90			Khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			91			Khai lệ phí trước bạ nhà, đất			Thay thế			Khai lệ phí trước bạ nhà, đất (B-BTC-044415-TT)			Thuế			81			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044415-TT


			92			Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)			Thay thế			Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao (B-BTC-044566-TT)			Thuế			82			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044566-TT


			93			Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam			Thay thế			Kê khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa có trọng tải dưới 50 tấn hoặc dưới 20 ghế hành khách (trường hợp thiếu hồ sơ gốc) (B-BTC-044576-TT)			Thuế			83			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-044576-TT


			94			Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước			Thay thế			Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước (B-BTC-085257-TT)			Thuế			84			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085257-TT


			95			Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước			Thay thế			Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước (B-BTC-085256-TT)			Thuế			85			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085256-TT


			96			Khai phí xăng dầu			Thay thế			Khai phí xăng dầu (B-BTC-085259-TT)			Thuế			86			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085259-TT


			97			Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản			Thay thế			Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (B-BTC-085262-TT)			Thuế			87			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085262-TT


			98			Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác			Thay thế			Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác (B-BTC-085264-TT)			Thuế			88			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085264-TT


			99			Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			100			Thông báo tạm ngừng kinh doanh			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			101			Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (B-BTC-085279-TT)			Giữ nguyên			Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế (B-BTC-085279-TT)			Thuế			151			Chi cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-085279-TT


			102			Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-085284-TT)			Thay thế			Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (B-BTC-085284-TT)			Thuế			152			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-085284-TT


			103			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-126574-TT)			Thuế			89			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126574-TT


			104			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-112284-TT)			Thuế			90			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112284-TT


			105			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-126580-TT)			Thuế			91			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126580-TT


			106			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-126582-TT)			Thuế			92			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126582-TT


			107			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-076914-TT)			Thuế			93			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-076914-TT


			108			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-112344-TT)			Thuế			94			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112344-TT


			109			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			110			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			111			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-126591-TT)			Thuế			95			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126591-TT


			112			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-112346-TT)			Thuế			96			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112346-TT


			113			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			114			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			115			Hoàn thuế đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			116			Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế.			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			117			Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế.			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


									Bãi bỏ			Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-126594-TT)			Thuế			97			Chi cục thuế			TT 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-126594-TT


									Bãi bỏ			Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-077017-TT)			Thuế			98			Chi cục thuế			TT 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-077017-TT


			118			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Thay thế			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) (B-BTC-126598-TT)			Thuế			99			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-126598-TT


			119			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Thay thế			Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) (B-BTC-112348-TT)			Thuế			100			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112348-TT


			120			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			121			Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc dạng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			122			Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn truớc kiểm tra sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			123			Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			124			Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác (B-BTC-112349-TT)			Thay thế			Hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác (B-BTC-112349-TT)			Thuế			101			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-112349-TT


						Đề nghị tạm hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước			Không có (QĐ 586 nêu cập nhật mới là do nhầm lẫn)												Chi cục thuế			TT 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


									Bãi bỏ			Miễn thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên do cá nhân được phép khai thác phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày như: gỗ, cành, củi, tre, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô (B-BTC-077036-TT)			Thuế			102			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-077036-TT


			125			Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân			Thay thế			Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với các hộ gia đình, cá nhân do Chi cục Thuế quản lý. (B-BTC-077040-TT)			Thuế			103			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-077040-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)  đối với các dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học-công nghệ đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112352-TT)			Thuế			105			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý (B-BTC-112353-TT)			Thuế			107			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đối với các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý.  (B-BTC-112408-TT)			Thuế			109			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112411-TT)			Thuế			111			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112413-TT)			Thuế			113			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112417-TT)			Thuế			115			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112421-TT)			Thuế			117			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112444-TT)			Thuế			124			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.
(B-BTC-112449-TT)			Thuế			126			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của đối tượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại điểm 4 Mục VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112450-TT)			Thuế			127			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm tiền thuê đất đến năm 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên và hộ sản xuất nông nghiệp khác do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112454-TT)			Thuế			129			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112350-TT)			Thuế			104			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112350-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)  đối với các dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước; dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học-công nghệ đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112352-TT)			Thuế			106			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112352-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112354-TT)			Thuế			108			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112354-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đối với các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112409-TT)			Thuế			110			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112409-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý (B-BTC-112412-TT)			Thuế			112			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112412-TT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý.			Thuế			114			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						(B-BTC- -TT)


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý.			Thuế			116			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						(B-BTC- -TT)			Không có CCT


												Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với Các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112425-TT)			Thuế			118			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112425-TT


												Giảm tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112437-TT)			Thuế			121			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112437-TT


												Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112441-TT)			Thuế			123			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112441-TT


												Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112446-TT)			Thuế			125			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112446-TT


												Giảm tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp của đối tượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại điểm 4 Mục VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112450-TT)			Thuế			128			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112450-TT


			126			Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân.			Thay thế			Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối khi bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112426-TT)			Thuế			119			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112456-TT


												Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối khi bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112429-TT)			Thuế			120			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) đối với các trường hợp thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn đối với hộ gia đình, cá nhân  do Chi cục thuế quản lý (B-BTC-112439-TT)			Thuế			122			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm thuế, miễn thuế đất cho các đối tượng nộp thuế có khó khăn về kinh tế do bị thiên tai, tai nạn bất ngờ. (B-BTC-112456-TT)			Thuế			130			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


												Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế. (B-BTC-112467-TT)			Thuế			133			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011


			127			Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên đối với đối với hộ gia đình, cá nhân.			Thay thế			Miễn thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không đủ điều kiện hoà vào mạng lưới điện quốc gia theo quy định của Luật Điện lực đối với tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý. (B-BTC-112460-TT)			Thuế			131			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112460-TT


												Miễn thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý có khai thác tài nguyên gặp thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ, gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai và nộp thuế (B-BTC-112463-TT)			Thuế			132			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011						B-BTC-112463-TT


			128			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn			Thay thế			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn (B-BTC-080066-TT)			Thuế			134			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-080066-TT


			129			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn			Thay thế			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn (B-BTC-080067-TT)			Thuế			135			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-080067-TT


			130			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo			Thay thế			Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo (B-BTC-080069-TT)			Thuế			136			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-080069-TT


			131			Miễn, giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh			Thay thế			Miễn, giảm thuế TNCN đối với hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh (B-BTC-077060-TT)			Thuế			137			Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011			B-BTC-077060-TT


			132			Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011			QĐ 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011


			133			Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân			Cập nhật mới


									Bãi bỏ			Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh (B-BTC-081444-TT)			Thuế			138			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-081444-TT


									Bãi bỏ			Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh (B-BTC-081447-TT)			Thuế			139			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-081447-TT


									Bãi bỏ			Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh (B-BTC-081452-TT)			Thuế			140			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-081452-TT


									Bãi bỏ			Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với hộ kinh doanh (B-BTC-081455-TT)			Thuế			141			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-081455-TT


									Bãi bỏ			Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in (B-BTC-081458-TT)			Thuế			142			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-081458-TT


			134			Đề nghị cấp hoá đơn lẻ			Thay thế			Thủ tục cấp Hoá đơn lẻ (B-BTC-112471-TT)			Thuế			143			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-112471-TT


			135			Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn			Thay thế			Báo cáo mất hoá đơn (B-BTC-112475-TT)			Thuế			144			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-112475-TT


						Quyết toán hoá đơn			Không có (QĐ 586 nêu "thay thế" là do nhầm lẫn)			Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm (B-BTC-112478-TT)


			136			Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn			Thay thế			Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (B-BTC-112478-TT)			Thuế			145			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011			B-BTC-112478-TT


			137			Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí lệ phí tự in (B-BTC-112485-TT)			Giữ nguyên			Thủ tục đăng ký lưu hành biên lai phí lệ phí tự in (B-BTC-112485-TT)			Thuế			147			Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2011			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-112485-TT


			138			Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			139			Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			140			Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			141			Thông báo phát hành hoá đơn			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			142			Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


						Xác nhận hoá đơn đã phát hành			Không có (QĐ 586 nêu "cập nhật mới" là do nhầm lẫn)															TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			143			Thông báo kết quả huỷ hoá đơn			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			144			Uỷ nhiệm lập hoá đơn			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			145			Báo cáo về việc nhận in hoá đơn			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010			QĐ 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011


			146			Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			147			Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			148			Thông báo phát hành hoá đơn điện tử			Cập nhật mới												Chi cục thuế			TT 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011			QĐ 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011


			149			Nộp thuế (B-BTC-044675-TT)			Giữ nguyên			Nộp thuế (B-BTC-044675-TT)			Thuế			148			Chi cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-044675-TT


			150			Gia hạn nộp thuế (B-BTC-085269-TT)			Giữ nguyên			Gia hạn nộp thuế (B-BTC-085269-TT)			Thuế			149			Chi cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-085269-TT


			151			Xác nhận nghĩa vụ thuế (B-BTC-085275-TT)			Giữ nguyên			Xác nhận nghĩa vụ thuế (B-BTC-085275-TT)			Thuế			150			Chi cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-085275-TT


			152			Khiếu nại về thuế (B-BTC-077063-TT)			Giữ nguyên			Khiếu nại về thuế (B-BTC-077063-TT)			Thuế			153			Chi cục thuế			TT 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008			QĐ 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009			B-BTC-077063-TT
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truonghuynhthang:


Tong Cuc Thue:
QD 1008 (CV 1324/TCT-CC 19/4/2011)

QD 586 (CV 1816 ngay 28/5/2010 va CV 90 ngay 7/1/2011)


Tong Cuc Thue:
CV 1991 thống kê thiếu
TT 140 và 141


Tong Cuc Thue:
đã bỏ thủ tục này trong TT 28


Tong Cuc Thuế
Sửa tên TT và tờ khai


Tong Cuc Thue:
Thủ tục này chỉ có ở cấp cục


Tong Cuc Thue:
Gộp TT số 58 và 60 trong 1991 thành 1 thủ tục 68 trong 1902


Tong Cuc Thue:
Thay tên Thủ tục


Tong Cuc Thue:
Thay tên Thủ tục


Tong Cuc Thue:
thay đổi mẫu tờ khai và các  thủ tục 47 đến 51 chưa thống kê trong 1991(quy định tại Điều 16 Thông tư 28)


Tong Cuc Thue:
1991 không thống kê thủ tục này


Tong Cuc Thue:
Thời hạn khai dầu thô: từng lần phát sinh,
Khai khí thiên nhiên: theo tháng








